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VIÊN THÔNG NĂM CĂN

VIÊN THÔNG NHÃN CĂN 
A-na-luật-đà

Kinh văn:
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A-na-luật-đà tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc 
nhỉ bạch Phật ngôn. Ngã sơ xuất gia thường nhạo thuỳ 
miên. Như Lai ha ngã vi súc sinh loại. Ngã vãn Phật ha, 
đề khấp tự trách, thất nhật bất miên, thất kỳ song mục. 

Việt dịch:
A-na-luật-đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ 

sát chân Phật và bạch Phật rằng: “Khi mói xuất gia 
con thường thích ngủ. Như Lai quở trách con là loài 
súc sinh. Con nghe Phật mắng, khóc thầm tự trách 
mình, suôt bảy ngày đêm không ngủ, bị mù hai mắt.” 

Giảng giải:
A-na-luật-đà, tiếng Sanskrit là Aniruddha,1 Hán

1 S: Aniruddha; p: Anuruddha; tib Ma-hgags-pa. Còn gọi
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dịch là Vô bần Như ý liền từ  chỗ ngồi
đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật và bạch Phật rằng: 
“Khi mới xuất gia con thường thích ngủ. Như Lai 
quở trách con là loài súc sinh.

Đức Phật nói với ông rằng:
Này ông! Sao quả mê ngủ 
Như con sò trong vỏ cứng?
Ông ngủ suôt cả ngàn năm 
Tên Phật rồi chang nghe thấy.

Khi Đức Phật quở trách ông như vậy, ông rất hối 
lỗi. Con nghe Phật mắng, khóc thầm tự trách mình. 
“Tại sao mình quá mềm yếu?” Con tự hỏi mình. “Sao 
ngươi cứ thích ngủ suốt ngày? được rồi. Từ nay ta không 
cho phép ông ngủ nữa.” Suốt bảy ngày đêm không ngủ. 
Có lẽ A-na-luật-đà đã luân phiên đi kinh hành và ngồi để 
giữ cho mình khỏi buồn ngủ, đến bị mù hai mắt.” Mắt 
phải làm việc suốt ngày, nhưng ban đêm phỉ được nghỉ 
ngơi. Nếu quý vị không để cho nó nghỉ ngơi và khiến nó 
quá mệt, thì nó sẽ không còn thấy được nữa. Nó sẽ đình 
công. Thế nên A-na-luật-đà phải bị mù mắt.

Kinh văn:

là A-na-luật A-ni-lâu-đà M / L ệ ị ĩ t ,  A-nê-luật-đà
PÈ A-nô-luật-đà Ỷ  dịch Vô diệt Như Ý -kẹM, Vô
chướng Mrĩậ1, Vô tham Tuỳ thuận nghĩa nhân ỆẾM Bất
tranh hữu vô M .
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Thế tôn thị ngã nhạo kiến chiểu minh kim cang tam 
muội. Ngã bất nhân nhãn quản kiến thập phương. Tinh 
chân đồng nhiên như quán chưởng quả. Như Lai ẩn ngã 
thành A-la-hán.

Viêt dich:
• •

Thế tôn dạy con tu pháp nhạo kiến chiếu minh 
kim cang tam-muội. Con bị mù mắt, nhưng thấy 
mưòi phương rỗng suốt tinh tường như thấy trái cây 
trong lóng bàn tay. Như Lai ấn chứng cho con đạt 
quả yị A-la-hán.

Giảng giải:
Thế tôn thương xót con vì đã bị mù, nên đã dạy 

con pháp tu gọi là nhạo kiên chiếu minh kim cang tam 
muội. Con tu tập pháp môn này một thời gian dài, và đạt 
được thiên nhãn, gọi là bán đầu thiên nhãn

Con bị mù mắt, dù con không thấy được các thứ 
băng măt thường, nhưng với thiên nhãn, con thấy mười 
phương rỗng suốt tinh tường như thấy trái cây trong 
lóng bàn tay. Giống như thấy được trái xoài (s: amala) 
trong bàn tay. Như Lai ấn chứng cho con đạt quả vị 
A-la-hán.

Kinh văn:
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Phật vẩn viên thông, như ngã sở chứng, tuyền kiến 
tuần nguyên, tư vi đệ nhât.

Việt dịch:
Đức Phật hỏi về viên thông, như chỗ sở chứng 

của con, xoay cái thấy trở về căn nguyên, đó là pháp 
môn hay nhất.

/-N  • *> _ • 2 •Giảng giải:
Đức Phật hỏi các vị Bồ-tát và các vị đệ tử về viên 

thông mà các ngài đã chứng được, như chô sở chứng 
của con, xoay cái thấy trở về căn nguyên, đó là pháp
môn hay nhất. Như con, A-na-luật-đà, đã nhận ra răng, 
quay cái thấy trở về lại với bản tánh căn nguyên của 
mình mà tu tập. Đây là phương pháp tốt nhất.
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VIÊN THÔNG TỊ CĂN 
Châu-lợi Bàn-đặc-ca

Kinh văn:
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Châu-lợi Bàn-đặc-ca tức tòng toà khởi, đảnh lễ 

Phậí túc nhi bạch Phật ngôn.
Việt dịch:
Châu-lợi Bàn-đặc-ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy 

đảnh lễ sát chân Phật và bạch Phật rằng:
Giảng giải:
Châu-lợi (Kshudra) có nghĩa là ‘sinh trên đường- 

đạo s i n h Phong tục Ấn Độ là sau khi người phụ nữ 
lấy chồng và sắp sinh, cô ta sẽ trở về nhà mẹ để sinh 
con. Trong trường họp Châu-lợi, mẹ ngài đáng ra phải 
về nhà mẹ một hai tháng trước khi sinh, nhưng nà đợi 
đến giờ phút lâm bồn mới lên đường. Quãng đường từ 
nhà chồng về nhà mẹ khá dài-chừng một hoặc hai trăm 
dặm. Vì bà ta đợi cho đến khi chuyển bụng mới đi, nên 
đi nữa đoạn đường thì ba đã chuyển bụng đau đẻ, và 
bà ta sinh ngay trên đường. Nên Châu-lợi được đặt tên 
như vậy. Em trai của Châu-lợi là Châu-lợi Bàn-đặc-ca 
(Kshudrapanthaka), cũng được đặt tên theo cách như 
vậy. Bàn-đặc-ca (panthaka) có nghĩa là ‘sinh cùng một
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cách- kế đạo H ilL ’ Trong trường họp của Bàn-đặc-ca, 
người mẹ cũng đợi gần ngày mới về nhà mẹ và cũng 
sinh giữa đường. Đứa bé được đặt tên là Bàn-đặc-ca, em 
của Châu-lợi.1

Châu-lợi Bàn-đặc-ca rất là đần độn. Khi mới xuất 
gia, ban đầu người nào cũng được dạy những bài kệ ngắn 
đế đọc vào lúc sáng sớm. Trước đây tôi có đọc cho quý 
vị nghe một bài rồi, nay tôi đọc thêm bài khác:

Thân ngữ ỷ  nghiệp bất tác ác,
Mạc não thế gian chư hữu tình 
Chánh niệm quán tri dục cảnh không.
Vô ích chi kho đương viễn ly.

Có nghĩa là người xuất gia cần nhất là phải giữ cho 
ba nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh. Không được làm 
não loạn chúng sinh, phải quán chiếu để biết các cảnh 
của ngũ dục vốn là không. Chớ học tập những pháp tu 
khô hạnh vô ích của ngoại đạo.

Khi Châu-lợi Bàn-đặc-ca cố gắng học bài kệ này,

1 Theo Phật Quang Từ Điển Châu-lợi Bàn-đặc-ca; (s: Cũdapanthaka, 
Cullapatka, Ksullapanthaka, Suddhipamthaka; p: Cullapanthaka, 
CũỊapanthaka, là con của dòng Bà-la-môn trong thành Xá-vệ, cùng 
với người anh là Ma-ha Bàn-đặc (Mahãpanthaka) đều là đệ tử Phật. 
Như vậy Phật Quang Từ Điển ghi nhận Ma-ha Bàn-đặc là anh (jífj #ij 

PĩI I .#  (s: Mahãpanthaka) Í«1 M)% frè Ệ>-Ỷ), Châu- 
lợi là em. Còn Hoà thượng Tuyên Hoá thì giảng rằng Bàn-đặc-ca là em 
của Châu-lợi (His vounger brother. Kshudrapanthaka, go t his name the 
same way. Panthaka means “bom ỉn the same/ashion. ”).
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Ông được sự trợ giúp của 500 vị A-la-hán, nhưng sau 100 
ngày, ông không còn nhớ một chữ nào cả. Quá chậm lụt! 
Phải không? Ông nhớ được “Thân ngữ ỷ  n g h iệ p nhưng 
không nhớ nôi “bât tác ác.” Hoặc ông nhớ được “bất tác 
ác” thì lại quên “Thân ngữ ỷ  n g h iệ p Tôi nghĩ trong quý 
vị đây không có ai chậm lụt như vậy. Khi Châu-lợi thấy 
em mình được 500 vị A-la-hán hộ trì cho để học bài kệ 
trong 100 ngày mà vẫn không thuộc được một dòng, ông 
mới bảo em mình hãy trở về nhà sống đời cư sĩ. Ông bảo 
“Hãy về nhà lập gia đình.” Ông đưa em mình ra đường, 
không cho ở trong tịnh xá làm một vị tỷ-khưu.

Châu-lợi Bàn-đặc-ca nghĩ rằng: “Mình muốn thành 
một yị tỷ-khưu như những người kia, có ý nghĩa gì khi 
trở vê nhà?” Thê là ông lây y bát, lui sau vườn, chuẩn bị 
để tự vẫn. Khi ông sắp treo cổ, Đức Phật thị hiện thành 
thần cây hỏi ông ta rằng: “Ông định làm gì đó?”

-Tôi không muốn sống nữa.
-Thế sau khi ông chết, ông sẽ làm gì?
-Tôi không biết.
-Đừng chết! Thần cây bảo,-Đừng phí sinh mạng 

mình. Đó là lí do tại sao ông quá đần độn. Ông hãy co 
gắng sửa đổi lỗi lầm của mình trong quá khứĩ Khi đã 
thay đối, mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp.

-Thế chuyện nhân quả từ quá khứ khiến cho tôi bị 
u mê đời này là sao? Bàn-đặc-ca hỏi.

Nhớ rằng thần cây là hoá thân của Đức Phật, khi Bàn- 
đặc-ca hỏi vân đề đó, do trở lại nguyên hình và ừả lời:
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-  Trong một đời trước, ông là một pháp sư tinh 
thông tam tạng có 500 đệ tử. Ngày nào họ cũng muốn 
học với ông nhưng ông không muốn dạy họ. Ông không 
muốn giảng kinh thuyết pháp, dù họ cầu thỉnh. Họ pahỉ 
quỳ trước ông 3 ngày ba đêm mà ông vẫn không nói cho 
họ một lời. Vì ông không chịu giảng pháp, nên ông trở 
nên đần độn đến mức không nhớ nỗi một dòng kệ.

Khi nghe như vậy, Bàn-đặc-ca rất xấu hổ. “Tại sao 
mình tệ đến mức như vậy?” Điều ấy được gọi là bỏn xẻn 
pháp (stingy with the dharma). Quý vị nên nhớ kỹ điều 
này. Sau khi quý vị nghe tôi giảng pháp, đên đâu quý vị 
cũng phải nên giảng giải lại cho mọi người cùng hiếu. 
Đừng bao giờ nuôi dưỡng thái độ, “Ta sẽ không giảng 
giải Phật pháp cho các người, nếu các người hiểu ra, ta 
sẽ ra sao đây?” Đừng có đố kỵ với sự hiểu biết Phật pháp 
của người khác. Quý vị càng đố kỵ bao nhiêu, thì mình 
càng trở nên kém hiểu biết. Bàn-đặc-ca đã bỏn xẻn pháp, 
nên quả báo là ông bị ngu đần. Nhưng vì ông còn nhiều 
thiện căn, nên ông được sinh vào thời gặp Đức Phật.

Đức Phật nói cho Bàn-đặc-ca biết rõ nguyên nhân 
trong quá khứ rồi, ngài liền cầm cái chổi lên và hỏi:

-Ông biết cái gì đây không?
-Thưa, cái chổi.
-Ông có nhớ được chăng?
-Thưa, nhớ được.
Rồi Đức Phật dạy ông:
-  Hãy lặp lại suốt ngày chữ này: ‘Chổi, chổi, chổi.’
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Bàn-đặc-ca lặp đi lặp lại chữ chổi liền vài tuần lễ. 
Đức Phật bảo ông dừng lại và hỏi

-  Như thế nào, ông có nhớ được chăng?
Bàn-đặc-ca trả lời:
-Bạch Thế tôn, con nhớ được.
-Được rồi! Như Lai sẽ đổi chữ ấy thành ‘quét sạch.’ 

Hãy cố gắng học thuộc.
Bàn-đặc-ca liền học, ‘quét sạch, quét sạch, quét 

sạch.’ Và ông đã dùng cái chổi vô hình đó quét sạch 
những phiền não nhiễm ô của ông. Điều ông đang làm 
là quét sạch tính bỏn xẻn pháp của chính mình. Quý 
vị hãy ghi nhớ điều này. Hãy nhớ những đạo lý tôi đã 
giảng trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm và giảng giải cho 
nhiều người cùng nghe. Neu quý vị làm việc đó, trong 
đời sau quý vị sẽ được trí huệ và thông minh. Neu quý 
vị muốn thực hành hạnh pháp thí, quý vị sẽ không bao 
giờ bị ngu đần.

Kỉnh văn:

ĨA M ả ị - ầ  ỷ  M 'fầ  o M 'ỉầ
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Ngã khuyết tụng trì, vô đa vãn tính. Tối sơ trị Phật 
văn pháp xuất gia, ức trì Như Lai nhất củ gỉà-đà, ư nhât 
bả nhật, đắc tiền di hậu, đắc hậu di tiền.

Việt dịch:
Con không có khả năng trì tụng, không có khiếu
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đa vănẵ Khi mới được gặp Phật, nghe pháp xuất gia, 
con cố nhớ một câu kệ của Như Lai, nhưng trong 100 
ngày, nhớ trước quên sau, nhớ sau quên trước.

Giảng giai:
Bàn-đặc-ca trình bày lại những điều maình đã trải 

qua. Con không có khả năng trì tụng, không có khiếu 
đa văn. A-nan không bao giờ quên điều gì khi đã đọc 
qua. Ong có khả năng ghi nhớ rât sâu và rât thông minh. 
Nhưng con, Bàn-đặc-ca, thì quá chậm lụt. Khi mói 
được gặp Phật, nghe pháp xuất giaỀ Dù con đã xuất 
gia, khi con cố nhớ một câu kệ của Như Lai-dòng kệ 
đó là “Thân ngữ ý  nghiệp bất tác ác, ” -nhưng trong 
100 ngày, nhớ trước quên sau, nhớ sau quên trước. 
Con cố gắng nhớ được vài chữ đầu lại quên mấy chứ 
sau. Khi con nhớ được mấy chữ sau lại quên mấy chữ 
đâu. Thê nên suôt thời gian dài, con không bao giờ thuộc 
được dù chỉ một câu kệ. Con thật là đần độn.

Bàn-đặc-ca chậm lụt là vì trong quá khứ ông đã từ 
chối giảng kinh và thuyết pháp cho mọi người. Nay bất 
kỳ quý vị ở đâu, cũng nên cố gắng giúp cho mọi người 
đọc kinh hoặc giảng nói Phật để giáo hoá cho mọi chúng 
sinh. Quý vị làm việc này như là sứ mệnh của chính 
mình. Đừng có tâm bỏn xẻn pháp.

Tôi đã nói chuyện này rồi, nhưng muốn lặp lại, 
Bàn-đặc-ca phải chịu quả báo đần độn vì ông ta không 
tu hạnh bô thí pháp- ông ta bỏn xẻn pháp. Việc giảng 
kinh thuyết pháp của tôi hiện nay chính là đang bố thí



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 151

pháp. Tại sao tôi giảng pháp cho quý vị? Vì nếu tôi hiểu 
Phật pháp mà không chịu giải thích cho quý vị thì trong 
đời sau, thậm chí tôi còn không được như Bàn-đặc-ca; 
ông ta không nhớ được một dòng kệ trong suốt 100 ngày, 
còn tôi thì có lẽ không nhớ được một chữ trong suốt cả 
năm. Đó là lí do tôi không nhận tiền khi giảng pháp. 
Tôi không mong quý vị hoàn đáp lại cho tôi điều gì cả, 
tôi chỉ giảng kinh và thuyết pháp cho quý vị. Tôi không 
muốn mình bị ngu đần. Neu trong quý vị có ai không 
muốn mình bị ngu đần thì hãy thử nghiệm ế Hãy tỏ ra 
thái độ, “Tôi thông hiểu Phật pháp, nhưng không muốn 
Giảng giải cho quý vị. ” Hãy thử xem, trong đời sau, khi 
quý vị còn ngu đần hơn cả Bàn-đặc-ca nữa, thì quý vị 
mới thấy những điều tôi nói là đúng. Quý vị sẽ kết thúc 
đời mình bằng những gì mình đã trải qua. Từ rất lâu, 
tôi được nghe một vị pháp sư dạy rằng nếu người nào 
không tu tập hành bố thí pháp thì quả báo sẽ chịu ngu si, 
tôi không bao giờ quên điều ấy.

Việc này nhắc tôi nhớ lại một chuyện dân gian 
(public record). Thời nọ có một vị quan, có lẽ đến chức 
đầu tỉnh, là người rất sùng kinh kinh Pháp Hoa. Nhưng 
có điều rất lạ, trong bộ kinh Pháp Hoa gồm 7 quyển, ông 
ta nhớ rất kỹ 3 quyển rưỡi đầu. Ong ta ghi nhớ ngay khi 
mình đọc kinh xong. Nhưng 3 quyến rưỡi sau thì ông ta 
không thể nhớ được điều gì cả, dù ông có đọc nhiều lần 
đi nữa. Ông không thể nào hiểu nổi sao lại như vậy, thế 
nên ông đến hỏi một vị cao tăng của thời ấy, vốn là một 
vị thiện tri thức có đạo nhãn và lục thông.
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Khi vị quan đầu tỉnh đến, Lão thiền sư ra tiếp, và vị 
quan trình bày vấn đề. “Trong các kinh Phật, kinh Pháp 
Hoa thu hút tôi nhất. Tôi rất quý kinh này, nhưng tôi chỉ 
nhớ được 3 quyển rưỡi đầu. Lý do tại sao như vậy?”

Lão thiền sư đáp, “Ồ ! Nay ông muốn biết. Được 
rồi, nhưng khi tôi nói thì ông đừng sửng sốt hoặc không 
tin.”

Thưa, “Xin vâng. Nguyện sẽ tin những lời Thầy dạy.”
Lão thiền sư giải thích, “Nguyên nhân đời này ông 

làm quan là do trong đời trước ông đã làm nhiều công 
đức. Trong quá khứ ông từng làm thân bò, và ông giúp 
cày mộng cho chùa. Từ đó ông đã cúng dường cho Tam 
bảo, và ông đã có công đức. Nguyên nhân ông chỉ nhớ 
được 3 quyển rưỡi đâu của kinh Pháp Hoa là như sau: 
Theo lệ thường, trong chùa phơi kinh vào mỗi ngày 
mồng sáu tháng 6 trong năm để phòng mối mọt. Vào 
lúc ấy, ông tiếp xúc được với kinh Pháp Hoa và ông chỉ 
ngửi1 được bộ thứ nhất, chưa tới bộ thứ hai. Đó là lí do 
tại sao ông chỉ thuộc 3 quyển rưỡi đầu cuốn kinh Pháp 
Hoa trong đời này.”

Vị quan đảnh lễ Lão thiền sư, sau đó ông càng tinh 
tấn hơn trong việc tham cứu kinh Pháp Hoa.

Một con bò ngửi kinh mà được thông minh đến như 
vậy, trong khi Bàn-đặc-ca từ chối giảng pháp mà trở nên 
bị ngu si. Nếu quý vị biết so sánh hai chuyện trên đây và

1 sniíĩed.
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chiêm nghiệm thật sâu, cũng đủ để biết những gì mình sẽ 
nêm trải. Thực vậy, tôi mong rằng quý vị đừng có thử, vì 
bị chìm đắm như Bàn-đặc-ca sẽ kho vô cùng. Mặt khác 
chúng ta không nên xem thường Bàn-đặc-ca. Dù ông 
ta chậm lụt, nhưng đã được giác ngộ sau khi niệm mãi 
“chỏi” và ‘quét sạch ’ trong một thời gian ngắn. Chúng 
ta có thê thông minh hơn Bàn-đặc-ca, nhưng chúng ta 
không được giác ngộ nhanh như ông ta. Thế nên về mặt 
này, chúng ta không được như Bàn-đặc-ca.

Kinh văn:

iỆ di v V . Ê :  o

ịẴ tịĩỆ iề ữ }  M  Ểk o 0
Phật mẫn ngã ngu, giảo ngã an cư, điều xuất nhập 

tức. Ngã thời quản tức vỉ tế cùng tận, sinh, trụ, dị, diệt 
chư hạnh sát-na.

Viêt dich:
• •

Đức Phật thương con ngu muội, dạy con pháp 
an cư, điều hoà hoi thơ ra vào. Con quán sát htn thơ 
của con đến chỗ rốt ráo, từng chi tiết của các hạnh
sinh, trụ, dị, diệt trong từng sát-na.

/^1 •*?___ • •> ♦Giang giải:
Đức Phật thương con ngu muội. Đức Phật thấy 

thương xót con vì con chậm lụt, nên ngài dạy cho con đọc 
chữ “chổi” và ‘quét sạch.’ Dạy con pháp an cư, điều hoà 
hoi thở ra vào. Pháp tu này là duy trì hơi thở vào trong 
khi đêm từ 1 đến 10, rồi duy trì ý thức khi thở ra và đếm 
từ 1 đên 10. Bât luận dù ai có đân độn đến đâu cũng có
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thể đếm từ 1 đến 10. Một hơi thở vào và một hơi thở ra 
được đếm là 1. Con quán sát hơi thở của con đến chỗ 
rốt ráo, từng chi tiết của các hạnh sinh, trụ, dị, diệt 
trong từng sát-na. Trong một hơi thở, thời điêm mà quý 
vị bắt đầu thở ra được gọi là sinh, và tiến trình tiếp theo 
được kể là một hơi thở kế tiếp. Tông Thiên thai chia việc 
quán sát này thành sáu giai đoạn-sáu phương pháp quán 
sát hơi thở.1 Chúng ta sẽ không đi sâu vào chi tiêt việc này 
ở đây. Chỉ nên biết rõ rằng khi bắt đầu thở ra được gọi là 
sinh, hơi thở tiếp tục được gọi là trụ, khi hơi thở đên gân 
dứt gọi là dị, khi hơi thở đến cuối gọi là diệt. Điều này 
diễn biến trong từng sát-na. Trong một niệm tưởng có 90 
sát-na. Trong mỗi sát-na có 900 lần sinh diệt. Những chi 
tiết này mắt thường không thể nào thấy được.

Kinh văn:

R i ầ  o °
Kỳ tâm hoát nhiên đắc đại vô ngại. Nãỉ chỉ lậu tận 

thành A-la-hản. Trụ Phật toà hạ tức thành vô học.
Việt dịch:
Tâm con bỗng nhiên đạt được đại vô ngại, cho 

đến hết sạch các lậu hoặc, thành A-la-hán. Trước pháp 
toà của Phật, con được ấn chứng là bậc vô học.

1 Lục diệu pháp môn: sổ  tức it iế r ,  Tuỳ tức !ì£L<ẼL', Chỉ tâm Tu
quán íậ-ặỉL, Hoàn ì i . ,  Tịnh Lục pháp rệ- 7T /ir .
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Giảng giải:
Lúc ấy, con quán sát hơi thở của mình cho đến khi 

đạt được cảnh giới vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô 
thọ giả tướng. Con thở vào thở ra một cách không cần 
dụng công và tâm con được hợp thành một. Con không 
còn niệm tưởng phân biệt và tâm phan duyên. Mọi niệm 
tưởng đều dừng bặt. Tâm con bỗng nhiên đạt được đại 
vô ngại. Ồ ! Con đã quay trở lại và đến được cội nguồn! 
“Bông nhiên” ở đây là chỉ cho sự giác ngộ. Giông như 
cánh cửa gian phòng bỗng dưng bị bật tung ra. Không 
khí trong phòng trở nên tức thời thanh tịnh. Chẳng còn 
không khí ẩm mốc. Quý vị có để ý rằng dù có nhiều 
người trong giảng đường này nhưng không vẫn thanh 
tịnh? Nêu quý vị hỏi tôi tại sao, sẽ rất khó trả lời cho quý 
vị. Chỉ nói răng trong một bồ-đề đạo tràng, có sự thanh 
tịnh bất khả tư nghi cho đến cả bầu không khí.

Khi quý vị đến nghe giảng pháp, điều cần nhất là 
phải vô cùng cung kính. Đó là vì chư Phật và Bồ-tát sẽ 
nói răng, ‘ Ong là đô trứng thôi! Tại sao ông đến đạo 
tràng mà lại hành xử như vậy?” Mọi người nên kính 
trọng nhau và khiêm tốn, hoà hợp với nhau, Đừng tự 
mãn hay tự cao. Đừng nói nghiệp chướng câu như thế 
này, “Hãy xem ông đần độn đến mức nào! Tôi giỏi hơn 
ông nhiêu.” Ngay khi quý vị nghĩ như vậy, là mình đã tự 
làm ngu muội mình đi. Đừng xem thường người khác. 
Những người trong pháp hội này đêu là cha mẹ trong
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quá khứ của mình và là chư Phật trong tương lai. Nếu 
quý vị xem thường những người này, là chẳng khác gì 
xem thường Phật. Thế nên khi quý vị tu học Phật pháp, 
quý vị nên nhìn mọi người không phân biệt.

Trong bồ-đề đạo tràng, quý vị phải giữ quy luật. 
Khi đang nghe kinh, không được đứng dậy và đi lang 
thang. Đừng ngồi dựa ngửa ra hoặc dựa vào vật gì khác. 
Hãy ngồi thật ngay thẳng. Đừng có thái độ lười biêng 
trễ nãi. Thậm chí dù quý vị là một con trùng lười biêng, 
cũng không nên làm như vậy. Quý vị nên phát huy chính 
mình thành một người nghiêm túc. Cũng vậy, đừng ngủ 
khi nghe giảng kinh, nếu như vậy, trong tương lai, quý 
vị sẽ giống như A-na-luật-đà.

Đoạn kinh tiếp tục: cho đến hết sạch các lậu 
hoặcệ Sau khi chứng ngộ, A-na-luật-đà dần dần đạt 
được quả vị vô lậu. Và thành A-la-hán. A-na-luật-đà 
chứng được qaủ vị thứ tư của hàng A-la-hán. Trước 
pháp toà của Phật, con được ấn chứng là bậc vô 
học. Con luôn luôn theo Phật và ngồi dưới chân Phật 
để nghe giảng kinh. Đức Phật đã ấn chứng cho con và 
nói rằng con cũng đã đạt được quý vị thứ tư của hàng 
A-la-hán.

Một người đần độn như vậy mà cũng chứng được 
quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Còn chúng ta thì quá 
thông minh nhưng chưa chứng được đến sơ quả. Quý vị 
có thấy hổ thẹn không?
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Kinh văn:

' Ỉ ỆĨ ^  H  o í®  Ề  $ r  Ă
%— o

Phật vẩn viên thông như ngã sở chứng, phản tức 
tuần không, tư vỉ đệ nhất.

Việt dịch:
Đức Phật hỏi về viên thông, như điều chứng 

được của con, quay hoi thở trở về vói tánh không, đó 
là phương pháp hay nhât.

Giảng giải:
“Đưa hơi thở ra vào trở về lại, hoà họp với tính 

không- trở về lại với thể tính tịch lặng; đây là phương 
pháp hay nhất.”

Tôi đã qua đây (Mỹ quốc) nhiều năm, nhưng tôi 
không bao giờ dám nói đên luật lệ. Vì sao? Xứ này tán 
thành tự do. Cha mẹ không kiểm soát con cái, con cái 
họ muôn làm gì thì làm. Sau khi tôi đến Mỹ quốc, tôi 
có nhận đệ tử, nhưng tôi cũng vậy, không kiểm soát họ. 
Tôi để họ muốn làm gì mặc tình. Họ muốn đi đâu tuỳ ý, 
họ có thể làm việc theo ý riêng của họ. Họ rất độc lập. 
Nhưng trong hội giảng kinh, tôi để ý thấy rằng có người 
rât tuỳ tiện-trên mức bình thường cho phép. Đó gọi là:

Bất y  quy cũ, bất thành phương viên.
Trong tiếng Hán, chữ phương viên đi với nhau tào 

thành từ kép, có nghĩa là ‘quy cũ’.1 Nếu quý vị không

1 ỉ ĩ i^ t  Ỳ  Ỳ  Cái tròn thì hợp với cái quy (để vẽ hình tròn),
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dùng quy- M,, thì không thể nào có được vòng tròn. Nếu 
không dùng cũ £&, thì hình vuông mà quý vị vẽ nên sẽ 
thành hình chữ nhật hoặc hình tam giác.

Vậy nên, hôm nay trong pháp hội giảng Kinh Thủ- 
lăng-nghiêm, tôi yêu cầu quý vị đừng lười biếng. Hãy 
lắng nghe kinh với tâm cung kính, như thể Đức Phật 
đang giảng pháp cho quý vị nghe. Quý vị đừng nên nghĩ 
rằng, “Pháp sư này giảng pháp bằng cách kể chuyện tiếu 
lâm, như là đang dụ con nít.” Nếu quý vị có thể tìm hiểu 
được ý nghĩa những điều tôi vừa nói, quý vị có thể được 
giác ngộ, chứng được quả vị nagy tức khắc. Tất cả mói 
điều cần làm là chân chính quyết tâm tìm cầu Phật pháp, 
và điều ấy sẽ xảy ra. Neu quý vị thành tâm khi nghe 
giảng chương hai mươi lăm pháp tu viên thông này, quý 
vị có thể được giác ngộ ngay liền. Là vì hai mươi lăm 
bậc thánh này đã phát nguyện rằng họ sẽ hộ trì cho bất 
kỳ người nào tu tập theo phương pháp của họ cho đến 
khi được giác ngộ. Cho nên quý vị hãy chú tâm tham 
cứu vào ý nghĩa của kinh.

cái vuông thì hợp với cái củ (để vẽ hình vuông)-(7iíá« tử);
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VIÊN THÔNG THIỆT CĂN 
Kiều-phạm-bát-đề

Kỉnh văn:

ễí;jtiị%LP?ịtLMM- o TI
o  ữ  1 0 -Ểr

& ± ỉ k # ^ - ề ể t â
Kìều-phạm-bát-đề tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc 

nhỉ bạch Phật ngôn. Ngã hữu khẩu nghiệp ư quả khứ kiếp 
khinh lộng sa-môn. Thê thê sinh sinh hữu ngưu sỉ bệnh.

Việt dịch:
Kiêu-phạm-bát-đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 

đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng, “Con bị 
khâu nghiệp, khinh chê một vị sa-môn trong thời quắ 
khử, nên đời đời măc bệnh nhai lại như bò.”

• 7 _____ • 7 •Giảng giải:
Kiêu-phạm-bát-đề phiên âm tiếng Sanskrit là 

Gavãmpati,1 Hán dịch là ngưu í/ ^  ẽ] ẵ Khi loài bò ngủ 
chúng ngáy, và lưỡi của chúng liếm từ trước ra sau, tạo 
nên tiêng động rất lớn. Kiêu-phạm-bát-đề liền từ  chỗ

' S: Gavãmpati; P: Gavampati; Tib: Ba-laii-bdag). Một đệ tử của Đức 
PhậtỄ Còn phiên âm là Kiều-phạm-bạt-đề Kiêu-phạm-bát-
đề 'líệ-ỉ&ềM?., Kiêu-phạm-bát ‘ỉ ề ỉ t ề ị .  Ỷ  dịch là Ngưu chủ ^ r ± .  
Ngưu Vương Ngưu Vương Nhãn Ngưu Tích Ậ ìỉE
Ngưu Tướng 4"'te- Ngài nhận Xá-lợi-phất làm Thầy.
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ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật 
rằng, “Con bị khẩu nghiệp, khinh chê vị sa-môn 
trong thòi quá khứ.” Loại khẩu nghiệp mà ông mắc 
phải là gì? Một hôm ông để ý có một vị sa-môn, vị này 
không có răng, phải mất một thời gian rât lâu để ăn cơm. 
Kiêu-phạm-bát-đề trêu chọc vị sa-môn già, “Ong già, 
ông ăn như bò nhai cỏ.”

Vị sa-môn già là người đã chứng quả A-la-hán. 
Ông ta nói rằng, “Ồ ! Ông không nên nói như vậy. Ong 
sẽ phải chịu quả báo trong đời sau. Tôt hơn ông nên sám 
hối ngay tức khắc. Tốt hơn ông nên rút lại lời ấy ngay.” 

Kiêu-phạm-bát-đề hối lỗi, thế nên ông không bị 
quả baod làm thân bò, tuy vậy, muôn đời sau ông ta chịu 
quả báo mắc tập khí của loài bò. Lưỡi của ông ta dài như 
lưỡi bò, và ông ta luôn luôn nhai lại và thở như loài bò. 
Dù ông đã chứng quả A-la-hán, Đức Phật vẫn ngại rằng 
loài người sẽ trêu chọc ông, họ cũng sẽ nói răng, ông ta 
giống như bò, và người ấy sẽ phải chịu quả báo làm bò. 
Vì lí do này, Đức Phật bảo Kiêu-phạm-bát-đê hãy lên 
sống ở cõi trời và nhận sự cúng dường của chư thiên. Vì 
chư thiên đều có năng lực thấy rõ đời quá khứ, nên họ sẽ 
không dám báng bổ ngài.

Trong kinh văn, Kiêu-phạm-bát-đề tiếp tục giải 
thích: Con tạo khẩu nghiệp là do khinh chê một yị sa- 
môn trong thời quá khứ. Ông ta giễu cợt một vị sa- 
môn. Sa-môn1 là tiếng phiên âm từ chữ sramana trong

1 Sa-môn: S: sramana; p: samana; t: dge-sbycn; Gọi chung những người
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tiếng Sanskrit, Hán dịch là cần tức ihầ.
Sa-môn là người siêng năng tu trì giới định huệ, và 

trừ sạch tham sân si. Nên đời đời mắc bệnh nhai lại 
như bò. Đó là quả báo mà con phải chịu.”

Kỉnh văn:

'O

Như Lai thị ngã nhất vị thanh tịnh tâm địa pháp 
môn. Ngã đăc diệt tâm, nhập tam-ma-địa. Quán vị chi 
tri, phỉ thê phỉ vật. Ưng niệm đắc siêu thế gian chư lậu.

Viêt dich:
• •

Như Lai dạy con pháp môn nhất vị thanh tịnh 
tâm địa. Con đạt được chỗ tận diệt tâm phân biệt, 
nhập vào được tam-ma-đề. Quán sắt tính biết của Ýị, 
nó vốn chẳng phải thể, chẳng phải vậtề Ngay đó siêii 
việt các lậu hoặc thế gian.

Giảng giải:
Như Lai dạy con pháp môn nhất yị thanh tịnh

có nghĩa là thể tính thành tựu của nhất chân 
tâm. Khi lưỡi không có mùi vị phân biệt—khi không

xuất gia tu đạo, cạo bỏ râu tóc, không làm những điều ác, siêng năng 
làm các điều thiện, điều phục, chế ngự thân tâm, cho đến khi chứng đạt 
niết-bàn. Phiên âm là sa-văn-na, tang-môn ề i  n . Hán địch là cần  lao 
ỉf} , Tức chỉ Tịnh chí lệ - .è ,  cần  tức % Mỉ, Tu đạo Phạp 
đạo
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CÓ tâm phân biệt- thì tất cả mùi vị đều trở về lại thể 
tính thanh tịnh. Điều này, trở lại, là tu tập định vô phân 
biệt-samadhi of non-discrimination. Con đạt được chô 
tận diệt tâm phân biệt-thức tâm được vắng lặng tịch 
diệt, có nghĩa là, nhập vào được tam-ma-đê -đạt được 
chánh định hoặc chánh thọ.

Và ông quán sát tính biết của vị, nó vốn chẳng 
phải thể, chẳng phải vật. Tính biết của mùi vị chẳng 
phải đến từ thể của thiệt căn, cũng chẳng phải đến từ vị 
trần. Ngay đó siêu việt các lậu hoặc thế gian. Ngay khi 
tâm ý được thanh tịnh, con liền được vượt qua các cõi 
giới lậu hoặc ở thế gian.

Kỉnh văn:

Nội thoát thân tâm, ngoại di thế giới. Viễn ỉy tam 
hữu như điểu xuất lung. Ly cẩu tiêu trần, pháp nhãn 
thanh tịnh, thành A-la-hán. Như Lai thân ẩn chứng vô 
học đạo.

Việt dịch:
Bên trong thân tâm giải thoát, bên ngoài ròi bỏ 

thế giói, xa lìa ba cõi như chim sổ lồng. RÒI hết cấu 
nhiễm, tiêu diệt trần tướng nên pháp nhãn thanh 
tịnh, thành A-la-hán. Như Lai ấn chứng cho con đạt 
đạo vô học.
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Giảng giải:
Bên trong thân tâm giải thoát. Thân và tâm đều 

được giải thoát-con được thóat ly khỏi chúng. Bên 
ngoài ròi bỏ thế giói. Cũng như con quên hẳn thế giới 
bên ngoài. Xa lìa ba cõi. Điều này chỉ cho sự hiện hữu ở 
các cõi Dục giới, sắc giới, Vô sắc giới. Vào lúc này, con 
như chim sổ lồng. Roi hết cấu nhiễm, tiêu diệt trần 
tướng nên pháp nhãn thanh tịnh. Điều này có nghĩa là 
pháp nhãn của Kiêu-phạm-bát-đề đã được khai mở, và 
ông đã chứng ngộ thành A-la-hán. Như Lai ấn chứng 
cho con đạt đạo vô học.

Kinh văn:

w  SỊ ìầ-ỳv^Kửĩiề- o ÌỈVẬ2A&,
% —  o

Phật vẩn viên thông, như ngã sở chứng, hoàn vị 
tuyền tri, tư vi đệ nhất.

Việt dịch:
Đức Phật hỏi về viên thông, như sở chứng của 

con, trả tính của vị về khỏi sự phân biệt, xoay tính
biết về với tự tánh, đó là điều tốt nhất.

/ ^ t »  2  • *? •Giảng giải:
Trả tính của vị về khỏi sự phân biệt không có nghĩa 

là khởi sự phân biệt từ các vị ấy. Đó chính là hồi quan phản 
chiếu, quay lại tánh thấy vào bên trong. Xoay tính biet về 
VÓI tự tánh là chỉ cho sự xoay chuyển tính phân biệt của 
thiệt căn. Đây chính là phương pháp hay nhất.
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VIÊN THÔNG THÂN CẢN 
Tất-lăng-già Bà-ta

o TM ì H ậ Ẫ - Ẩ )

é i- ịậ  "ạ o

Tất-lăng-gỉà Bà-ta tức tòng toà khởi. Đảnh lễ Phật 
túc nhi bạch Phật ngôn.

Việt dịch:
Tất-lăng-già Bà-ta liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 

đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật răng:
Giảng giải:
Tên của Tất-lăng-già Bà-ta (s: Pilindavatsa) trong 

tiếng Sanskrit có nghĩa là Dư tập 1 #  w . Tên gọi này chỉ 
cho biết rằng tuy ông đã xuất gia nhưng vẫn còn những 
tập khí trong kiếp trước. Ong là một vị A-la-hán đã 
chứng quả, thế nên mỗi khi qua sông, ông có thể khiến 
cho nước phải ngừng chảy. Thân sông vôn thường là

1 S:Pilinda-vatsa Pilindavasa;p:Pilinda-vaccha > pilindiya-vaccha > ; 
t: Pi-lin-dahi bu). Đệ tử của Đức Phật. Phiên âm là Tất-lăng-già Phiệt- 
tha ^ P ầ ^ Ã - ĩế ,  Tất-lan-đà Phiệt-tha ặ  M ĨẼÍỈ.M, Tỉ-lợi-đà Bà-giá 
ịb%'} o Gọi lược là Tất-lăng-già Tất-lăng ^ F ầ  o Ý
dịch Dư tập Ác khẩu M  & » Tất-lăng-già là họ, Bà-tha là tên.
Ngài là người dòng dõi Bà-la-môn ở thành Xá-vệ. Ban đau học chú 
thuật, được phép ẩn thân. Sau gặp Đức Phật liền mất hết công lực của 
chú đó, bèn xuất gia làm đệ tử Phật.
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thần nữ, và khi Tất-lăng-già Bà-ta đến bên bờ sông, ông 
liền kêu lớn, “Này tiểu tì, hãy ngừng chảy!” Thần sông 
theo lệnh của ông, liền ngưng chảy để ông qua sông. 
Nhưng thần sông rất khó chịu mặc dù không thể hiện ra. 
Tuy nhiên, thần sông lại đến bạch với Đức Phật.

“Con là nữ thần cai quản khúc sông này, ông ta đến 
và bảo con, ‘Này tiểu tì, hãy ngừng chảy! ’ Ông ta là một 
vị A-la-hán, lẽ ra không nên gọi con như vậy.”

Đức Phật bảo Tất-lăng-già Bà-ta hãy xin lỗi thần 
sông. Tât-lăng-già Bà-ta chắp tay lại và nói. “Tôi xin lỗi, 
Tiểu t ì !” Lúc ây toàn thê đại chúng gồm các vị A-la-hán 
đều bật cười.

Tại sao Tất-lăng-già Bà-ta lại gọi thần sông là “Tiểu 
tì?” Vì trong quá khứ, thần sông là người giúp việc của 
Tât-lăng-già Bà-ta. Ong đã quen gọi người giúp việc 
theo cách ấy, thế nên bay giờ, ngay khi cô ta đã là mọt 
nữ thần sông, ông vẫn gọi cô ta như vậy. Lý do chính 
khiên ông phải xin lỗi là vì đã xúc phạm cô ta khi gọi cô 
là “Tiêu tì,” nhưng tập khí của ông quá sâu đến nỗi ông 
cũng gọi băng cách ấy khi xin lỗi.

Kinh văn:

o  í t ỉ f ì - k v

£oỷbĩặ-M, ỉặ- % o  Ífc/Ềíệ-'Í>\ Ẳỉềỉdị
56 .
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Ngã sơ phát tâm tòng Phật nhập đạo. Sác văn Như 
Lai thuyết chư thế gian bất khả lạc sự. Khât thực thành 
trung tâm tư pháp môn. Bất giác lộ trung, độc thích 
thương túc. Cử thân động thông ngã niệm hữu tri. Tri 
thử thâm thống, tuy giác giác thông. Giác thanh tịnh 
tâm, vỏ thống thong giác.

Việt dịch:
Khi con vừa mói phát tâm xuất gia theo Phật 

nhập đạo, thường nghe Thế tôn dạy về những điều 
trên thế ẸÌan không thể đem lại niềm vui. Có lần con 
đang khat thực trong thành, tâm đang quán chiếu 
vào pháp môn này, đột nhiên giữa đường bị gai độc 
đâm vào chân. Toàn thân đau nhức. Tâm con biêt 
mình biết có cái đau ấy, nhưng biết rõ tự tâm vốn 
thanh tịnh, không có cái đau và cái biết đau.

Giảng giải:
Khi con vừa mới phát tâm xuất gia theo Phật 

nhập đạo, thường nghe Thế tôn day về những điều 
trên thể gian không thể đem lại niềm vui. Nhiều lần 
con được nghe Đức Phật Giảng dạy vê bản chât của 
thế gian này là khổ, không vô thường và vô ngã. Có 
lần con đang khất thực trong thành, tâm đang quán 
chiếu vào pháp môn này, đột nhiên giữa đường bị 
gai độc đâm vào chân. Con đang tập trung suy nghĩ 
về pháp môn mà Như Lai đã dạy cho con, đên mức con 
không còn để ý đến đường đi, và con dâm phải gai độc, 
nó đâm vào chân con đau nhức vô cùng. Toàn thân 
đau nhửc. Tâm con biết mình biết có cái đau ấy,
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nhưng biết rõ tự tâm vốn thanh tịnh, không có cái 
đau và cái biết đauẾ

Trong chân tâm thanh tịnh sáng suốt của con thì 
không có cía đau hoặc biết có cái đau ấy. Khi con nhận 
ra điều này, mọi thứ đều rỗng rang, thân tâm con trở nên 
thanh tịnh. Do vậy, con không còn thấy có ai là người 
bị đau.

Kỉnh văn:

o = -fc  0  Ỳ i £ m A A A M  

Ị - i ấ  o 4 f d í p i z ề - ạ J Ỉ M f  o
Ngã hựu tư duy, như thị nhất thân ninh hữu song 

giác. Nhiếp niêm vị cửu, thân tâm hốt không. Tam thất 
nhật trung chư lậu hư tận, thành A-ỉa-hán. Đắc thân ấn 
kỷ phát minh vô học.

Việt dịch:
Con lại suy nghĩ, một thân này lẽ ra phải có hai 

cái biết? Nhiếp niệm chưa lâu, thân tâm bỗng nhiên 
rỗng lặng. Trong hai mưoi mốt ngày, các lậu hoặc 
dứt sạch, thành bậc A-la-hán. Được Phật ấn chứng 
là bậc* vô học.

Giảng giải:
Con lại suy nghĩ, một thân này lẽ ra phải có hai 

cái biết? Lẽ nào mình có cùng lúc hai cái biết? Lẽ nào 
một cái biết mình đau và cái biết khác lại biết về cái biết 
đau ấy? Chẳng phải như vậy. Nhiếp niệm chưa lâu-
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Con chiêm nghiệm về vấn đề đề một thời gian không 
lâu- thân tâm bỗng nhiên rỗng lặng. Trong hai mươi 
mốt ngày, các lậu hoặc dứt sạch. Trong vòng ba tuần 
lễ, mọi tập khí hữu lậu trở nên vắng bặt, nó đã được trừ 
sạch. Thành bậc A-la-hán. Được Phật ấn chứng là 
bậc vô học. Chính Đức Phật ấn chứng cho con, là con 
đã chứng qủa vị thứ tư của hàng A-la-hán.

Kỉnh văn:

# p » !  ® i t
o
Phật vẩn viên thông như ngã sở chứng, thuần giác 

di thân, tư vi đệ nhất.
Việt dịch:
Đức Phật hỏi về viên thông, như sở chứng của 

con, thìthuần tịnh cái tính biết, quên bẵng thân thể, 
là điều tốt nhấtễ

/-N •*?__ _Giảng gỉảỉ:
Đức Phật hỏi về từng vị đệ tử chúng con về phương 

pháp tu tập ban đầu để đạt được giác ngộ. Điều mà con, 
Tất-lăng-già Bà-ta tu tập là duy trì tâm giác ngộ cho đén 
khi tâm ấy hoàn toàn thanh tịnh, và con quên bẵng đi 
thân thể của mình, Đây là phương pháp tu tập viên thông 
của con.
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VIÊN THÔNG VỀ THÂN CĂN 
Tu-bồ-đề

Kỉnh văn:

o T M ì í l ệ & ĩ T ò é ĩ l ệ  
i r  o o Ể)
H ìẩỳ  o Í T / Ạ # -

ĩỉể ỷi-$L o i + á r Ầ ế  o

Tu-bồ-đề tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc nhi 
bạch Phật ngôn. Ngã khoáng kiếp lai tầm đắc vô ngại. 
Tự ức thọ sanh như hằng hà sa. Sơ tại mẫu thai tức tri 
không tịch. Như thị nãỉ chỉ thập phương thành không. 
Diệc lỉnh chúng sinh chứng đắc không tỉnh.

Việt dịch:
Tu-bồ-đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 

chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Còn từ nhiều kiếp 
đên nay, tâm đat được vô ngại, tự nhớ rằng mình 
đã thọ sanh nhiêu đòi như cát sông Hằng. Lúc còn 
trong thai mẹ, đã biết tính không tịch. Như thế cho 
đên mười phương đều rỗng lặng và cũng khiến cho 
chúng sinh chứng được tánh không.”

Giảng giải:
Tu-bồ-đề có nghĩa là không sinh, vì ngay khi ông 

sinh ra, mọi của cải trong nhà ông ta bỗng dưng trống
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không. Chẳng còn một viên ngọc nào còn sót lại. Sau 
khi ông khinh được bảy ngày, tài sản của cải lại hiện ra. 
Thế nên đặt tên ông là Thiện Hiện. Cha mẹ ông đi nhờ 
người đoán số mệnh cho ông, họ nói: “tức thiện thả cát 
£p-ặ-iLlịf ” Nên đặt tên cho ông là Thiện Cát -ặr iĩ-  

Tu-bồ-đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Còn từ nhiều kiếp 
đến nay, tâm đạt được vô ngại. Tâm và tánh của con 
đạt so sánh sự vô ngại. Tự nhớ rằng mình đã thọ sanh 
nhiều đòi như cát sông Hằng. Lúc còn trong thai mẹ, 
đã biết tính không tịch-con đã nhận ra được tánh không 
(sũnyatã)- Như thế cho đến mười phương đều rỗng 
lặng. Tất cả các cõi giới trong mười phương đều là rỗng 
lặng. Và cũng khiến cho chúng sinh chứng được tánh 
không. Con đã giúp cho chúng sinh đồng thòi chứng 
nhập được tánh không (sũnyatã).”

Kỉnh văn:

Mông Như Lai phát tính giác chân không. Không 
tỉnh viên minh đẳc A-la-hán, đon nhập Như Lai bảo 
minh không hải. Đồng Phật tri kiến, ẩn thành vô học. 
Giải thoát tính không, ngã vỉ vô thượng.

Viêt dich:
• •

Nhờ được Như Lai chỉ bày cho tánh giác vốn
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là rỗng lặng, nên tính không được viên minh. Nhờ 
đó con chứng được A-la-hán, liền thể nhập vào Bảo 
minh không hải của Như Laiễ Tri kiến của con được 
đồng như Phật, được Phật ấn chứng thành bậc vô 
học. Trong sự giác ngộ về tánh không (áũnyatã), con 
được viên mãn nhất.

Giảng giải:
Nhờ được Như Lai chỉ bày cho tánh giác vốn 

là rỗng lặng, nên tính không được viên minh. Tánh 
giác đồng như tánh không. Tánh Như Lai tạng-giác ngộ 
về tánh không-là viên mãn và sáng suốt rõ ràng. Tánh 
không và tánh Như Lai tạng đều viên mãn và sáng suốt 
rõ ràng. Nhờ đó con chứng được A-la-hán. Do con đã 
nhận ra được thể tánh của Như Lai tạng, nên con chứng 
được A-la-hán, liền thể nhập vào Bảo minh không hải 
của Như Lai. Bảo minh không hải lại chính là tánh Như 
Lai tạng. Nó giống như biển lớn tánh không (sũnyatã). 
Tri kiến của con được đồng như Phật, được Phật 
ấn chứng thành bậc vô học. Đức Phật ấn chứng cho 
con là bậc vô học. Trong sự giác ngộ về tánh không 
(áũnyatã), con được viên mãn nhất. Tri kiến của con 
có được là nhờ vào thể nhập đạo lý tánh không. Con là 
người thể nhập vào tánh không bậc nhất.

Kinh văn:

' í ậ N  0  o

Phật vấn viên thông như ngã sở chứng. Chư tướng
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nhập phi, phi sở phi tận, tuyền pháp quy vô, tư vi đệ 
nhất.

Việt dịch:
Đức Phật hỏi về viên thông, như sở chửng của 

con, các tướng đều nhập vào phi tướng, năng phi, sở 
phi đều tận diệt, xoay các pháp về chỗ rỗng lặng, đó 
ià thù thắng nhất.

Giảng giải:
Đửc Phật hỏi về viên thông. Nay Đức Phật hỏi 

chúng đệ tử, các vị Bồ-tát, về chỗ chứng ngộ của họ khi 
đạt được viên thông. Như sở chứng của con, các tướng 
đều nhập vào phi tướng, năng phi, sở phi đều tận 
diệt. Cái khiến cho trở thành không và cái trở nên không 
đều tiêu sạch. Có nghĩa là chẳng có gì, thậm chí cả cái 
khôngể Trong đạo Lão (Taoism), điều này được gọi là 
Sở không cập vô cái không cũng chẳng có.
Trong đạo Phật, điều này được gọi là phi sở phỉ tận-ịỴ 
flf3lr JLề Xoay các pháp về chỗ rỗng lặng, đó là thù 
thắng nhất. Đưa các pháp trở về lại với thể tánh rỗng 
lặng là thù thắng nhất. Thể nhập lý tánh không (sũnyatã) 
là phương pháp hay nhất.
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SÁU THỨC

VIÊN THÔNG VỀ NHÃN THỨC 
Xá-lợi-phẩt

Kỉnh văn:

ệ>?rViMỈ& o TMiiiỆẨ.ĩĩữ ỂìiỆ 
t  o ^ L /^ T íệ -  o -kaẴ.Stỉk-iP'tã

>*nỷ „ - U ' j ì t 3i  
â : F ậ *  .

Xả-lợi-phẩt tức tòng toà khởi. Đảnh lễ Phật túc nhi 
bạch Phật ngôn. Ngã khoảng kiếp lai, tâm kiến thanh 
tịnh. Như thị thọ sinh như hằng hà sa. Thế xuất thế gian 
chủng chủng biến hoả, nhất kiến tắc thông hoạch vô 
chướng ngại.

Việt dịch:
Xá-lợi-phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 

sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con từ nhiều kiếp 
lâu xa đến nay, chỗ thấy của con được thanh tịnh, tuy 
con thọ sanh nhiều đòi như cát sông Hằng, mà đối 
với vói các pháp biến hoá trong thế gian và xuất thế 
gian, hễ con thấy được là liền thông suốt, được điều 
không chướng ngại.”

Giảng giải:
Tên của mẹ ngài Xá-lợi-phất là Sari, và tên của
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ngài có nghĩa là ‘con của Sari-Thu tử có nghĩa
là loài chim diệc. Ngài là người có trí huệ đệ nhất. Khi 
Xá-lợi-phất còn ở trong thai mẹ, người mẹ thường thắng 
cuộc mỗi khi tranh luận với anh mình là Câu-hi-la,1 cậu 
của Xá-lợi-phất. Câu-hi-la biết em gái mình đang hoài 
thai một đứa bé thông minh xuất chúng.

Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh ỉễ sát chân 
Phật rồi bạch Phật rằng, “Con từ nhiều kiếp lâu xa 
đến nay, chỗ thấy của con được thanh tịnh, tuy con 
thọ sanh nhiều đời như cát sông Hằng, mà đối với với 
các pháp biến hoá trong thế gian và xuất thế gian, hễ 
con thấy được là liền thông suốt, được điều không 
chướng ngại. Con có thể trình bày ngay về các sự việc 
như thế nào, dù ở tầm mức thông thường hay vào mức 
độ uyên bác, con đều đạt được sự vô chướng ngại.”

Kỉnh văn:

ÌÈL o JLĩặ> ^ 0 i l L  ầẳL i$L
o o

Ngã ư lộ trung phùng Ca-diếp-ba, huynh đệ tương 
trục tuyên thuyết nhân duyên. Ngộ tâm vô tế.

Việt dịch:
Con gặp anh em Ca-diếp-ba ở giữa đường, cùng 

đi theo họ. Họ nói về thuyết nhân duyên, con ngộ 
được tâm không có bờ mé.

1 S: Mahakaushthila, Tức Trường trảo Phạm chí (s:
Dirghanakhabrahmacãrin).
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y —i • ? • ? IGiảng giải:
Con gặp anh em Ca-diếp-ba ở giữa đường. Khi

anh em Ca-diêp-ba cùng đi với con, nghe họ nói về 
thuyết nhân duyên. Nhờ nghe được thuyết nhân duyên, 
con trở nên được giác ngộ, và con ngộ được tâm không 
có bờ mé.

Trước khi Xá-lợi-phất xuất gia, ông gặp Mã Thắng1 
(Ashvajit) khi cùng đi trên đường. Mã Thắng là một 
trong năm anh em Kiều-trần-na được Đức Phật chuyển 
pháp luân trước hết ở vườn Nai (Lộc dã uyển). Xá-lợi- 
phất thấy Mã Thắng đang đi với dáng dấp đầy oai nghi 
nghiêm túc khả kính.

Mẳt không liếc nhìn cảnh vật,
Tai không nghe trộm chuyện gì.

Ông ta không lén trốn qua bên đường để nhìn ngắm 
người ta, và không lắng nghe những gì họ đang bàn tán.

Mãt ông ta nhìn sông mũi, mũi nhìn miệng, miệng 
chú ỷ đến tim.

Trước đó, Xá-lợi-phất đã thọ giáo với một ngoại đạo 
gọi là Sa Nhiên Phạm Chí2. Sau khi vị này qua đời, ông 
không còn biết học với ai. Đó là khi ông gặp Mã Thắng 
ở trên đường và thán phục oai nghi đoan nghiêm của tỷ- 
khưu này. Xá-lợi-phất hỏi tỷ-khưu Mã Thắng, “Oai nghi 
của ông thật trang nghiêm. Thầy của ông là vị nào?”

1 S: Aávạịit; p: Assạịi. Phiên âm A-thuyết-thị.

2 ỲẰ i t 'è ( s :  Sanjayavairattiputra). Tức flf'l ỉ& ìẸRế.'ỷ)



176 QUYÊN V

Tỷ-khưu Mã Thắng trả lời bằng bài kệ: Chư pháp 
tùng duyên sanh, Chư pháp tùng duyên diệt. Ngã Phật 
đại sa-môn, thường tác như thị thuyết.1

ì%'}ầẪỉíỉ:Ặ :A

Khi Xá-lợi-phất nghe bài kệ này, ngài liền giác 
ngộ và chứng được sơ quả A-la-hán. Ngài liền trở về 
trụ xứ của mình và nói lại bài kệ ấy cho Mục-kiền-liên 
nghe. Khi Mục-kiền-liên nghe được bài kệ ấy, ngài cũng 
chứng ngộ. Rồi cả hai dẫn 200 đệ tử của mình đến quy y 
với Đức Phật. Họ cùng xuất gia và trở thành tăng chúng 
trong giáo đoàn của Đức Phật.

Đó là điều được kể lại ở một nơi khác, Ở đây kinh 
văn nói rằng Xá-lợi-phất gặp anh em ông Ca-diếp-ba. 
Vì có bản kinh nói rằng Xá-lợi-phất gặp anh em ông Ca- 
diếp-ba, và có bản kinh lại nói rằng Xá-lợi-phất gặp tỷ- 
khưu Mã Thắng. Tôi nghĩ rằng Xá-lợi-phất đã gặp cả hai 
vị ấy. Anh em ông Ca-diếp-ba và tỷ-khưu Mã Thắng lúc 
ấy đều cùng đi trên đường. Lưu ý rằng kinh nói, “cùng 
đi với các huynh đệ.” “Huynh đệ.” Không có nghĩa là 
chỉ có anh em ông Ca-diếp-ba, mà gồm có cả tỷ-khưu 
Mã Thắng, vốn là một pháp hữu. Họ đang bàn luận về 
thuyết nhân duyên, và một vị nói:

1 Bản chép khác: ìằ"/ỉrfíê-féì -Ễ- ’ 'ìỉầ,, n
(BKPGTT)
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Nhân duyên sở sanh pháp, Ngã thuyết tức thị không. 
Thị danh vỉ giả danh, dỉệc danh trung đạo nghĩa}

Có lẽ là khi Xá-lợi-phất nghe bài kệ trên, ông ta 
liên hỏi, “Ong nói điều gì vậy? Ai là thầy của ông?” Và 
tỷ-khưu Mã Thăng nói bài kệ ấy. Xá-lợi-phất nghe xong, 
liên được giác ngộ. Sau đó Xá-lợi-phất trở về kể cho 
Mục-kiên-liên, và cả hai cùng đến quy y với Đức Phật.

Kinh văn:

„ ■Ịề^Mfặrvuệtií‘Ệ. o Ẫ . im m i ị  
o „  m ị n k

Tòng Phật xuất gia, kiến giác minh viên, đắc đại vô 
uỷ. Thành A-la-hản, vi Phật trưởng tử. Tòng Phật khẩu 
sinh, tòng pháp hoá sinh.

Việt dịch:
Con theo Phật xuất gia, cái thấy biết của con 

trở nên sáng suôt viên mãn, được đại vô uý và trở

1 Bản tiếng Hán của VPTT ghi là anh em Ca-diếp-ba nói bài kệ: Nhất 
thiết chư pháp bản, Nhân duyên sanh vô chủ, Nhược năng giải thử giả 
tăc đăc chân thật đạo.
—tự&ỉỉcẠ, m ế íM ả L ,
Bản tiếng Anh thì ghi là họ cùng bàn luận về nhân duyên và Mã Thắng 
nói bài kệ: Nhân duyên sở sanh pháp, Ngã thuyết tức thị không. Thị 
danh vi giả danh, diệc danh trung đạo nghĩa.
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thành bậc A-la-hán. Là một trong những trưởng tử 
của Đửc Phật, từ miệng Phật mà sinh ra, từ pháp 
Phât mà hoá sinhẵ

• 7 _ # 7 •Giảng giải:
Con theo Phật xuất gia, cái thấy biết của con trở 

nên sáng suốt viên mãn. Tính thấy của Xá-lợi-phất trở 
thành thể giác ngộ viên mãn. Con được pháp đại vô 
uý và trở thành bậc A-la-hán. Là một trong những 
trưởng tử của Đức Phật, từ miệng Phật mà sinh ra, 
từ  pháp Phật mà hoá sinh. Trong số các đệ tử của Đức 
Phật, Xá-lợi-phất thuộc hàng đệ tử lớn nhất.

Kỉnh văn:

iậ ỈA m i t ,  ÌL
ịầ iậ ữ  %  %  —

Phật vẩn viên thông, như ngã sở chứng. Tâm kiến 
phát quang, quang cực tri kiến, tư vi đệ nhất.

Việt dịch:
Đức Phât hỏi về viên thông, như sở chứng của 

con, tính thấy của tâm thể phát ra sáng suốt, cùng tột 
các tri kiến, đó là bậc nhất.

Giảng giải:
Đức Phât hỏi về viên thông, như sở chửng của 

con, Xá-lợi-phất, tính thấy của tâm thể phát ra sáng 
suốt, cùng tột các tri kiến, đó là bậc nhất. Khi tính 
sáng suốt của tâm thể phat huy đến cực điểm, thì tính 
thấy và tính biết trở thành không. Đây là phương pháp 
tu tập đạt đến viên thông tối thắng nhất.
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VIÊN THÔNG NHĨ THỨC 
Bồ-tát Phổ Hiền

Kỉnh văn:

% ' t  o o -f-

\%>̂ r o ^rỂỀịỉi^íỷ-ỉr^lt,
$ l ệ ^Sl 3êi o

Phổ Hiền Bồ-tảt tức tòng toà khởi, đảnh ỉễPhật túc 
nhi bạch Phật ngôn. Ngã dĩ tằng dữ hằng sa Như Lai vỉ 
Pháp vương tử. Thập phương Như Lai giảo kỳ đệ tử. Bồ- 
tát căn giả, tu Phổ Hiền hạnh, tòng ngã lập danh.

Việt dịch:
Bồ-tát Phổ Hiền liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 

lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con đã từng 
làm Pháp vương tử cho chư Phật nhiều như cát sông 
Hằng. Mười phương Như Lai dạy các đệ tử có căn 
cơ Bồ-tát tu hạnh Phổ Hiền, hạnh đó, là theo tên con 
mà đăt tên. ”

Giảng giải:
Bồ-tát Phổ Hiền là vị Bồ-tát có hạnh nguyện rất 

rộng lớn. Ngài phát 10 đại nguyện vương mà chúng ta 
thường tụng vào thời công phu khuya. Mười nguyện 
đó là:
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1. Lễ kính chư Phật.
2. Xưng tán Như Lai.
3. Quảng tu cung dường
4. Sám hối nghiệp chướng.
5. Tuỳ hỉ công đức.
6. Thỉnh chuyển pháp luân.
7. Thỉnh Phật trụ thế.
8. Thường tuỳ Phật học.
9. Hằng thuận chúng sinh.
10. Phổ giai hồi hướng.
Đây gọi là Mười đại nguyện vương của Bồ-tát Phổ 

Hiền. Trong kinh Hoa Nghiêm, có nguyên một phẩm, 
gọi là ‘Phổ Hiền hạnh n g u y ê n Công hạnh và nguyện 
lực của ngài rất lớn, và vì thế íiên ngài có cơ cảm rất lớn 
với chúng sinh. Ngài cỡi trên voi trắng sáu ngà. Màu 
trắng tượng trưng cho Nhất Phật thừa, và sáu ngà tượng 
trưng cho Lục độ ba-la-mật-đa.

Bồ-tát Phổ Hiền liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con đã từng 
làm Pháp vương tử cho chư Phật nhiều như cát sông 
Hằng. Trong quá khứ, con đã từng là Pháp vương tử. 
Mười phương Như Lai dạy các đệ tử có căn cơ Bồ-tát 
tu hạnh Phổ Hiền-có nghĩa là những vị có thiên hướng tu 
tập hạnh Bồ-tát-hạnh đó, là theo tên con mà đặt tênỂ”

Kinh văn:

- Ể r - ậ ể U ĩ l  M o
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Thê tôn, ngã dụng tâm văn, phân biệt chúng sanh 
sở hữu tri kiến. Nhược ư tha phương hằng sa giới ngoại, 
hữu nhất chúng sanh, tâm trung phát minh Phổ Hiền 
hạnh giả, ngã ư nhĩ thời thừa lục nha tượng, phân thân 
bách thiên giai chỉ kỳ xứ, Túng bỉ chướng thâm vị hợp 
kiên ngã. Ngã dữ kỳ nhân ảm trung ma đảnh, ủng hộ an 
uỷ, lỉnh kỳ thành tựu.

Viêt dich:
• •

Bạch Thế tôn, con dùng tâm để nghe và phân 
biệt mọi tri kiên của chúng sinh. Nếu ở phương khác, 
cách hằng sa cõi giói bên ngoài, nếu có một chúng 
sinh, trong tâm họ phát tâm tu tập hạnh nguyện 
Phô Hiền, lúc ấy con sẽ phân thân thành trăm ngàn, 
cỡi voi sáu ngà liền đến chỗ người ấy. Dù người ấy 
nghiệp chướng sâu nặng, không thấy được con, con 
cũng thầm xoa đầu người ấy, ủng hộ an ủi, khiến họ 
được sự thành tựuẻ•  •  •

Giảng giải:
Bạch Thế tôn, con dùng tâm để nghe-Con không 

dùng nhĩ căn để nghe mà dùng tâm-phân biệt mọi tri 
kiên của chúng sinh. Khi con phân biệt rõ vê mọi tri kiên
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của chúng sinh, con không dùng tâm phân biệt, mà dùng 
chân tâm, để xác định rõ căn tánh của từng chúng sinh. 
Con làm được việc này không những chỉ trong thế giới 
này, mà cả trong các cõi giới khác. Neu ở phương khác, 
cách hằng sa cõi giói bên ngoài-dù những nơi rất xa, 
cách xa cõi nước này rất nhiều-nếu có một chúng sinh, 
trong tâm họ phát tâm tu tập hạnh nguyện Phổ Hiền, 
lúc ấy con sẽ phân thân thành trăm ngàn, cỡi voi sáu 
ngà liền đến chỗ người ấy. Con liền phân thành trăm 
ngàn thân rồi đến chỗ người ấy. Dù người ấy nghiệp 
chướng sâu nặng, không thấy được con, Con vẫn giúp 
cho, thầm xoa đầu người ấy, ủng hộ an ủi,

Những người siêng năng tu đạo có khi cảm thấy 
như có kiến bò, hoặc như có ai đang xoa nhẹ trên đỉnh 
đầu. Đôi khi có người cảm thấy như có con gì bò trên 
mặt. Khi có điều này xảy ra, quý vị đừng có cố gắng 
lấy tay mình xua tan cảm giác đó đi. Nguyên nhân đó 
là chư Phạt và Bồ-tát đang xoa đầu quý vị. Nếu quý 
vị để ý, sẽ thấy được điều này. Các ngài đang an ủi, 
động viên chúng ta, thế nên quý vị đừng tìm cách xua 
tan cảm giác ấy đi. Neu quý vị thành tâm, sẽ cảm nhận 
được điều này.

Con khiến cho họ được sự thành tựu. Con giúp 
cho họ được thành tựu trong việc tu đạo.

Kỉnh văn:

% P»1 a  0 ,  M  #  m %-M ố
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Phật Vẩn viên thông, ngã thuyết bản nhân, tâm văn 
phát minh, phân biệt tự tại, tư vi đệ nhất.

Việt dịch:
Đức Phật hỏi về viên thông, con trình bày bản 

nhân của con ỉà phát minh tính nghe của tâm thể, 
phân biệt tự tại, đó là thứ nhất.

• ? • 7 •Giảng giải:
Đức Phật hỏi về viên thông, con trình bày bản 

nhân basic cause-của con-kinh nghiệm con đã thực 
hành trong nhân địa, là phát minh tính nghe của tâm 
thể, phân biệt tự tại, đó là thứ nhất. Con lắng nghe 
để phân biệt rõ tri kiến của từng chúng sinh. Sự phân 
biệt này do từ chân tâm và được thể hiện một cách tự 
tại, và con đạt được sự tự chủ. Đây là phương pháp thù 
thắng nhất.

Chúng ta không nên nổi sân hận, vì nếu nổi sân, thì 
ma chướng sẽ đến ngay. Hãy bớt nóng giận một chút và 
để tâm nhiều hơn vào việc tu học Phật pháp.
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VIÊN THÔNG TỊ THỨC 
Tôn-đà-la Nan-đà

Kinh văn:

ĩ ế ỉ t & m t .  ĩ?vtjầ&  o m tiậ Ẵ .  
í & Ể H ậ s '  o ầ,ỳ } ỉ b o  s ị ^ A

Ậ ệ t ề i À & ỉ ậ  I M f e *  s ẳ  ố
Tồn-đà-ỉa Nan-đà tức tòng toà khởi, đảnh lê Phật 

túc nhi bạch Phật ngôn. Ngã sơxuẩt gia tòng Phật nhập 
đạo. Tuy cụ giới luật, ư tam-ma-đề, tâm thường tản 
động, vị hoạch vồ lậu. Thê tôn giáo ngã cập Câu-hỉ-la 
quán tị đoan bạch.

Tôn-đà-la Nan-đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Lúc con 
mói xuất gia, theo Phật nhập đạo, tuy giữ đúng giới 
luật, nhưng trong pháp tam-ma-đề, tâm thường tán 
loạn, nên chưa đạt được quả vị vô lậuẳ Thế tôn dạy con 
cùng vói Câu-si-la quán tướng đầu chót mũi trắng.”

Giảng giải:
Nan-đà, A-nan-đà và Tôn-đà-la Nan-đà là ba anh 

em họ của Phật. Tôn-đà-la là gọi theo tên người vợ của 
ông là Sundari, có nghĩa là đẹp. Cô ta rất quyến rũ. Nan-
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đà, phần sau trong tên gọi ấy có nghĩa là ‘thiện.’ Vì có 
nhiêu đệ tử cùng tên, nên Nan-đà được đặt rên như vậy, 
có nghĩa là là Nan-đà của Tôn-đà-la.

Tôn-đà-la Nan-đà1 liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Lúc con 
mới xuất gia, theo Phật nhập đạo, tuy giữ đúng giói 
luật, nhưng trong pháp tam-ma-đề, tâm thường tán 
loạn, nên chưa đạt được quả vị vô lậu.

Con theo Phật tu đạo, tuy giữ giới luật nghiêm túc 
nhưng định lực chưa tròn đầy. Tâm con luôn luôn dao 
động. Con chưa thành tựu được quả vị vô lậu.

Thế tôn dạy con cùng với Câu-si-la quán tướng 
đầu chót mũi trắng. Vì tâm con quá tán loạn, Đức Phật 
dạy con và Ma-ha Câu-hi-la, cậu của Xá-lợi-phất, hãy 
quán sát tướng chót mũi,và hãy quán tưởng điểm màu 
trăng trên chóp mũi trong khi cả hai mắt đều chăm nhìn 
vào đó.”

1 S;p: Nanda. Ý dịch là Hoan hỷ Ệt-Ệ-, Gia lạc Em cùng cha khác 
mẹ với Đức Phật, sau xuất gia làm đệ tó của Đức Phật, được tôn xưng 
là bậc biết điều hoà các căn đệ nhất. Vì để phân biệt với Mục ngưu 
Nan-đà ậ t-^ iỆ -ĨẺ  mà ngài được gọi là Tôn-đà-la Nan-đà # PÈỉỆỆậ- 
PÈ (s: Sundara-nanda). Sau khi xuất gia, khó quên người vợ đẹp là Tôn- 
đà-lợi -ỈẬ PÈ Í'J (s: Sundarĩ) nên thường về nhà. Đức Phật dùng nhiều 
phương tiện răn dạy ngài mới đoạn được ái dục và chứng quả A-la-hán. 
Ngài Mã Minh đã theo chuyện này mà sáng tác tác phẩm Tôn-đà-la 
Nan-đà thi ĨẬ PÈ ệệ-Ệậ-ĨÈiỆ; s: Sundarananda-kãvya.
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Kỉnh văn:

V ®  o o ì ề . & j ầ ì ệ - f â
-ỊtoỉỉiíỆỊ „  o Jệ-,Ế'Â.Ể)

Ngã sơ đề quán, kinh tam thất nhật. Kiến tị trung 
khí xuất nhập như yên. Thân tâm nội minh viên đồng thê 
giới. Biến thành hư tịnh, do như lưu ly. Yên tướng tiệm 
tiêu. Tị tức thành bạch

Viêt dich:
• •

Ban đầu con con tu quán, trải qua hai mươi 
mốt ngày, thấy hơi thở ra vào qua mũi như làn khói 
trắng, thân tâm bên trong sáng suốt viên mãn đồng 
như thế giới. Khắp nơi thanh tịnh như ngọc lưu ly. 
Tướng khói dần dần tiêu mất. Hơi thở trong mũi trở 
nên màu trắng.

Giảng giải:
Tôn-đà-la Nan-đà tiếp tục trình bày: Khi con hành 

trì theo phương pháp này, Ban đầu con con tu quán, 
trải qua hai mươi mốt ngày, thấy hơi thở ra vào qua 
mũi như làn khói trắng. Con tập trung sức chú ý vào 
choý mũi. Sau hai mươi mốt ngày, hơi thở giống như 
khói, thân tâm bên trong sáng suốt viên mãn đông 
như thế giới. Bên trong như có ánh sáng và con thấy rõ 
những gì đang diễn ra trong các cõi giới, đến mức thấy 
khắp nơi thanh tịnh như ngọc lưu ly. Thân tâm của 
con và thế giới trở thành rỗng không và thuần một thể
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thanh tịnh. Tất cả đều rõ ràng rỗng suốt như ngọc lưu 
ly. Hơi thở nơi mũi con biến thành màu trắng, nhưng nó 
dân dân giảm đi. Tướng khói dần dần tiêu mất. Hơi 
thở trong mũi trở nên màu trắng. Từ sự quán tưởng 
hăng ngày như vậy, hơi thở con trở nên trắng như điểm 
sáng trắng trên chót mũi của con.

Kinh văn:

ÍL o lẳt đi o M

H ĩế-ỳằ . o „
Tâm khai lậu tận, chư xuất nhập tức hoả vi quang 

minh, chiếu thập phương giới. Đắc A-la-hán, Thế Ton 
ký ngã đương đắc bồ-đề.

Viêt dich:
• •

Tâm được khai ngộ, các lậu hết sạch, hoi thở ra 
vào hoá thành hào quang chiếu khắp mười phương 
thê giói. Con chứng quả A-la-hán. Thế tôn thọ ký cho 
con sẽ thành tựu quả vị bồ-đề.

Giảng giải:
Tâm được khai ngộ, các lậu hết sạch. Khi hơi

thở của con trở nên màu trắng, tâm con bỗng nhiên được 
giác ngộ, sạch hết mọi lậu hoặc. Mỗi hơi thở ra vào hoá 
thành hào quang chiếu khắp mười phương thế giói. 
Con chứng quả A-la-hán. Ban đầu hơi thở của con
giống như khói, rồi nó trở thành màu trắng như điểm 
sáng trăng trên chót mũi, và cuối cùng nói biến thành 
hào quang! Anh sáng chiếu khắp pháp giới trong mười
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phương. Thế tôn thọ ký cho con sẽ thành tựu quả vị 
bồ-đề. Đức Phật bảo rằng trong tương lai, con chắc chắn 
sẽ thành Phật.

Kinh văn:

ỈA I U  i â  o ề. vx M ,ế, & $  0

Phật vẩn viên thông, ngã dĩ tiêu tức, tức cửu phát 
minh. Minh viên diệt lậu, tư vi đệ nhăt.

Việt dịch:
Đức Phật hỏi về viên thông, con dùng phép 

nhiếp niệm vào hơi thở, dừng lặng lâu ngày nên phát 
ra sáng suốt. Sự sáng suốt viên mãn, trừ sạch các lậu 
hoặc, đó là phương pháp hay nhất.

« 7 • *> •Giảng giải:
Tôn-đà-la Nan-đà trình bày rằng pháp tu tị thức 

là thù thắng hơn cả. Đối với ông ta, đó là phương pháp 
hay nhất.
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VIÊN THÔNG THIỆT THỨC 
Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử

Kỉnh văn:

o ĩ M ì í
o o j È

o o

•fc o
Phủ-lâu-na Dỉ-đa-la-ni Tử tức tòng toà khởi. Đảnh 

ỉê Phật túc nhỉ bạch Phật ngôn. Ngã khoảng kiếp lai 
biện tài vô ngại. Tuyên thuyết khổ không, thâm đạt thật 
tướng. Như thị nãi chí hằng sa Như Lai bí mật pháp 
môn, ngã ư chủng trung vzế diệu khai thị, đắc vô sở uỷ. 

Việt dịch:
Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử liền từ chỗ ngồi đứng 

dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con 
từ nhiều kiếp đến nay được biện thuyết không ngại. 
Con tuyên thuyết các pháp khổ, không, thâm đạt 
tướng chân thật. Như thế cho đến các pháp môn bí 
mật của Như Lai nhiều như cát sông Hằng, con đều 
dùng phương tiện khai thị ở trong chúng. Con đạt
được sức vô uý.”

/^1 • ■? • •Giảng giải:
Phú-lâu-naDi-đa-la-niTử(Pumamaitreyaniputra)
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là tên gọi theo họ cha và họ mẹ. Phú-lâu-na (Pũma) 
có nghĩa là Mãn-/#j đó là họ của cha. Di-đa-la-ni- 
Maitreyani có nghĩa là Từ Ểt \ Putra có nghĩa là con ( 'ỷ  
tử). Thế nên tên của ngài có nghĩa là con trai của người 
có lòng từ rộng lớn.

Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật 
rồi bạch Phật rằng, “Con từ nhiều kiếp đến nay đươc 
biện thuyết không ngại.

Có bốn loại biện tài vô ngại:
l ẳ Pháp vô ngại biện Có năng lực giảng

nói các pháp một cách viên dung vô ngạiễ
2. Nghĩa vô ngại biện Có khả năng gỉang 

nói nghĩa lý các pháp dung thông vô ngại.
3. Từ vô ngại biện 'ễệMMj*ệ: Có năng lực sử dụng 

một câu, một lời nói, mà diến bày vô lượng nghĩa 
lý mầu nhiệm một cách vô ngại. Lại có khả năng 
đem vô lượng diệu nghĩa quy nạp thành trong một 
lời nói, một câu chữ

4. Nhạo thuyểt vô ngại biện ỆLÌít&tềỉrệ: Có năng 
lực tuỳ thuận niềm hỷ lạc của mọi chúng sinh, khéo 
léo dùng các phương tiện để thuyết pháp cho mọi 
người nghe mà không mệt mỏi nhàm chán. 
Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử không giống như Châu-

lợi Bàn-đà đã từ chối giảng pháp khi mình đã là một 
vị Tam tạng Pháp sư. Và quả báo là ông ta đã bị ngu 
đần. Phú-lâu-na không như vậy, rất hoan hỷ trong việc 
giảng pháp.
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Con tuyên thuyết các pháp khổ, không, thâm 
đạt tướng chân thật.

Ngài giảng giải rõ ràng về bản chất vô thường, 
khổ, không, vô ngã của các pháp. Cho đến giải thích rõ 
ràng diệu lý chân như thực tướng của các pháp, thực 
tướng tức là vô tướng, nhưng chẳng có pháp nào là 
chăng có tướng.

Như thế cho đến các pháp môn bí mật của Như 
Lai nhiều như cát sông Hằng, con đều dùng phương 
tiện khai thị ở trong chúng.

Phú-lâu-na có thể giảng nói về các pháp bí mật vi 
diệu của Như Lai và khiến cho họ thâm nhập nghĩa lý 
sâu mầu.

Con đạt được sửc vô uý. Con đã thành tựu được 
năng lực nhạo thuyêt biện tài và vô uý.

Kinh văn:

H ìặ - ìẰ  o  o

Thế Tôn tri ngã hữu đại biện tài, d ĩ âm thanh luân, 
giảo ngã phát dương. Ngã ư Phật tiền trợ Phật chuyển 
luân, nhân sư tử hông thành A-la-hán. Thế Tôn ấn ngã 
thuyết pháp vô thượng.

Viêt dich:
• •

Thế tôn biết con có tài giảng thuyết, nên dùng 
pháp luân âm thanh, dạy con tuyên dương chánh
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pháp. Con theo giúp Phật chuyển pháp luân, nhờ 
pháp âm như tiếng sư tử mà con thành A-la-hán. Thế 
tôn ấn chứng cho con là thuyết pháp bậc nhất.

Giảng giải:
Phú-lâu-na thành tựu đạo quả là nhờ thiệt thức- 

tongue- consciousness. Ngài được như vậy là nhờ siêng 
năng giảng pháp. Thế nên quý vị thấy, có thể ngộ đạo yà 
chứng quả nhờ siêng năng giảng pháp. Tât cả việc cân 
làm là quý vị đi sâu vào pháp môn mình đang hành trì. 
Hãy quyết định dứt khoát một pháp môn và tu tập thật 
siêng năng. Đừng tán loạn tâm ý khi tu tập, ngày nay áp 
dụng phương pháp này, ngày mai đổi sang pháp môn 
kia, rồi ngày sau đổi ý, chọn phương pháp khác nữa. 
Khi thay đổi như vậy, quý vị chỉ phí thời gian vô ích, và 
quý vị không bao giờ thâm nhập vào một pháp tu nào cả. 
Quý vị phải chọn dứt khoát một pháp môn và tinh cân 
công phu vào pháp môn ấy.

Thế tôn biết con có tài giảng thuyết, nên dùng 
pháp luân âm thanh, dạy con tuyên dương chánh 
phápẾ Không có người nào có thể tranh luận hơn Phú- 
lâu-na. Khi ngài giảng pháp, âm thanh tròn đây, vang 
vọng rất mạnh. Với số đông chừng một ngàn hay một 
vạn người, cũng chẳng cần micro hay loa phóng thanh, 
họ vẫn có thể nghe được rất dễ dàng. “Đức Phật dạy con 
hãy giảng kinh và thuyết pháp.” Con theo giúp Phật 
chuyển pháp luân, nhờ pháp âm như tiếng sư tử mà 
con thành A-la-hán. Con sẽ tuyên dương giáo pháp của
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Đức Phật, lời giảng của con như tiếng gầm của loài sư 
tử. Khi sư tử rống lên, các sinh vật khác đều sợ hãi.

Khi thiên ma và ngoại đạo nghe tiếng rống này, 
chúng đều quy phục. Thế tôn ấn chứng cho con là 
thuyết pháp bậc nhất.

Kỉnh văn:

#  r - 1 1  ìầầ . « ỳầ-t o  i ầ ,
ó

Phật vẩn viên thông, ngã dĩpháp âm hàng phục ma 
oán, tiêu diệt chư lậu, tư vỉ đệ nhất.

Viêt dich:
• •

Đức Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp 
âm hàng phục ma oán, diệt sạch các lậu hoặc, đó là 
phương pháp tốt nhất.

Giảng giải:
Đức Phật hỏi về viên thôngỆ Với lời nói, con diễn 

bày pháp âm hàng phục ma oán. Con hàng phục thiên 
ma và chuyển hoá ngũ dục, tài sắc danh thực thuỳ. Năm 
món dục này là kẻ cướp lấy sạch tài sản quý baú của 
con người. Theo phương pháp này, con diệt sạch các 
lậu hoặc, đó là phương pháp tốt nhất. Con dùng thiệt 
thức, con tuyên bày diệu pháp. Đây là phương pháp thù 
thắng nhất.
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VIÊN THÔNG VỀ THÂN THỨC 
ưu-ba-ly

Kinh văn:

t . o
l ÍT ir  o S L IL ^ o Ạ P ậ - íẰ i$ Ế L 1¥ ] lầ ỳ \ 'ìỀ .  o jìf- 
l í t # / ! . !  # « : # > !

ưu-ba-ly tức tòng toà khởi, đảnh lê Phật túc nhi 
bạch Phật ngôn. Ngã thân tuỳ Phật du thành xuất gia. 
Thân quán Như Lai lục niên cần khố. Thân kiến Như Lai 
hàng phục chư ma, chê chư ngoại đạo, giải thoát thế 
gian tham dục chư lậu.

Việt dịch:
ưu-ba-ly liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 

chân Phât rồi bach Phât rằng, “Con đươc theo Phât
• • • O ' • •

vượt thành xuất gia, tự mình thấy Như Lai sáu năm 
tinh cần khổ hạnh, đích thân thấy Như Lai hàng phục 
các ma, chế ngự các ngoại đạo, và giải thoát hẳn mọi 
tham dục thế gian.”

Giảng giai:
Ưu-ba-ly là người trì giới đệ nhất. Tên ngài trong 

tiếng Sanskrit có nghĩa là Thượng thủ-superior leader. 
Ngài không bao giờ phạm một điều giới dù là nhỏ nhất.
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Tên ngài lúc còn cư sĩ là Channa (Xa-nặc Ạ  Ẽ ) .1 Ông là 
người cùng với Thái tử rời bỏ hoàng cung rồi vào rừng 
xuất gia. Ông rất quen thuộc với những sự kiện trong đơi 
Đức Phật vì ông là người sống với Đức Phật lâu nhất. 
Khi năm vị tỷ-khưu (năm anh em ông Kiều-trần-na) rời 
bỏ Đức Phật, Ưu-ba-ly không đi mà vẫn ở với ngài và 
giúp đỡ cho Thái tử khi ngài đang tu đạo. ưu-ba-ly liền 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch

1 Xa-nặc -ị- ỉễ  (s: Chandaka; p: Channa). Còn gọi Xiển-đạc-ca M 'Sặ 
ÌỀÍ, Chiên-đàn sằn-đà Ệ ị  Fề. Hán dịch là ứ ng tác Dục tác 
^ t /í'ỳ, Phú tàng ỆkM*. Là người hầu của vua Tịnh Phạn. Là người đánh 
xe cho Thái tử vượt thành xuất gia. Sau cũng theo Phật xuất gia. Ban 
đau Xa-nặc là một trong Lục quần Tỷ-khưu, không chịu sửa đổi tánh ác 
khẩu, ngạo mạn của mình, phạm tội không chịu sửa đổi, không hoà hợp 
với các tỉ-khưu, nên có tên là Ác khẩu Xa-nặc, Ác tánh Xa-nặc. Sau khi 
Đức Phật nhập niết-bàn, Xa-nặc có phần tỉnh ngộ, theo học với A-nan 
và chứng quả A-la-hán. Điều này được ghi trong Phật sở  hành tán, Du 
hành kinh, kinh Trường A-hàm 4, và nhiều nơi khác. Còn Ưu-ba-ly S P: 
ưpãli. Còn gọi là ưu-bà-ly Ô-bà-ly %ỶìỀ iếị, ưu-bà-lợi §:

. Y dịch Cận Chấp i t ị Ấ ,  Cận Thủ ìỉl% t. Xuất thân từ chủng tộc 
Thủ-đà-la, làm thợ hớt tóc trong cung vua. Khi các vương tử họ Thích 
xuất gia thì ông cũng xuất gia. Đây là sự thể hiện tinh thần bình đẳng 
của Đức Phật khi nhận người xuất gia. Ưu-ba-ly tu trì rất trang nghiêm 
giỏi trì luật, được khen tặng là “Trì giới đệ nhất”. Khi kết tập kinh điển 
lan thứ nhat, ngài được cử tụng lại Luật bộ. Điều này được ghi trong 
Phật bản hạnh tập kinh 53-55, Kinh Trung A-hàm 52. Còn trong Kinh 
Trung A-hàm 32, có nói về Ưu-ba-ly, nhưng đó là cư sĩưu-ba-ly, không 
liên quan gì đến Xa-nặc. Nay HT. Tuyên Hoá cho hai nhân vật này là 
một. Không rõ HT. đã căn cứ vào kinh nào. Nay xin nêu ra những điểm 
này để nhờ quý vị thức giả bổ sung.
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Phật rằng, “Con được theo Phật vưọt thành xuất gia.
Lúc đó, Ưu-ba-ly, khi đó chưa xuất gia, còn gọi là Xa- 
nặc, đầu tiên theo Thái tử ra cổng thành về hướng Đông. 
Thái tử lúc ấy rất vui thích, vì lâu ngày ở trong cung điện 
rất buồn chán. Ngài thấy một người phụ nữ đang sinh 
một đứa bé bên lề đường. Cô ta đang khóc lóc than vãn 
trong cơn quặn đau. Thái tử hỏi Xa-nặc, “Điêu gì vậy? 
Sao cô ta khóc lóc đau đớn như thế?” Khi Xa-nặc giải 
thích xong, Thái tử xúc động và nhận ra rằng sự sinh 
nở có liên quan rất nhiều đến cái khổ. Sau khi người 
mẹ sinh xong, đứa bé được chào đời, Thái tử cảm thây 
không còn vui thú gì nữa nên bảo Xa-nặc, “Chúng ta trở 
về thoi! Hôm nay xem thế là đủ rồi!”

Ngày hôm sau họ cùng đi về cổng thành phía nam. 
Thái tử thấy một lão già. Đầu ông ta lắc lư, mắt mờ, răng 
đã rụng sạch, và hầu như không còn đi được. Thái tử hỏi 
Xa-nặc, “Người đó sao vậy?”

-Người ấy quá già. Xa-nặc trả lời.
- Ồ ! -Thái tử kêu lên-Người già như vậy đó 

sao! Thật là quá khổ.
Lần này nữa, Thái tử cũng không muốn đi đâu nữa, 

bảo Xa-nặc trở về.
Ngày thứ ba họ cùng đi về cổng thành phía tây, họ 

thấy một người đang mắc phải cơn bệnh rât ngặt nghèo. 
Thái tử hỏi Xa-nặc, “Tại sao thân thể người đó lại khủng 
khiếp như vậy ?” Xa-nặc trả lời, “Người ấy đang bị 
bệnh.” Một lần nữa, Thái tử thấy thương cảm trong lòng 
và không muốn đi chơi xa nữa.
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Ngày thứ tư họ cùng đi về cổng thành phía bắc họ 
thấy một người vừa chết. Khi Thái tử hỏi về sự kiện 
này, Xa-nặc trình bày sự ehấm dứt cuộc sống của con 
người-cái chết-là như vậy.

Thái tử choáng váng với các cảnh vừa thấy, sinh 
lão bệnh tử. Vào lúc đó, có một vị tỷ-khưu đắp y ca-sa 
đi qua. Khi Thái tử thấy vị tỷ-khưu, ngài hỏi Xa-nặc đó 
là ai? Xa-nặc trả lời:

-Ngài hãy hỏi vị ấy để được nghe lời giải thích.
Thái tử, mà sau nay là Đức Phật Thích-ca Mâu-ni 

liền hỏi vị tỷ-khưu:
-Ngài là ai?
-Tôi là người xuất gia.
-C ó nghĩa là sao?
-Người đã từ bỏ cuộc sống gia đình, tu đạo, được 

gọi là tỷ-khưu. Họ xuất gia để mong thoát khỏi những 
cái khổ của sinh lão bệnh tử. Khi đã thể nhập vào Đạo, 
sẽ thấy không còn có sinh cũng như chẳng còn có diệt— 
nên chúng ta không còn bị rơi vào sinh hoặc chết, chúng 
ta có thể đạt được đạo quả.

-Ngài có thể cho tôi biết làm sao để được xuất gia? 
Ngài có thể nhận tôi làm đệ tử được không?

Vị tỷ-khưu vốn là chư thiên từ cõi trời Tịnh cư 
-Heaven of Pure Dwelling. Thất nhân duyên đã chín 
muồi, vị ấy liền hoá thân để gặp Đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni giữa đường. Khi Thái tử xin vị tỷ-khưu hãy làm
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thầy của mình thì vị tỷ-khưu liền buông gậy xuống đất 
và bay về trời. Thái tử không còn cách nào đế học đạo 
và chẳng biết làm sao để xuất gia, nên chỉ còn cách trở 
về hoàng cung.

Lúc ấy, một vị thầy tướng số xem tướng mạo của 
Thái tử nói cho Vua rằng, “Trong vòng bảy ngày nữa 
nếu Thái tử không xuất gia, ngài sẽ làm một vị Chuyển 
luân thánh vương, ngài sẽ trị vì khắp các cõi nước trên 
thế gian. Việc bệ hạ cần làm là giữ Thái tử trong hoàng 
cung suốt bảy ngày sắp tới.”

Từ đó, vua Tịnh Phạn canh chừng và cắt phiên cho 
ngự lâm quân canh gác quanh hoàng cung, cắt đứt mọi 
phương tiện ra vào cung điện. Lệnh giới nghiêm được 
ban ra và không ai được ra vào hoàng cung. Như vậy 
Thái tử bị giam lỏng và canh chừng suốt mọi lúc. Với 
cách này, vua Tịnh Phạn hi vọng rằng con của ngài, Thái 
tử Tất-đạt-đa sẽ đạt được ngôi vị của một bậc Chuyển 
luân thánh vương.

Chuyển luân thánh vương là người trị vì bốn châu 
thiên hạ: Đông thắng thân châu, Tây ngưu hoá châu, 
Nam thiêm bộ châu và Bắc-câu-lư châu.1 Một thế giới 
hệ bao gồm bốn đại châu này, một mặt trời, một mặt

1 Nam thiêm bộ châu (s: Jambudvipa), Đông thắng thân châu
'^1, Đông Phất-bà-đề (s: Pũrvavideha). Tây ngưu hoá châu ỗặ 

1=f ỉttl ; Tây Cù-đà-ni Ẹ- íp  (s: Aparagodãniya). Bắc-câu-lư châu 
(s: Uttarakuru). Còn gọi Thắng xứ.
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trăng và núi Tu-di.1 Một ngàn tiểu thiên thế giới hệ là 
một trung thiên thế giới, một ngàn trung thiên thế giới 
được gọi là một đại thiên thế giới. Đây là ý nghĩa của 
Tam thiên đại thiên thế giới. Một vị Chuyển luân thánh 
vương cai trị một tiểu thiên thế giới.

Thái tử có thiện căn rất lớn, nên dù có bị canh 
chừng rất nghiêm ngặt, ngài vẫn không hề bối rối. Vua 
Tịnh Phạn cho dẫn đến cung điện của Thái tử rất nhiều 
phụ nữ đẹp. Nhưng thái tử vẫn xem họ với đôi mắt bàng 
quan, như là không thấy, như là không nghe. Đúng là:

Mắt thấy sắc nhưng trong tâm chẳng có gì.
Tai nghe tiếng nhưng tâm chẳng hề biết.
Hoặc là:
Trong chẳng có thân tâm,
Ngoài chẳng có thế giới.
Thế rồi vị thiên thần ở cõi trời Tịnh cư lại hiện 

ra bảo với Thái tử rằng, “Thái tử, ngài ham vui ngũ 
dục thế gian mà quên đi lời phát nguyện trong đời

1 Tu-di son M  ỈỀ J-); S: meru, sumeru;
Theo vũ trụ quan của Ấn Độ cổ thì Tu-di là ừung tâm của vũ trụ và là trú 
xứ của chư Thiên, v ề  núi Tu-di thì hai quan niệm vũ trụ của Bà-la-môn 
và Phật giáo giống nhau, ngoài ra chúng lại có nhiều chỗ khác nhau về 
các hệ phụ thuộc.
Theo quan niệm Phật giáo thì xung quanh núi Tu-di là biển cả và lục địa 
bao bọc; dưới núi Tu-di là cõi của loài Ngạ quỉ (s: preta), phía trên là từng 
của các Thiên giới (s: deva) cao cấp, các tầng sắc giới (s: rũpaloka) 
cũng như các tầng Vô sắc giới và các cõi Tịnh độ.



200 QUYÊN V

trước hay sao? Ngài có còn nhớ lời nguyện trong 
kiếp trước không?”

Thái tử Tất-đạt-đa trả lời, “Tôi không quên, nhưng 
nay tôi không biết phải làm sao để thực hiện lời nguyện
ắ- 9?ây.

Vị thiên thần ở cõi trời Tịnh cư lại nói, “Nếu ngài 
không quên lời nguyện, và vẫn còn ý định xuất gia thì 
tôi sẽ giúp ngài.”

Thái tử nói, “Thế thì rất hay!”
Thiên thần bảo Xa-nặc-có nghĩa là Ưu-ba-ly mà 

bây giờ chúng ta đang được đề cập đến-hãy chuẩn bị 
ngựa, rồi bảo Thái tử và Xa-nặc ra sau vườn hoàng cung 
để trốn đi. Lúc ấy, Tứ thiên vương1 xuất hiện, mỗi vị đỡ 
lấy một chân ngựa rồi nhấc bổng cả ngựa xe, Thái tử và 
Ưu-ba-ly lên không trung và bay theo. Họ vượt qua mây 
trời và cỡi sương mù đi xa hơn 3 do-tuần2 rồi dừng lại 
trong Núi Tuyết.3

1 Còn gọi Hộ thế Tứ vương thiên. Gồm:
1. Trì quốc thiên (s: Dhrtarãstra ị ị  m ỹC) ở  phương Đông;
2. Quảng mục thiên (s: Virũpãksa JỀ iO ỹ ú  ở phương Tây ;
3. Tăng Trưởng thiên (s: Virũdhaka ở  phương Nam.
4. Đa văn thiên £  ỈL hoặc Tì-sa môn thiên vương (s: Vaiáravana) ở 
phương Bắc;

2(s: yọịana; Quãng đường dài từ 15-20 km. Do ngữ căn yu j mà lập nên 
danh từ này. Chỉ cho quãng đường mà sức bò kéo đi được một ngày. 
Căn cứ Đ ại Đường Tây Vực ký của ngài Huyền Trang, Do-tuần là quãng 
đường mà các vị Đế vương hành quân ữong một ngày.
3 Tức Hy-mã-lạp-sơn (Himalaya). E: Snowy Mountains.
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Thái tử tu tập ngay khi đến núi. Như lời hứa của 
thiên thần, ở đó đã có đủ lúa gạo và mè. Mỗi ngày Thái 
tử dùng một hạt mè để sống. Rồi có ba người trong dòng 
họ của vua cha, hai người thuộc dòng họ mẹ cùng đến 
để tu tập với ngài. Có ba người không chịu nỗi cảnh cực 
khô của đời tu nên bắt đầu hoài nghi, “Tu tập khổ như 
thê này, bao giờ mới thành Phật được? Hãy về đi thối!” 
ba người này bỏ đi và đến Vườn Nai (Lộc dã uyển) để tu 
tập. Sau có một thiên nữ dâng cúng một bát sữa cho Thái 
tử, vì thấy thân thể ngài chỉ còn da bọc xương. Sau khi 
uông sữa, ngài thấy thân thể trở nên bình thường. Nhưng 
hai người còn ở lại tu tập với ngài thấy vậy liến nghĩ 
răng, “Trước đây Thái tử chịu được khổ hạnh, nhưng 
nay thì hêt chịu nôi được rồi. Thái rtử đã uốgn sữa, ông 
ta sẽ chẳng thành tựu được điều gì. Lẽ ra Thái tử đừng 
dùng thứ ấy. Chúng ta hãy đi thôi!” Thế nên những 
người thân cận thuộc dòng họ cha và dòng họ mẹ rời bỏ 
ngài ra đi, chỉ còn lại Ưu-ba-ly. Nên ưu-ba-ly nói rằng, 
“Chính con đã cùng Phật vượt thành xuất gia. Chính con 
đã ở cùng ngài trong vườn hoàng cung khi ngài lên ngựa 
ra khỏi thành. Tự mình thấy Như Lai sáu năm tĩnh 
cân khô hạnh, trong sáu năm ngài đã chịu đựng sự khổ 
hạnh, chịu đựng những điều kho nhẫn chịu. Con đích 
thân thây Như Lai hàng phục các ma, chế ngự các 
ngoại đạo và giải thoát hẳn mọi tham dục thế gian. 
Đáng lẽ Thái tử thành Phật ngay khi còn ở trong Núi 
Tuyêt, nhưng ngài còn e ngại rằng chúng sinh đời sau 
sẽ hiểu lầm rằng, để thành Phật, họ phải tu tập vô cùng
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khổ hạnh. Thế nên ngài không thiền định trong núi vắng 
nữa mà đi đến cây bồ-đề, ngài ngồi dưới cây này và thệ 
nguyện rằng sẽ không rời cây nếu chưa thành Phật.

Sau khi Đức Phật ngồi thiền định dưới gốc cây bồ- 
đề 49 ngày, ma vương trong cõi Lục dục thiên được báo 
mộng. Ông ta mơ thấy có 32 hoá thân. Khi tỉnh dậy, ông 
ta suy gẫm để tìm ra nguyên nhân đã dẫn đến giấc mơ, 
ông ta phát hiện ra có một vị Bồ-tát đang ngồi thiền dưới 
gốc bồ-đề và sắp thành Phật. Ông ta nghĩ, “Điều này 
không thể nào xảy ra được. Ta phải tìm mọi cách phá 
huỷ định lực của người này.” Ông ta liên phái đi bôn ma 
nữ, họ đều rất đẹpT Ma quỷ là loài yêu quái, nhưng họ 
cũng không thích sự xấu xí. Họ được phái đên để quây 
rối định lực Đức Phật Thích-ca Mâu-ni bằng sự biểu 
hiện 32 tướng biến hoá rất hấp dẫnế Họ cố gắng quyến 
rũ cho được Đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Họ muốn Đức 
Phật cũng có những ý tưởng tham muốn tầm thường 
và xả bỏ định lực. Họ muốn kích động ham muốn của 
Đức Phật. Nhưng Đức Phật chẳng hề thích họ cũng như 
chẳng ghét họ. Dù ngài chẳng phải là rơm rạ hay gô đá, 
như dân gian có câu, “Người chẳng phải là gỗ đá, sao 
nỡ vô tình?” Nhưng Đức Phật đã vượt thắng nghiệm này 
và không hề bị chúng xoay chuyển. Ngài không bị dao 
động bởi ma lực của loài yêu nữ này. Ngài an trụ trong 
trạng thái như như bất độngỗ Tâm ngài chẳng lay động 
mảy may, ngài không hê khởi niệm ái dục.

Gặp những cảnh này, ngài chẳng khởi niệm. Vào 
lúc này, Đức Phật quán chiếu về sự bất tịnh, tương tự
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như chín đề mục đã nói ở trên (Cửu tưởng quán). Ngài 
nghĩ rằng, “Ồ! Các người đến để thử thách ta. Dù bây 
giờ các người rất đẹp, nhưng rồi các người sẽ trở thành 
những bộ xương khô. Chín huyệt trên thân thể các người 
thường xuyên tiết ra những thứ bất tịnh. Mắt tiết ra ghèn, 
tai tiết ra chất ráy, mũi tiết ra nước nhầy, miệng tiết ra 
đờm dãi, toàn là những thứ dơ dáy. Thêm vào đó, thân 
còn tiết ra phân và nước tiểu, các người lại càng bẩn 
thỉu hơn. Thêm vào đó, còn có nhiều vi trùng trong mỗi 
lô chân lông trên cơ thể các người. Toàn thân ấy đều 
là chất hôi thối.” Sự quán chiếu của ngài chuyển sang 
nhìn thấy bốn cô gái đẹp trở thành bốn bà phù thủy già 
nua. Họ nhìn nhau, thây da của môi người nhăn nheo 
như chân gà và tóc họ bạc trắng như lông hạc. Mũi họ 
đang chảy nước nhờn và miệng đầy nước dãi. Thân thể 
họ vô cùng tiều tuỵ. Họ nhìn nhau rồi bắt đầu kinh tởm. 
Nhận ra rằng họ đã trở nên già cỗi và chẳng còn cách 
nào lừa phỉnh được Đức Phật nữa, nên chúng bỏ đi. Khi 
ma vương thấy bốn ma nữ thất bại trở về thì nó đích thân 
thống lĩnh ma con và ma cháu của nó đến để giết Đức 
Phật. Nhưng Đức Phật vẫn bất động. Ngài chẳng sợ. 
Ngài nhập vào Vô tránh tam-muội. Nếu tâm quý vị dao 
động, ma liền hại quý vị. Còn nếu tâm quý vị bất động, 
thì nó chăng làm gì mình được.

Còn có một ngoại đạo khác tên Thân Mục Ỷ ẼỊ (Shen 
Jih)' trộn chất độc ừong thức ăn rồi đem dâng cho Đức

1 Bản Hán chép Thân Nhật Ỷ  EJ
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Phật. Khi Đức Phật thấy thức ăn, ngài nghĩ, “Nguyện rằng, 
như trong tâm ta chẳng có gì độc địa, thì khi ăn thực phẩm 
này, nó sẽ chẳng hại gì mình.” Rồi ăn thực phẩm ấy.

Các ngoại đạo khác ghen tức với Đức Phật. Trước 
khi Đức Phật đạt đến cảnh giới này, các giáo sĩ Bà-la- 
môn được xem là tối thượng. Mọi người đều quy hướng 
về họ. Nhưng sau khi Đức Phật tu tập khổ hạnh sáu năm 
và thành chánh giác, thì các đệ tử của ngoại đạo đều 
quy hướng về Đức Phật. Như Ca-diếp, Mục-kiền-liên, 
và Xá-lợi-phất đều đã từng là đệ tử của các ngoại đạo. 
Bởi vậy nên thủ lĩnh của các nhóm ngoại đạo rất ghen 
tức. Họ cho voi điên uống rượu-năm con voi điên như 
vậy-thả ra để hại Đức Phật. Ai có ngờ rằng khi 5 con voi 
dữ đến gần Đức Phật, ngài xoè bàn tay ra và 5 con sư tử 
hiện ra từ 5 ngón tay của ngài, 5 con voi điên run sợ gần 
chết. Đức Phật có năng lực hàng phục thiên ma và ngoại 
đạo thật là to lớn.

Ngài cũng đã hàng phục được ái dục. Ái là điều 
khó hàng phục nhất. Nó khiến cho con người sống như 
kẻ say và chết trong mộng mị. Nếu quý vị không trừ bỏ 
được ái dục, thì quý vị không thể nào trừ diệt được lậu 
hoặc. Quý vị còn lậu hoặc vì mình còn tham ái. Chúng 
sinh đều bị đắm chìm trong ái dục.

Nghiệp nặng tình mê là chúng sinh.
Nghiệp dứt tình không là chư Phật.

Chư Phật thành Phật là do các ngài đã dứt sạch ái 
dục. Chúng sinh mãi mãi làm chúng sinh vì nghiệp ái
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dục của họ qua sâu dày, không thể nào thaót khỏi vòng 
trói buộc của luân hôi sinh tử, khiến họ phải trôi lăn 
trong tam giới.

Neu không còn lậu hoặc, thì:
Biên khô mênh mông,
Quay đầu là bờ.

Đó là sự thóat ly hẳn tham dục thế gian.
Kinh văn:

-Ễ-—

às „ ■ l i t i ề t ề g ì t ỉ ệ  .

Thừa Phật giáo giới, như thị nãi chỉ tam thiên oai 
nghi bát vạn vỉ tế, tánh nghiệp giá nghiệp tất giai thanh 
tịnh. Thân tâm tịch diệt thành A-la-hán.

Việt dịch:
Con nương vào giới luật do Đức Phật dạy, nên ba 

ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh, cho đến tánh nghiệp, 
giá nghiệp đều được thanh tịnh. Thân tâm con được 
văng lặng, thành bậc A-la-hán.

Giảng giải:
Con nương vào giới luật do Đức Phật dạy. Ưu-

ba-ly đích thân theo Đức Phật từ khi ngài xuất gia, chính 
ưu-ba-ly thây Đức Phật tu khổ hạnh sáu năm trong núi 
Tuyêt; chính ưu-ba-ly đã thấy Đức Phật ngồi dưới cây 
bô-đê, và chứng ngộ khi nhìn thấy sao mai mọc; chính
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ưu-ba-ly thấy được Đức Phật hàng phục thiên ma ngoại 
đạo, cho đến khi thành tựu qủa vị Phật. Ưu-ba-ly đều 
chứng kiến những sự kiện ấy. Sau khi Đức Phật Thích- 
ca Mâu-ni thành đạo, ngài bắt đầu giảng dạy giáo pháp 
mà ngài đã chứng ngộ, ngài thấy ưu-ba-ly là người khéo 
trì giới đệ nhất trong đại chúng từ vô lượng chư Phật 
trong quá khứ. Khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thị hiện ở 
cõi ta-bà và tu tập thành tựu đạo nghiệp, Ưu-ba-ly cũng 
liền thị hiện đến thế giới này. Thế nên Đức Phật dạy ưu- 
ba-ly hãy tập trung hành trì giới luật trong Phật pháp.

Nay tôi sẽ giảng giải về giới luật, và các vị đều Phật 
tử đang học Phật pháp nên phải nghe cho kĩ.

Đầu tiên là năm giới:
1. Không sát sanh.
2. Không trộm cắp.
3. Không tà dâm.
4. Không nói dối.
5. Không uống rượu.
Kế tiếp là 8 giới, gồm 5 giới đã nêu ở trước, cùng 

với 3 giới là,
6. Không trang sức thân thể mình bằng hương hoa, 

dầu thơm.
7. Không nằm ngồi giường cao rộng; và không xem, 

nghe ca nhạc.
Nhờ không nằm ngồi trên giường cao rộng, quý 
vị sẽ trừ được tâm ngã mạn tự cao.
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8. Không ăn phi thời— eat at improper times. 
Không ăn phi thời có nghĩa là không ăn sau giờ 
ngọ. Không ăn sau giờ ngọ giúp cho quý vị chế 
ngự được lòng tham, vì nếu quý vị muốn ăn lúc 
nào mình thích, thì quý vị sẽ thích ăn mọi thời. 
Cư sĩ cần nên giữ giới này.

Sa-di có 10 giới khác với giới của hàng cư sĩ tại 
gia. Không phải là sau khi thọ 5 giới xong là quý vị 
được xem như mình là người trong tăng đoàn. Giữ 
8 giới cũng chưa được xem là thành viên trong tăng 
đoàn. Người thọ 10 giới trọng và 48 giới khinh của 
Bồ-tát giới cũng chưa được xem là thành viên trong 
tăng đoàn. Để được làm thành viên trong tăng đoàn 
trước hết quý vị phải thọ 10 giới sa-di, rồi 250 giới tỷ- 
khưu, hoặc 348 giới tỷ-khưu ni, và thêm 10 giới trọng 
48 giới khinh của Bồ-tát giới. Chẳng phải ngày nay 
quý vị đang ở nước Mỹ mà muốn lập nên một cách 
thức khác. Quý vị không thể lập nên một hệ thống giới 
điều khác rồi nói rằng, “Mọi người đều là thành viên 
của Tăng đoàn.” Tôi đã nghe nói rằng ngay cả bàn ghế 
cũng là thành viên của tăng đoàn! Ly tách chén đũa 
cũng là thành viên của tăng đoàn—mọi thứ đều là Tăng 
đoàn! Điêu này thật là kì cục-lạ kỳ không thể nói được. 
Trong trường hợp này, thì toàn thể thế giới không có gì 
chăng phải là tăng già. Nếu toàn vũ trụ vạn vật đều là 
Tăng-già, thế thì tại sao Tăng-già lại phải hoà hợp lại
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với nhau mà thành. Tôi thấy đây là chuyện chưa từng 
được nghe bao giờ-nó thực là chưa từng có.

Chữ ‘giới luật’ xuất phát từ chữprãtimoksa1 trong 
tiếng Sanskrit. Còn gọi là sĩỉa? Nghĩa theo tiếng Hán là 
phòng phi chỉ ác.

Chư ác mạc tác 
Chúng thiện phụng hành 

Một hôm có vị Ưu-bà-tắc lớn tuổi hỏi một vị Bồ-tát 
trưởng lão vốn là người đã xuất gia lâu năm răng, làm 
sao để tu đạo. Vị trưởng lão trả lời, “Không làm các việc 
ác. Siêng làm các việc lành.”

Vị Ưu-bà-tắc lớn tuổi nói rằng. “Tôi đâu có cần 
ngài giải thích như vậy. Ngay cả trẻ con ba tuổi cũng 
biết điều ấy rồi. ”

Vị trưởng lão giải thích, “Trẻ con lên ba có thể biêt 
được điều ấy, nhưng ông lão tám mươi thì không chịu 
làm việc này.

Thời đại ngày nay một số người lập thành nhóm và 
tự gọi mình là ‘Tăng-già. ’ Quý vị hãy coi lại thử họ giữ 
được bao nhiêu giới? Nếu chẳng giữ giới đây đủ trọn

1 Ba-la-đề-mộc-xoa. Hán dịch Tuỳ thuận giải thoát ĩâLNỄ Ỉ$-Ĩ$L, Xứ xứ 
giải thoát Biệt biệt giải thoát M  M  l ,  Tối thắng
Vô đẳng học Các giới này giúp phòng hộ các căn, tăng trưởng
thiện pháp. Là lối vào ban đầu của các pháp tối thắng (s: pramukha; 
p: pamukha).
2 S: sĩla. Phiên âm Thi-la T  H , Thi-đát-la F Hán dịch thanh 
lương /ệịìỆ., Cựu dịch tính thiện 'ÍẲ-ặ-. Còn dịch là giới ề i .
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vẹn thì chẳng được gọi là Tăng-già. Nếu họ phản đổi và 
nói răng họ là khác và mới cải cách, thế thị họ đừng nên 
gọi mình là đạo Phật. Nếu họ vẫn không tôn trọng và 
vân bám chặt vào những giới luật lâu đời của đạo Phật, 
thê thì đạo Phật mà họ đang theo là như thế nào? Họ sẽ 
trả lời, “Tân Phật giáo-Neo-Buddhists.” Thế thì hãy hỏi 
họ có cái gì mới trong đó? Chính Đức Phật có khả năng 
giảng dạy giáo pháp ở cõi trời, ở địa ngục, ngài có năng 
lực giáo hoá trong cõi người và đến cả long cung để 
thuyết pháp. Thế những người thuộc Tân Phật giáo này 
giảng pháp ở chỗ nào? Hãy hỏi họ như vậy.

Họ sẽ trả lời rằng, “Đó là chuyện hoang đường. Dĩ 
nhiên là chúng tôi không thể đến đó được. Các ông có 
thể tạo ra chuyện huyên thoại của riêng mình. Các ông 
cứ sống với chuyện hoang đường ấy. ”

Neu có người nào đó có được năng lực giống như 
bât kì một đệ tử nào của tôi (đã khai ngũ nhãn) trong hội 
chúng này, thì họ vẫn không có quyền thay đổi nền tảng 
giáo lý Phật pháp, và họ vẫn không được tỏ ra là mình 
quá thông minh linh lợi. Họ có quyền gì mà sửa đổi Phật 
pháp? Khi quý vị kinh doanh, phải có vốn liếng. Nếu 
quý vị muốn làm quan chức cao trong chính phủ, quý vị 
phải học hành đô đạt có băng câp. Nếu những người này 
muôn lập thành Tân Phật giáo, nền tảng của họ là gì?

Lời họ đôi đáp sẽ là, “chúng tôi dạy giáo lý Tứ diệu 
đê của Đức Phật, dạy Lục độ, mười hai nhân duyên, và 
tụng thần chú của chư Phật. Chúng tôi đọc tụng các kinh 
điển của Phật.”



210 Q UYÈNV

Hãy hỏi lại họ, “Nểu quý vị đọc kinh Phật và trì 
tụng thần chú của Phật, thì có gì mới?” Đó thật là điêu 
nghịch lí.

Tôi mong rằng quý vị Phật tử ở Mĩ hãy nỗ lực phản 
ứng với những sai lầm này. Nếu không, sự suy tạn của 
đạo pháp chắc chắn sẽ xảy ra. Đức Phật Thích-ca Mâu- 
ni tiên đoán rằng trong thời mạt pháp, ma con và ma 
cháu sẽ đến thế giới này với lục lượng rất hùng hậu. Khi 
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni hàng phục ma vương và thu 
nhiếp ngoại đạo, ma Ba-tuần, đã biết việc này. Nó nỏi 
rằng, “Tôi biết là lúc này không làm được gì ngài, nhưng 
trong tương lai tôi sẽ phá hoại giáo pháp của ngài.”

Đức Phật hỏi lại, “ Làm sao mà ông làm được việc 
ấy?”

“Tôi sẽ cho con cháu tôi len vào trong Tăng đoàn 
của ông. Ản uống như các ông, đắp y như các ông, và 
đại tiểu tiện phân và nước tiểu vào trong bình bát của 
các ông. Con cháu tôi sẽ phá hoại Phật pháp từ chính 
trong Tăng đoàn các ông.”

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni từ lâu đã thấy được 
những điều đang diễn ra ngàỵ hôm nay.

Họ đắp y Như Lai.
Họ dùng thực phẩm của Như Lai.
Nhưng trong đạo Phật, họ không làm đúng như 

những gì Đức Phật đã làm.
Ngài Ưu-ba-ly là vị giữ giới luật hàng đầu trong 

số các đệ tử của Đức Phật. Trong đạo Phật, có những vị
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Luật sư chuyên nghiêm trì giới luật, có những vị Pháp 
sư chuyên giảng kinh thuyết pháp. Pháp sư có hai nghĩa: 
một là những vị chuyên giảng pháp cho người khác, và 
hai là người nhận giáo pháp làm thầy của mình, họ tham 
cứu kinh luận để tu tập. Còn có những vị Thiền sư, họ 
chuyên tham thiền và tĩnh toạ.

Khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni còn tại thế, mọi 
chúng sinh đều nương vào Đức Phật như là bậc thầy dấn 
dường. Khi Đức Phật nhập diệt, ngài khuyên tỷ-khưu, 
tỷ-khưu ni hãỵ nhận giới luật làm thầy. Thế nên điều 
quan trọng nhất đối với chư tăng ni là phải nghiêm trì 
giới luật. Luật sư như ngài Ưu-ba-ly là vị đặc biệt tinh 
nghiêm giới luật. Ngài nói, Con nương vào giói luật do 
Đức Phật dạy, nên ba ngàn oai nghi,

Con số ba ngàn oai nghi là do từ 250 giới của tỷ- 
khưu nhân với bôn oai nghi-đi đứng nằm ngồi, thành 
1000; nhân với 3 nghiệp, thân khẩu ý, thành 3000.

Mỗi oai nghi đi đứng nằm ngồi đều có điểm đặc 
biệt của nó.

1. Đi như gió. Gió đây không phải là bão tố cuồng 
phong, mà như hơi thở nhẹ, như gió thu. Nên đi 
chậm rãi với phong cách vững chãi, không nên đi 
vội vã như chạy về phía trước.

2. Đứng như cây thông: Đứng thẳng mình như cây 
thông, không nghiêng ngã hoặc dưạ bên này bên kia.

3. Ngồi như chuông: Ngồi như cái chuông lớn, nặng 
được treo chắc chắn và không lay động.
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4. Nằm như cung: Nên nằm theo thế cát tường,nằm 
nghiêng phía ben phải, tay phải đặt trên má phải và 
tay trái để xuôi theo chân trái.
Tám vạn tế hạnh, Tám vạn là con số tròn. Chỉ cho 

tám vạn bốn ngàn tế hạnh, số này là do 3000 oai nghi 
của thân khẩu ý nhân với 7 (thất giác ý; thân 3, khâu 4) 
thành 21.000, nhân với 4 (tứ đẳng phần: Tham, sân, si, 
đẳng phần) tức là 84.000.

Ưu-ba-ly trình bày tiếp cho đến tánh nghiệp, giá 
nghiệp đều được thanh tinh. ‘Tánh nghiệp’—Direct 
karma, là chỉ cho bôn giới câm căn bản: sát đạo dâm yà 
vọng ngữ. Bất kì hành vị nào thuộc trong 4 việc này đêu 
là sai phạm và phạm giới luật ngay. Nêu có vị nào phạm 
vào một trong bốn giới này, thì đều không còn cơ hội để 
sám hối nữa. Đó là nói dứt khoát như vậy. Còn nêu có 
người vi phạm một trong bốn giới này mà hêt sức thành 
tâm sửa đổi, thì họ vân có được cơ hộiắ

‘Giá nghiệp’là chỉ cho những hành yi khiến dẫn 
mình đến việc phạm những giới câm mà vôn mình suôt 
đời không được phạmỗ Chẳng hạn, có người đã thọ năm 
giới, nhưng thấy mình khó giữ được, có ngày anh ta nghĩ 
rằng cũng chẳng mất gì nếu mình uống chút rượu. “Tôi 
hiểu ý nghĩa của việc giữ các giới sát đạo dâm vọng, 
nhưng tôi nghĩ cũng sẽ chẳng có vân đê gì nêu phạm vào 
giới uống rượu.” Anh là lý luận. Thê là anh ta đi ra ngoài 
và mua rươụ uống. Anh ta trở vê nhà với chai rượu trên 
tay. Nhưng lúc đó thấy ra rằng chẳng có gì để nhắm. “Có 
gà chiên để đưa cay thì quá tuyệt.” Khi anh nghĩ như
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vậy, thì con gà từ bên nhà hàng xóm chạy qua sân nhà 
anh. Liếc nhìn ngang dọc thấy không có ai, anh liền bắt 
trộm con gà, như vậy là anh ta đã phạm giới ăn cắp. Rồi 
anh ta cắt cổ gà. lại phạm thêm giới sát sanh.

Mãi mê trong ly rượu và thịt gà, anh thấy người 
phụ nữ nhà bên đến gần, “Tôi mất con gà.” Cô ta nói, 
“Anh có thấy nó chạy qua đây không?”

“Tôi chẳng thấy.” Anh lại phạm thêm giới nói dối 
nữa. Rồi liếc nhìn người phụ nữ, dù cô ta không đẹp 
lắm, nhưng cũng còn được. Lòng dục anh ta nỗi dậy, anh 
xâm phạm tiết hạnh cô ấy. Tất cả mọi việc xảy ra chỉ vì 
phạm giới uống rượu. Đó là cách thức mà nghiệp được 
tạo ra.

Đó cũng là lý do để nói rằng ăn thịt là phạm vào 
giới sát. Nếu quý vị không ăn thịt, thì quý vị chẳng có 
liên quan gì đến lò mổ hay súc vật. Điều này tương tự 
như việc cày xới đất đai, những người nghiêm trì giới 
luật họ không bao giờ cày xới đất đai, vì nếu làm thế sẽ 
khiến cho nhiều côn trùng bị chết. Đây là những ví dụ 
của sự tạo nghiệp.

Ưu-ba-ly giải thích, “Con nghiêm trì giới luật cho 
đến khi các nghiệp của mình được thanh tịnh. Thân tâm 
con được vắng lặng, thành bậc A-la-hán. Khi đạt đến 
chỗ tuyệt đối thanh tịnh, con chứng được Thánh quả.”

Kỉnh văn:
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Ngã thị Như Lai chủng trung cương kỷ. Thân ấn 
ngã tâm trì giới tu thân, chúng suy vô thượng.

Việt dịch:
Nay làm vị cương kỉ trong chúng hội của Như 

Lai. Chính Đức Phật ấn chứng cho là người con giữ 
giới tu thân, được đại chúng suy cử là bậc nhất.

Giảng giải:
Nay làm yị cương kỉ trong chúng hội của Như 

Lai. Ngài là một bậc Thượng tọa. Ngài là mẫu mực cho 
mọi người, là mô phạm trong giáo pháp. Nhiều người 
phải học hỏi ở ngài. Giới luật trong chúng là Ưu-ba-ly 
đứng đầu trong việc nghiêm trì. Chính Đức Phật ấn 
chứng cho là người con giữ giói tu thân. Thế tôn đích 
thân ấn chứng cho con giỏi trì giới. Con nghiêm trì giới 
luật và tu tập trong đó. Con được đại chúng suy cử 
là bậc nhất. Do đó trong đại chúng, con được xem là 
người giữ giới bậc nhất.

Kinh văn:

'íậP-lBìt, o ìt
' ^ í - ỉ ấ i ầ  o

o
Phật vẩn viên thông, ngã dĩ chấp thân thần đắc tự 

tại. Thứ đệ chấp tâm tâm đắc thông đạt. Nhiên hậu thân 
tâm nhất thỉêt thông lợi, tư vi đệ nhất.

Việt dịch:
Nay Đức Phật hỏi về viên thông. Con do giữ
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giói nơi thân mà thân được tự tại, giữ giói ở tâm thì 
tâm được thông suốt, sau đó thân tâm đều được viên 
thông tự tại, đó là phương pháp tốt nhất.

/>  • ? _ ♦ 7 #Giảng giải:
Nay Đức Phật hỏi về viên thông. Đức Phật muốn 

biết sự thành tựu đạo nghiệp của từng vị trong chúng 
hội. Con do giữ giới nơi thân mà thân được tự tại.
Con giữ giới để tu dưỡng từ thân. Giữ giói ở tâm thì 
tâm được thông suốt. Khi con tu tập về thân đến mức 
độ không phạm những giới liên quan đến thân. Con giữ 
những giới trong tâm. Những giới luật liên quan đến 
thân là thuộc về công hạnh của hàng Thanh văn, còn 
những giới trong tâm là thuộc công hạnh của hàng Bồ- 
tát. Hàng Bồ-tát không phạm giới dù những giới thuộc 
về tâm.

Sau đó thân tâm đều đươc viên thông tư tai.
• o  I  •

Thân tâm con rất là tự tại và an lạc. Đó là phương pháp 
tốt nhất. Phương pháp giữ giới để tu tập thân tâm, theo 
ý kiến của con đó là thù thắng nhất.



216 QUYỂN V

VIÊN THÔNG Ý THỨC 
Mục-kiền-liên

*.n p) ậ t i ầ  V? Ẳ &  o T S i l í ậ A Ã é ?

Đại Mục-kiền-ỉiên tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật 
túc nhi bạch Phật ngôn. Ngã sơ ư lộ khất thực phùng 
ngộ Ưu-lâu-tần-ỉoa, Gỉà-da, Na-để, tam Ca-dỉếp-ba, 
tuyên thuyết Như Lai nhân duyên thâm nghĩa. Ngã đon 
phát tâm đẳc đại thông đạt.

Việt dịch:
Đại Mục-kiền-liên liền từ chỗ ngồi đửng dậy, 

đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Ban đầu 
con đi khất thực, giữa đường gặp ba anh em Ca-diếp- 
ba là Ưu-lâu-tần-loa, Già-da, Na-đề, họ giảng nói 
nghĩa lý thâm diệu của pháp nhân duyên của Như 
Lai. Con liền phát tâm, được sự thông đạt sâu xa.”

Giảng giải:
Đại Mục-kiền-liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 

đảnh lễ sát chân Phât rồi bach Phât rằng. Tên của
• • • o
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Mục-kiền-liên có nghĩa là Thái thúc thp-con cháu của 
dòng họ những người ăn rau đậu. Ngài nói, “Ban đầu 
con đi khât thực, giữa đường gặp ba anh em Ca-diếp- 
ba2 là Ưu-lâu-tần-Ioa, Già-da, Na-đề.”

Tên của ưu-lâu-tần-loa3 (Uruvilvã) có nghĩa là 
‘rừng cây papaya.’ Ồng được đặt tên này là vì than ông 
lớn nhanh như thân cây papaya. Già-da (Gaya) là tên 
một dãy núi, Na-đề (Nadr) là tên một dòng sông. Ba 
anh em giảng nói nghĩa lý thâm diệu của pháp nhân 
duyên của Như Lai. Họ bàn luận về giáo pháp của Như 
Lai, đặc biệt là giáo lý Nhân duyên sinh.

Nhân duyên sở sanh pháp 
Ngã thuyết tức thị không 
Thị danh vỉ giả danh 
Diệc thị trung đạo nghĩa.

1 Ma-haMục-kiền-liên (Mahã Maiidgaỉyayana) :
Mục-kiền-liên, Hán dịch là Thải thúc thị, đó là họ. Xưa tổ tiên của Ngài 
vào trong núi tu đạo, chuyên hái rau để ăn nên có họ như vậy. Còn tên 
ông vốn có nghĩa là Câu-luật-đà, nghĩa là cây không có đốt. Do vì cha 
mẹ ngài tuổi đã lớn mà chưa có con, mới đến cầu đảo ờ thần cây, sau 
mới sinh hạ được ông. Nên đặt tên là Câu-luật-đàỗ

2 Kãsyapa. Ca-diếp iẳE. nt; S: kãsyapa; P: kassapa; dịch nghĩa là Ẩm 
Quang í t  it .T ê n  của ba anh em tu sĩ thời đức Phật, ban đầu theo đạo 
Bà-la-môn, thờ thần lửa, nước. Sau được đức Phật giáo hoá. Ba vị 
này là Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp (p: uruvela-kassapa), Già-da Ca-diếp 
(p: gayã-kassapa) và Na-đề Ca-diếp (p: nadĩ-kassapa)
3 S: Uruvilvã; p: Uruvelã; phiên âm Âu-lâu-tần-loa ìtẵịịMỉặ , Ô-lư- 
tần-la ,Ẻ}JẾLM $ỊL. Là tên một loại cây. Hán dịch là Mộc qua Mộc 
qua lâm Khổ hạnh lâm trong khu rừng này.
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Khi họ phân tích kỹ lưỡng về giáo lý này, Con liền 
phát tâm, được sự thông đạt sâu xa.”

Trước đó, Xá-lợi-phất đã được nghe bài kệ trên và 
đã được chứng ngộ, đạt quả vị sơ quả A-la-hán. Ngài 
liền trở về báo tin cho Mục-kiền-liên, “Hôm nay tôi vừa 
gặp được các vị tỷ-khưu đệ tử của Đức Phật. Họ có nói 
cho tôi một bài kệ.”

Khi Xá-lợi-phất đọc lại bài kệ ấy, Mục-kiền-liên 
cũng chứng ngộ. Cả hai đều đến chỗ Phật xin quy y 
và đảnh lễ Thế tôn, cầu thỉnh ngài làm bậc Đạo sư của 
mình. Có vài kinh luận khác nói rằng ngài Xá-lợi-phất 
gặp tỷ-khưu Mã Thắng (Asvajit), vị này nói cho Xá-lợi- 
phất bài kệ:

Chư pháp tùng duyên sinh 
Chư pháp tùng duyên diệt 
Ngã Phật đại sa-môn 
Thường tác như thị thuyết.

Bài kệ này đã khiến cho Xá-lợi-phất giác ngộ. Nói 
chung, Xá-lợi-phất đã nghe đệ tử Phật nói về lý nhân 
duyên và được giác ngộ, củng như Mục-kiên-liên.

Nghĩa lý thâm diệu’ là chỉ cho giảo pháp dạy cho 
hàng Bồ-tát. Giảo pháp dành cho hàng A-la-hán có nghĩa 
lý còn đơn giản. Thế nên ‘Nghĩa lý thâm diệu’ là chỉ cho 
giáo pháp Đại thừa.

K inh văn:

-kv Ạ -Ềi  ầ K %  Ễt ỉ í  ỂỊ ỉề- o ^
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Như Lai huệ ngã ca-sa trước thân, tu phát tự lạc. 
Ngã du thập phương đắc vô quái ngại. Thần thông phát 
minh suy vi vó thượng, Thành A-la-hản.

Viêt dich:
• •

Như Lai ban cho con y ca-sa đắp trên thân, 
râu tóc tự rụng. Con có thể đi khắp mười phương 
mà không ngăn ngại. Có được thần thông, được đại 
chúng suy cử là đệ nhất, thành bậc A-la-hán.

Giảng giải:
Như Lai ban cho con y ca-sa đắp trên thân, râu 

tóc tự rụng. Khi con đến trụ xứ cuả Đức Phật, ngài nói, 
“Thiện lai! Tỷ-khưu. Hãy để cho râu tóc ông tự rụng và 
thân được đắp ca-sa.” Nhờ năng lực thần thông cua Phật 
mà râu tóc của Mục-kiên-liên sạch ngay sau lời tán thán 
của Thê tôn. Vào thời đó, những ai quyết định xuất gia, 
họ liền thực hiện ngay tức khắc, họ không dừng lại để 
tính toán sụy nghĩ. Họ không giống như những người 
hôm nay, vốn thường do dự, không dứt khoát khi quyết 
định. Khi râu tóc của Mục-kiên-liên rơi rụng sạch sẽ rồi 
ngài liên có hình tướng của một vị tỷ-khưu. Ngài thuật 
lại: Con có thê đi khắp mưòi phương mà không ngăn 
ngại. Mục-kiên-liên là vị có thần thông bậc nhất. Sau khi 
ngài xuât gia, ngài thành tựu được năng lực thần thông, 
ngài có thể đi khắp mười phương và the hiện các tướng 
biên hoá như ý muốn. Năng lực thần thông của ní?ài là
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không ngằn mé, không có gì làm chướng ngại. Có được 
thần thông, được đại chúng suy cử là đệ nhât, thành 
bậc A-la-hán.

Kinh văn:
o o s

Ể) o

Ninh duy Thể tôn, thập phương Như Lai thán ngã 
thần lực, viên minh thanh tịnh, tự tại vô uỷ.

Việt dịch:
Không chỉ riêng Thế tôn, mà mười phương Như 

Lai đều tán thán năng lực thần thông của con được 
thanh tịnh, viên mãn, sáng suốt và không sợ hãi.

Giảng giải:
Không chỉ riêng Thế tôn, mà mười phương Như 

Lai đều tán thán năng lực thần thông của con. Không 
riêng chỉ Thế tôn, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, khen tặng 
con. Chư Phật Như Lai khắp mười phương cũng đều tán 
dương năng lực thần thông diệu dụng của con. Các ngài 
khen ngợi năng lực ấy là thanh tịnh, viên mãn, sáng 
suốt và không sợ hãi.

Kinh văn:
ỉo1 Í 0  ì l , ể l  i t  > l t  7 t J r  ỉ  o -ịp7&

; 'S 5 > Ằ A Ạ ỉ t 'ẩ - A r - % # —  o
Phật vẩn viên thông, ngã dĩ tuyền trạm, tâm quang 

phát tuyên. Như trừng trược lim, cửu thành thanh oảnh, 
tư vỉ đệ nhất.
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Viêt dich:

• •

Đức Phật hỏi về viên thông, con xoay ý niệm trở 
vê bản thê tròn đầy sâu lắng, tâm thể sáng suốt được 
hiển bày, như nước đục lắng trong, lâu ngày thành 
trong suốt, đó là phương pháp tốt nhất.

Giảng giải:
Đức Phật hỏi về viên thông. Nay Đức Phật hỏi 

chúng đệ tử, những người đang tu tập, họ đã vận dụng 
công phu theo phương pháp nào mà có được sự chứng 
ngộ. Con xoay ý niệm trở về bản thể tròn đầy sâu 
lăng-Con công phu băng cách quay trở về với tâm thể 
thanh tịnh sâu lăng-cho đến khi tâm thể sáng suốt được 
hiến bày. Bản tâm con phát ra anh sáng, như nước đục 
lăng trong. Như để nước đục lâu ngày cho đến khi trở 
nên lăng trong. Lâu ngày thành trong suốt. Khi nước 
đục để lâu ngày, nó tự nhiên được trong suốt. Đó là 
phương pháp tốt nhất. Con tu tập theo phương pháp 
xoay ý niệm trở về lại với tánh Như Lai tạng sâu mầu vi 
diệu. Đó là phương pháp thù thắng nhấtế
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VIÊN THÔNG BẢY ĐẠI

VIÊN THÔNG HOẢ ĐẠI 
Ô-sô-sẳc-ma

K ỉnh văn:

M> % o ĩ ẵ i t l ặ ì L  

iKA o iSjéj' í ậ t  . . X ìỀ $ > 1fc

' I o  ^ ■ ' í ậ d ỉ - Ể r Ẩ e i Ề i  « 

M 8 Ằ * .  o MềLìềỆl&MvDìị. o 

í ấ ầ ,
Ô-sô-sẳc-ma ư Như Lai tiền, hợp chưởng đảnh lễ 

Phật chỉ song túc, nhi bạch Phật ngồn. Ngã thường tiên 
ức. Cửu viên kiêp tiên tánh đa tham dục. Hữu Phật xuât 
thế danh viết Không Vương thuyết đa dâm nhân thành 
mãnh hoả tụ, giáo ngã biến quản bách hài tứ chi chư 
lãnh noãn khỉ.

Ô-sô-sắc-ma đến trước Phật, chắp hai tay đảnh 
lễ sát chân Phật rồi bạch rằng, “Con thường nhớ 
trước đây, trong nhiều kiếp xa xưa, tánh con nhiều 
dâm dục. Có Đức Phật ra đời, hiệu là Không Vương, 
nói rằng người đa dâm giống như đống lửa dữ, ngài 
dạy con quán khắp hơi nóng lạnh trên khăp trăm 
vóc tử chi. ”
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Giảng giải:
Ô-sô-sắc-ma1 là một vị thần Kim cang hộ pháp. Ngài 

là một trong những vị mà trong kinh này thường gọi là 
Kim cang Mật tíc h ^ ì€ ^ r, có nghĩa là vị Hộ pháp. Lịch 
sử của các vị Hộ pháp này như sau: Vô lượng kiếp trong 
quá khứ, có một vị Chuyển luân thánh vương mà người 
vợ đâu của ông sinh được 1000 người con. Vị Chuyển 
luân thánh vương này là người thấm nhuần Phật pháp. 
Ong băt các con của mình rút thăm; và chúng phải tu 
hành thành Phật theo thứ tự sô thăm mà họ đã rút được. 
Một ngàn vị Phật của kiếp này, tức Hiền kiếp,2 chính là 
những con trai của Chuyển luân thánh vương ấy.

Đức Phật Câu-na-hàm Mâu-ni (Kanakamuni Buddha)3

1 S:Ưcchusma; í: Hchol-ba. Mật giáo và Thiền tông tôn thờ như một vị 
thần phẫn nộ. Là tôn tượng tôn trí ở phương Bắc thuộc Yết-ma bộ trong 
Mật giáo. Còn gọi là Ô-sô-sa-ma Minh Vương p] ỳ ỷ ìặ t y  i '  Ô-xu- 
sắc-ma Minh Vương, Ô-tố-sa-ma Minh V ư ơ n g ,^ #
ỳ ỷ ì Ệ t y ĩ - ,  Còn gọi là u ế  tích Kim cang Ìấ.ì2í'ẾrS1], Hoả đầu Kim 
cang Bất tịnh Kim ca n g ^  ỉ ậ - ^ i  Bất hoại Kim cang T'

Trừ uế phân nộ tôn. Hiện nay Phật giáo Đài Loan phần nhiều 
gọi tôn tượng này là u ế  tích Kim cang l ấ . ì ề ^ t 3'|.

Hien kiep: S: Bhadrakalpa. Có nghĩa là trong hai kiếp tăng giảm hiện 
tại, có một ngàn Đức Phật, thánh hiền xuất hiện để giáo hoá chúng sinh. 
Nên gọi là Hien kiep. Còn gọi là Hiện kiếp. Hai kiếp còn lại là Quá khứ 
Trang nghiêm kiếp ì é - ỉ r ỉ i ĩ và VỊ lai Tinh tú kiếp
3 S: Kanakamuni. P: Konaga-mãna; t: Gser-thub. Phiên âm là Ca-nặc-ca mâu 
m lằ ín & iịE .-Ệ -Câu-na-hàm Mâu-ni Hán dịch Kim sắc tiên
' k  ểLiì). Kim tịch 'k ĩĩL . Là Đức Phật thứ 5 ữong 7 vị Phật quá khứ.
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thành vị Phật đầu tiên, và Đức Phật Thích-ca Mâu-ni 
là vị Phật thứ tư của Tinh tú kiếp.1 Có tên gọi như vậy 
là vì đó là lúc mà chư Phật và Hiền thánh xuât hiện ở 
thế gian.

Người vợ khác của Chuyển luân thánh vương có 
hai người con trai. Người anh phát nguyện răng khi 1000 
người anh của mình đã thành Phật hêt rôi, sẽ đi đên quôc 
đọ của họ để cúng dường. Người em phát nguyện khi 
1000 người anh của mình đã thành Phật, sẽ đên để hộ trì 
cho họ-người này chính là Kim cang Lực sĩ.

Tại sao ở đây lại nói đến trước Phật chứ không nói 
từ chỗ ngồi đứng dậy? Là vì Kim cang Lực sĩ là thân Hộ 
pháp, và thần Hộ pháp thì không thể ngôi khi có sự hiện 
hữu của chư Phật. Họ phải đứng. Họ không được phép 
ngồi trong chúng hội của chư Phật. Như loài ma, không 
những họ không được phép ngồi mà thậm chí còn không 
được phép đứng. Họ phải quỳ. Các vị Hộ pháp phải quỳ 
khi nghe giảng pháp. Trong các pháp hội giảng kinh, có 
rất nhiều loài ma quỷ đang quỳ quanh đây để nghe giảng 
kinh. Nếu quý vị không thể thấy được chúng, đó là do 
quý vị không học được cách nói như tôi dành cho chúng. 
Quý vị có thể hỏi những vị đệ tử của tôi đã được khai 
ngũ nhãn. Họ sẽ nói cho quý vị nghe.

1 Naksatra kalpa: Chư Phật sẽ xuất hiện trong đời tương lai nhiều như 
sao trên ười nên có tên như vậy. Đức Phật đầu tiên trong Tinh tú kiếp 
có tên là Nhật Quang Phật 0  ỷtÁ%, Đức Phật sau cung của Tinh tú kiếp 
là Tu-di Tướng Phật M ỉiỆ ịĩliỆ .
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Ồ-sô-sắc-ma đến trước Đức Phật chắp hai tay đảnh 
lễ sát chân Phật rồi bạch rằng, “Con thường nhớ trước 
đây, trong nhiều kiếp xa xưa, tánh con nhiều dâm dục.
Người này có lòng dâm dục rất mạnh. Ông ta bị ám ảnh 
bởi phụ nữ. Có lẽ ông ta bị di truyền tính này từ người cha 
của ông, là vị Chuyển luân thánh vương, có lòng dâm dục 
rât mạnh. “Lúc ấy, Có Đức Phật ra đòi, hiệu là Không 
Vương, ngài dạy Phật pháp cho con, ngài nói rằng người 
đa dâm giông như đông lửa dữằ Trong tương lai họ sẽ 
bị đọa vào địa ngục và bị thiêu đốt bởi lửa dữ. Đức Phật 
Không Vương dạy con quán khắp hơi nóng lạnh trên 
khăp trăm vóc tứ chi.”

Tại sao con người lại có lòng dâm dục mạnh mẽ? 
Vì nó đến từ ‘lửa dục-fìre of desire’ trong thân thể. Thế 
nên Đức Phật Không Vương- King of Emptiness, đã 
dạy O-sô-săc-ma xoay trở lại tánh sáng suôt và nhìn vào 
tính lửa trong thân thể. Ô-sô-sắc-ma đã thấy được lửa 
dục trong mình.

Kinh văn:

o ỷ  i í ‘V ì ế  &  °
Ẵ . i ^ ' í ậ >ề ‘'xf ' S ề i Ầ , Ề i A S M  o

Thần quang nội ngưng, hoả đa dâm tâm thành ừí huệ 
hoả. Tùng thị chư Phật giai hô ừiệu ngã danh vi hoả đầu.

V iêt d ich:
• •

Được giác tánh sáng suốt ngưng lặng bên trong, 
tâm đa dâm hoá thành lửa trí huệ. Từ đó, mỗi khi 
chư Phật triệu mòi con, thường gọi là Hoả đầu.
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Giảng giai:
Con quán sát tính lửa trong thân con, sau một thời 

gian, con ghê tởm nó và được báo động về nó. Con 
không còn thích những niệm tưởng dâm dục nữa, con 
dần dần xa lìa được chúng. Khi nó đã không còn nữa, thì 
con Được giác tánh sáng suốt ngưng lặng bên trong.” 
Ô-sô-sắc-ma phát ra tánh sáng suốt từ bên trong, tâm 
đa dâm hoá thành lửa trí huệ. Có sự chuyển hoá xảy 
ra từ tâm niệm ám ảnh bới dâm dục; nó đã chuyển thành 
lửa trí huệ. Từ đó, mỗi khi chư Phật triệu mòi con, 
thường gọi là Hoả đầu. Chư Phật thường gọi Ô-sô-sắc- 
ma là Hoả đầu Kim cang.

Kinh văn:

ề ,y 'Ằ  ^

M ik lỆ Á ìằ l  o o

Ngã dĩhoả quang tam-muội lực cổ thành A-la-hản. 
Tâm phát đại nguyên chư Phật thành đạo, ngã vi lực sĩ, 
thân phục ma oản.

Việt dịch:
Con dùng sức hoả quang tam-muội mà thành 

A-la-hán. Tâm phát nguyên lớn rằng khi chư Phật 
thành đạo, con sẽ làm yị lực sĩ thân cận chư Phật, 
hàng phục ma oán.

Giảng giải:
Con dùng sức hoả quang tam-muội mà thành 

A-la-hán. Tâm phát nguyên lớn rằng khi chư Phật
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thành đạo, con sẽ làm vị lực sĩ thân cận chư Phật, 
hàng phục ma oán.

Khi 1000 Đức Phật trong Hièn kiếp đã thành tựu 
đạo nghiệp, con phát nguyện sẽ làm vị Kim cang Đại lực 
sĩ, là Đại Hộ pháp, để uốn dẹp mọi tà ma ngoại đạo.

Kinh văn:

Phật vẩn viên thông, ngã dĩ đề quán thân tâm noãn 
xúc, vô ngại ỉưu thông. Chư lậu ký tiêu, sanh đại bảo 
diêm, đăng vô thượng giác. Tư vi đệ nhất.

Viêt dich:
Đức Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp quán 

sát hoi âm noi thân tâm đêu lưu thông không ngăn 
ngại. Khi các lậu hoặc đã tiêu trừ, liền phát ra lửa đại 
trí huệ quý báu, được bậc giác ngộ vô thương. Đó là 
đệ nhắt.

Giảng giải:
Đức Phật hỏi các đệ tử về viên thông, con dùng 

pháp quán sát hơi ấm noi thân tâm đều lưu thông 
không ngăn ngại. Khi các lậu hoặc đã tiêu trừ. Kết quả
là hơi nóng trong thân đã chuyển thành lửa trí huệ, và tự 
tánh trong tâm là vô ngại thông suốt. Nó đốt cháy sạch 
mọi lậu hoặc của con, và liền phát ra lửa đại trí huệ quý 
báu, được bậc giác ngộ vô thượng. Đó là đệ nhất.
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VIÊN THÔNG ĐỊA ĐẠI 
Trì Đia Bồ-tát

Kỉnh vẳn:

i ậ t  o 0 íb ÍỈL
o -f ;jf— ơ „ Wi4 fè-FĂ

„ ■ i ỷ M Ậ % ề L % Jf - i ị  o
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7W Địa Bo-tảt tức tòng toà khởi, đảnh lê Phật túc 
nhi bạch Phật ngôn. Ngã niệm vãng tích pho quang Như 
Lai xuất hiện ư thế, ngã vi tỷ-khmi, thường ư nhât thiêt 
yếu lộ tân khấu, điển địa hiếm ải, hữu bât như pháp. 
Phòng tốn xa mã, ngã giai bình điền, ngã tác kiều lương, 
hoặc phụ sa thổ.

Việt dịch:
Trì Địa Bồ-tát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 

lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con nhớ vào 
kiếp trước, khi Đức Phật Phổ Quang Như Lai ra đòi, 
con là tỷ-khưu thường ở những nơi đường sá, bến 
đò, đất đai hiểm trở, eo hẹp, không được an toàn; đề 
phòng cho sự tổn hại đến xe ngựa, con đều san bằng, 
con làm cầu hoặc đắp đất. ”
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• *> » 9 •Giảng giải:
Trì Địa Bồ-tát- Maintaining the Ground, liền từ 

chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch 
Phật rằng, “Con nhớ vào kiếp trước, khi Đức Phật 
Phô Quang Như Lai ra đòi, con là tỷ-khưu thường ờ  
những noi đường sá, bên đò

Khi Đức Phật Phổ Quang Như Lai thị hiện trên đời, 
con xuât gia làm vị tỷ-khưu, thường phát tâm sửa sang 
những đoạn đường hiểm trở. “Bến âò-tân khẩu” ở đây 
là chỉ cho các khúc sông cạn, nơi mà các dòng suối chảy 
qua đường đi. Ngài Trì Địa Bồ-tát liền lấy cây gỗ ngăn 
dòng chảy lại để cho người dễ dàng qua lại. Ngài còn 
sửa sang những chỗ đất đai hiểm trở, eo hẹp, không 
được an toàn. Có khi trên mặt đất bỗng nhiên bị lún sâu 
hoặc gồ ghề, không đủ rộng và an toàn để đi qua được. 
Đây là những nơi cần sửa sang. Đề phòng cho sự tổn 
hai đến xe ngựa, con đều san bằng, con lam cầu hoặc 
đắp đất. ”

Con san phẳng mặt đường, nếu chỗ ấy bị lún và 
nhiêu ổ gà, con sẽ lấp bằng chúng. Nếu chỗ ấy gồ ghề, 
con sẽ san bằng chúng. Con làm cho mặt đương bang 
phăng.

Kỉnh văn:
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Như thị cần khổ, kinh vô lượng Phật xuất hiện ư 
thế. Hoặc hữu chúng sanh ư hoàn hội xứ, yếu nhân kỉnh 
vật, ngã tiên vi kinh. Chí kỳ sở nghệ, phóng vật tức hành 
bất thủ kỳ trực.

Việt dịch:
Con siêng năng khó nhọc như vậy, trải qua vô sô 

chư Phật ra đời. Hoặc có chúng sinh, ở noi chợ triên1 
cần người mang đồ vật, trước hết con mang giúp cho 
họ, đến noi để đồ vật xuống, con liền đi ngay, không 
nhận tiền công.

Giảng giải:
Con siêng năng khó nhọc như vậy, trải qua vô sô 

chư Phật ra đời.
“Việc khó nhọc như vậy” là chỉ cho các việc như 

gánh đất* làm cầu đường. Trì Địa Bồ-tát tiếp tục làmg 
những công việc như vậy đời này sang đời khác.

Hoặc có chúng sinh, ở nơi chợ triền cần người 
mang đồ vật, trước hết con mang giúp cho họ, đên 
nơi để đồ vật xuống.

Nếu có người bán rong dọc phố chợ, cần người mang 
vác hàng hoá, con sẽ mang giúp cho họ, hoặc là mang 
trên lưng hoặc đội trên đầu, họăc xách trên tay. Khi mang 
đến nơi họ yêu cầu, con đặt hàng hóa xuông. Con liên đi 
ngay, không nhận tiền công. Có nghĩa là Trì Địa Bô-tát 
không những chẳng đòi tiên công mang vác mà còn từ

1 Tường chợ. Như hoàn hội ẼẼ Pft1 chợ triền, cửa ngoài chợ. Vì thế nên 
thường gọi nơi chợ triền là hoàn hội M M •
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khước những lời cảm ơn của họ. Đây là một dạng tu tập 
khổ hạnh mà Trì Địa Bồ-tát đã từng làm.

Kỉnh văn:

l Ế & ỉ ỷ i ỉ o í t ỷ i ầ . % , ,
O  M ? q ì Ề ì ỉ t i l Ẹ L - ề i i  ó ầ . t ệ - j r ,

Tì-xả-phù Phật hiện tại thế thời, thế đa cơ hoang, 
ngã vỉ phụ nhân, vô vẩn viễn cận, duy thủ nhất tiền. 
Hoặc hữu xa ngưu bị ư hãm nịch, ngã hữu thần lực vi kỳ 
thôi luân, bạt kỳ kho não.

Khi đó vào thòi Đức Phật Tì-xá-phù ra đòi, thế 
gian phần nhiều đói kém, con cõng giúp người không 
kể gần xa, mà chỉ nhận một tiền. Hoặc có xe trâu mắc 
phải sình lầy, con dùng sức mạnh đẩy xe lên, giúp họ 
khỏi khô não.

Giảng giải:
Khi đó vào thòi Đức Phật Tì-xá-phù ra đòi, thế 

gian phần nhiều đói kém. Người ta không có gì để ăn. 
Tì-xá-phù có nghĩa là Biến nhất thiết tự tại.1 Khi nạn đói

1 s: Visvabhũ ; Viávabhuk. Vị Phật thứ 3 trong 7 Đức Phật quá
khứ. Còn phiên âm là Tì-thấp-bà-bộ Phật Tì-xá-bà-Phật
ễ í& Ịề -lỆ ,  Tuỳ-diếp Phật ĩAlỆLÌệ’. Dịch nghĩa là Nhất thiết thắng —  

Nhất thiết tự tại — -fe7 â  Ạ .  Bản tiếng Anh ghi Vỉpashyin, có lẽ 
nhầm với Đức Phật Tì-bà-thi mà nguyên tiếng Sanskrit là Vỉpaẳyin.
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xảy ra, mọi người đều di tản từng đoàn, tìm cách ra khỏi 
vùng bị nạn đói đe doạ. Có người trên đường di cư qua 
yếu không thể đi nỗi, nên Trì Địa Bồ-tát phãi cõng họ đi. 
Con cõng giúp ngưòi không kể gần xa, mà chỉ nhận 
một tiền. Bất luận đó là đoạn đường ngắn hay dài, ngài 
luôn luôn nhận một khoản tiền nhất định-chỉ một đồng 
tiền. “Con không nhận nhiều hơn, hoặc có xe trâu mắc 
phải sình lầy, con dùng sức mạnh đâỷ xe lên, giúp họ 
khỏi khổ não.” Khi trời mưa lớn, nước chảy tràn qua mặt 
đường gây nên sình lầy rất dày khiến người xe khó đi. Khi 
xe ừâu cố đi qua, nó sẽ bị mắc lầy. Trì Địa Bồ-tát nói rằng 
ngài sẽ dùng sức mạnh-năng lực tinh thần, để đẩy giúp xe 
ra khỏi sình lầy, thoát khỏi tình trạng khó xử.

Kinh văn:

ề i  n  H ệ - f  #  i ậ  o 

ĩẪtnk  o * - ¥ -  o 

^  0Thời quốc đại vương diên Phật thiết trai, ngã ư nhĩ 
thời bình địa đãi Phật. Tì-xả Như Lai ma đảnh vị ngã, 
đương bình tâm địa, tẳc thế giới địa nhất thiết giai bình.

Việt dịch:
Lúc ấy trong nước có vị quốc vương thiết trai 

cúng dường Đức Phật, con liền sửa sang đường đất 
bằng phẳng đón Phật đi qua. Tì-xá-phù Như Lai xoa 
đầu con nói rằng, “Nên bình tâm địa, thì tất cả đất 
đai trên thế giới đều được an bìnhễ”
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• 7 • ? »Giảng giải:
Lúc ấy trong nước có vị quốc vương thiết trai 

cúng dường Đức Phật. Quốc vương là một Phật tử thâm 
tín chư Phật, vua thỉnh Đức Phật đến để cúng dường. 
Lúc đó, con liền sửa sang đường đất bằng phẳng đón 
Phật đi quaẺ Trên đường Đức Phật sẽ đi qua, con sửa 
sang lại cho bằng phẳng những nơi gồ ghề. Tì-xá-phù 
Như Lai xoa đầu con nói rằng, “Nên bình tâm địa, 
thì tât cả đất đai trên thế giói đều được an bình.”

Khi tâm địa được an bình, thì mọi đất đai trên thế 
giới tự nhiên sẽ đều bằng phẳng cả. Trì Địa Bồ-tát đã làm 
việc như vậy một thời gian rất dài để san bằng mặt đất, vốn 
là nền tảng để thực hiện mọi sự bình đẳng. Nhưng Trì Địa 
Bồ-tát đã làm bằng phẳng các hiện tượng bên ngoài, trong 
khi cơ bản là ừong tâm tâm tánh mình thì ngài chưa làm 
được. Nên Đức Phật Tì-xá-phù dạy Trì Địa Bồ-tát hãy làm 
bình tâm địa của chính mình, vì một khi bình được tâm địa 
của mình rôi, thì các mặt đất trên thế gian đều được bằng 
phăng cả. Tâm địa chính là bản tâm của mình.

K inh văn:

& & & % -  o /s/r

75 ỉ - 7 ]  0
Ngã tức tâm khai, kiến thân vỉ trần, dữ tạo thế giới 

sở hữu vi trần đẳng vô sai biệt. Vỉ trần tự tánh bất tương 
xúc ma, nãi chỉ đao bỉnh diệc vô sở xúc.
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Việt dịch:
Tâm con liền được khai ngộ, thấy vi trần noi 

thân cùng với vi trần tạo nên thế giói vốn chẳng sai 
biệt. Tự tánh của vi trân không cọ xát nhau, cho đên 
đao binh cũng không đụng chạm được gì.

Giảng giải:
Khi con nghe Nên Đức Phật Tì-xá-phù dạy về phương 

pháp này, tâm con liền được khai ngộ, con liền được 
giác ngộ, thấy vi trần noi thân cùng với vi trân tạo 
nên thế giới vốn chẳng sai biệt. Thân thể con vôn 
được tạo thành bởi vô số vi trần, chẳng có gì khác hơn, 
và nó cũng giống như các vi trần tạo nên các thứ khác 
trong thế giới. T ự  tán h  củ a  v i trần  k h ô n g  cọ x á t nh au . 
Chúng không xúc chạm lẫn nhau. Cho đến đao binh 
cũng không đụng chạm được gì. Ngay cả gươm đao 
cũng chẳng cắt đứt được chúng, thế nên nó chẳng làm 
hại gì được đến thân thể của mình, vi thân thể của mình 
cũng đều là rỗng không. Con vốn chẳng có ngã tướng.

Kinh văn:

o ýũiềrtyi 1 ^ 7% -Í-ÌỆ o
Ngã ư pháp tánh ngộ vô sanh nhân, thành A-la- 

hán. Hồi tâm kim nhập Bồ-tát vị trung. Văn chư Như Lai 
tuyên Diệu liên hoa Phật tri kiến địa. Ngã tiên chứng 
minh nhi vi thượng thủ.
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Việt dịch:
Con do noi pháp tánh mà ngộ vô sanh nhẫn, 

thành bậc A-la-hán. Nay hướng tâm thể nhập Bồ-tát 
đạo. (Trong pháp hội) nghe các Đức Như Lai giảng 
bày Tri kiến Phật như Diệu liên hoa, con liền được 
chứng minh là yị thượng thủ.

Giảng giải:
Con do noi pháp tánh mà ngộ vô sanh nhẫn, 

thành bậc A-la-hán. Nay hướng tâm-hồi tiểu hướng 
đại- thê nhập Bô-tát đạo. (Trong pháp hội) nghe các 
Đ ứ c N h ư  L a i g iả n g  b ày  Tri k iến  P h ậ t n h ư  D iệu  liên  
hoa, có nghĩa là Diệu pháp đại định Thủ-lăng-nghiêm, 
con liên được chứng minh là vị thượng thủ. Con được 
ân chứng đã thể nhập được pháp môn này.

Kinh văn:

Phật vấn viên thông, ngã vi để quản, thân giới 
nhị trần đẳng vô sai biệt, bổn Như Lai tạng, hư vọng 
phát trần. Trần tiêu trí viên, thành vô thượng đạo, tư 
vỉ đệ nhất.

Việt dịch:
Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán sát kỹ 

vê hai thứ trân noi thân và thế giói dều không sai 
biệt, vốn là tánh Như Lai tạng, hư vọng phát ra trần
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tướng. Khi trần tướng tiêu sạch, thì trí huệ được viên 
mãn, thành đạo vô thượng, Đó là thứ nhất.

* 7 _ _  _ » 7 •Giảng giải:
Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán sát kỹ 

về hai thứ trần nơi thân và thế giới dều không sai 
biệt. Chẳng có gì sai khác giữa thân tâm và thế giới. 
Con quán sát thấy rằng tất cả đều vốn là tánh Như Lai 
tang, hư vọng phát ra trần tướng. Trần tướng phát 
sinh trong cái hư vọng. Khi trần tướng tiêu sạch, thì 
trí huệ được viên mãn, thành đạo vô thượng. Đó là 
phương pháp hay nhất.
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VIÊN THÔNG THỦY ĐẠI 
Nguyệt Quang đồng tử

Kinh văn:

1ậs~ o á l't i í . ì -3 'tá / iT /ỷ #  o Jsf1ậik-Ể t£
0 7 j c o

A/gạyẹí Ôwa«g tó róc tòng toà khởi. Đảnh lễ 
Phật túc nhỉ bạch Phật ngôn. Ngã ức vãng tích hằng hà 
saìáêp. Hữu Phật xuất thế danh vỉ Thủy Thiên, giáo chư 
Bô-tảt tu tập thủy tinh, nhập tam-ma-địa.

Việt dịch:
Nguyệt Quang đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng 

dậy, đảnh lê sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con 
nhớ hăng hà sa kiếp từ trước, có Đức Phật ra đời 
hiệu là Thủy Thiên, dạy cho các hàng Bồ-tát tu pháp 
quán về nước để nhập chánh định. ”

Giảng giải:
Ẫ Nguyệt Quang đồng tử  nhập đạo khi còn tuổi 

thiếu niên. Ngài xuất gia khi còn nhỏ tuổi. Tuy nhiên 
bây giờ, khi ngài trình bày về viên thông, thì ngài không 
còn là một đông tử nữa, mà là một vị trưởng lão trong 
hàng Bô-tát. Đại chúng gọi người là Đồng tử vì ngaỉ 
nhập đạo khi còn nhỏ tuổi và hoàn toàn thanh tịnh. Ngài 
Nguyệt Quang đồng tử liền từ chỗ ngồi đung dạy,
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đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con nhớ 
hằng hà sa kiếp từ trước, có Đức Phật ra đời hiệu là 
Thủy Thiên, dạy cho các hàng BÒ-tát tu pháp quán 
về nước để nhập chánh định.” Ngài tu tập chánh định 
bằng cách quán tưởng về nước.

Kinh văn:

o w Ằ .

' [ á — 3  o °

Quán ư thân trung thủy tánh vô đoạt. Sơ tòng thế 
thoả như thị cùng tận tân dịch tỉnh huyêt,' đại tiêu tiện 
lợi. Thân trung tuyền phục thủy tính nhât đông. Kiên 
thủy thân trung dữ thế giới ngoại Phù Tràng Vương sát, 
chư hương thủy hải đăng vổ sai biệt.

Việt dịch:
Quán sát trong thân, tính nước không xâm đoạt 

lẫn nhau. Ban đầu từ nước mũi, nước dãi, cho đên 
các thứ tân dịch tinh huyết, đại tiện, nước tiểu, châu 
lưu trong thân đều cùng một thể tính. Con quán 
sát thấy nước trong thân cùng nước trong các biển 
hương thủy trong quốc độ của Phù Tràng Vương đêu 
không sai biệt.

Giảng giải:
Quán sát trong thân, tính nước không xâm đoạt 

lẫn nhau-nó không xung đột lẫn nhau. Ban đầu từ nước
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mũi, nước dãi, cho đến-quán sát chi tiết các thứ tân dịch 
tính huyêt, đại tiện, nước tiểu, châu lưu trong thân đều 
cùng một thể tính. Nó chảy luân lưu khắp cơ thể bắt đầu 
và kêt thúc liên tục như chúng luân lưu. Suốt khắp các bộ 
phận, bản tính của nước là cùng một thể. Con quán sát 
thấy nước trong thân cùng nước trong các biển hương 
thủy trong (juốc độ của Phù Tràng Vương đều không 
sai biệt, quốc độ của Phù Tràng Vương la chi cho nền 
tảng của núi Tu-di (s: sumeru). Tất cả các thứ nước đều có 
thể tính giống nhau. Chẳng có gì khác biệt giữa chúng.

Kinh văn:

o
Ngã ư thị thời sơ thành thử quản, đẵn kiến kỳ thủy 

vị đăc vồ thân.
Việt dịch:
Lúc ấy, ban đầu con mói thành tựu được phép 

quán này, chỉ thấy được nước, chưa đạt đừơc cho 
không thấy có thân.

Giảng giải:
Lúc ây, ban đầu con mới thành tựu được phép 

quán này, chỉ thấy được nước. Tất cảẽ các thứ nước 
trong than con đcu hợp nhât thành môt, và nước trong 
thân cùng nước ngoài thế giới cũng hoà thành một 
Nhưng con chưa đạt được chỗ không thấy có thân. 
Con vân thây mình còn có thân. Con chưa chứng được 
cảnh giới thấy mình chẳng có thân.
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Kỉnh văn:

Ệ&ì, vặ-ĩUàÀ<-ìềẠJ. t .  ĩ  MffĩẲ,
Đương vị tỷ-khim thất trung an thiền. Ngã hữu đệ 

tử khuy song quan thất, duy kiến thanh thủy biến tại ốc 
trung, liễu vô sở kiến.

Việt dịch:
Lúc ấy con là vị tỷ-khưu đang ngồi thiền trong 

thất. Có vị đệ tử khi nhìn qua cửa sổ, thấy trong 
phòng chỉ toàn nước trong, chứ không thấy gì khác. 

Giảng giải:
Lúc ay con là yị tỷ-khưu đang ngồi thiền trong 

thất. Con đang ngồi toạ thiền trong thất, quán tưởng 
về nước-Có vị đệ tử khi nhìn qua cửa sổ, thây trong 
phòng chỉ toàn nước trong, chứ không thấy gì khác.
Chú đệ tử chuyên quét sân, lau nhà, nâu ăn, hộ thât cho 
vị tỷ-khưu. “Ngày nọ chú nhìn vào trong thât nhưng 
chẳng thấy gì ngoài nước đang tràn ngập cả căn phòng. 
Ngoài nước ra chẳng thầy gì khác.”

Kinh văn:

o o -kf>
■ệì-%']Ệrì! L i í . ìF Ì L  °

Đồng tử vô tri, thủ nhất ngoã lịch đâu ư thủy 
nội, khích thủy tác thanh, cổ miến nhỉ khứ. Ngã xuât
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định hậu đốn giác tâm thống. Như Xá-lợỉ-phẩt tao 
Vi hại quỷ.

Việt dịch:
Đồng tử không biết, lấy miếng ngói ném vào 

trong nước, roi xuống nước phát ra tiếng, chú nhìn 
quanh rồi bỏ điế Sau khi con xuất định, mói thấy đau 
tim, như Xá-lợi-phất bị quỷ Vi hại đánh.

Giảng giải:
Đồng tử không biết, lấy miếng ngói ném vào 

tron/* nước. Chú đệ tử còn nhỏ tuổi và chưa hiểu biết 
gì nhiều. Chú lấy viên gạch ném vào trong phòng đầy 
nước. Rơi xuống nước phát ra tiếng, chú nhìn quanh 
rôi bỏ đi. Chú đứng đó nhìn quanh một lát và tự hỏi, 
“Thầy mình ngồi thành trong phòng, tại sao trong phòng 
ngập đầy nước?” Rồi chú ném viên gạch vào trong nước, 
nhìn quanh, rồi bỏ đi. Sau khi con xuất định, mói thấy 
đau tim, như Xá-Iọi-phất bị quỷ Vi hại đánh.

Nguyệt Quang đồng tử nhớ đến lúc Xá-lợi-phất 
đang nhập định, có hai con quỷ từ trên không đi đến. 
Một con tên là Vi Hại iỀ ìr %>, một con tên là Phục Hại- 
;dt ÌF^ỈL Quỷ Vi Hại nói với quỷ Phục Hại, “Nếu ta đánh 
vào đầu vị sa-môn đó thì sao nhỉ-người đang ngồi thiền 
đó?”

Quỷ Phục Hại nói, “Đừng! Không nên đánh một vị 
sa-môn. Tốt nhất là không nên quấy rối người đang tu 
đạo.” Sau khi Quỷ Phục Hại đi rồi, Quỷ Vi Hại không 
nghe lời khuyên, nó lấy khúc cây đánh vào đầu Xá-lợi-
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phất. Khi Xá-lợi-phất xuất định, ngài nghĩ rằng, “mình 
đã chứng quả A-la-hán, mình chẳng còn bệnh, tại sao 
đầu đau như thế này?” Rồi ngài đến thưa hỏi Đức Phật 
chuyện ấy.

Đức Phật bảo, “Ông vừa bị quỷ Vi Hại đánh vào 
đầu, quả báo là nó sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián-tức 
địa ngục A-tì. Sức lực của nó rất mạnh có thể khiến cho 
núi Tu-di vỡ đôi. Rất may, nhờ ông có định lực. Neu 
không ông đã bị nát thành bụi.” Đó là lí do Xá-lợi-phất 
bị nhức đầu. Bây giờ chú đệ tử của Nguyệt Quang đồng 
tử ném viên ngói vào trong nước do ông quán tưởng khi 
nhập định, và khi ông xuất định, tim ông thấy bị đau.

Kinh văn:

ề .  ố  H ĩ ị ỉ ấ ì í X i i ậ t â
Ỉ Ậ .  o

Ngã tự tư duy kim ngã dĩ đắc A-la-hán đạo, cửu ly 
bệnh duyên. Vân hà kim nhật hốt sanh tâm thống. Tương 
vô thoái thất?

Việt dịch:
Con tự nghĩ, nay con đã thành bậc A-la-hán, 

đã lâu không còn bệnh duyên, tại sao hôm nay bông 
dưng đau tim? Phải chăng đã bị thối thất?

Giảng giải:
Bồ-tát Nguyệt Quang tự nghĩ, nay con đã thành 

bậc A-la-hán, đã lâu không còn bệnh duyên. Con 
không mắc bệnh, thế tại sao hôm nay bỗng dưng đau



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 243

tim? Phải chăng đã bị thối thất? Có phải con đã mất
quả vị A-la-hán mà con đã chứng được? Có phải con đã 
lui sụt sự phát tâm từ ban đầu?

Kinh văn:

4 - t  o ỉkỀ-ỉL?ụ- o '5r̂ FÀỉnxaib7]cỶî - 
■ẳrKiỉỆ. o  i k - ỳ  „  ì Ị _ ị X Ẳ j ^ -

o m nĩậ-ứi o ầ . k &%., ị t
■ioịự „

Nhĩ thời đồng tử thiệp lai ngã tiền, thuyết như 
thượng sự. Ngã tăc cảo ngôn. Nhữ cánh kiến thủy, khả 
tức khai môn, nhập thử thủy trung, trừ khứ ngoã lịch. 
Đông tử phụng giáo, hậu nhập định thời, hoàn phục 
kiên thủỵ, ngoã lịch uyên nhiên, khai môn trừ xuất. Ngã 
hậu xuất định, thân chẩí như sơ.

Việt dịch:
Lúc bây giờ, chú đệ tử đi đến, kể lại những việc 

như trước. Con bảo chú rằng, về sau khi nào lại thấy 
nước trong phòng thì hãy mở cửa, vào trong nước 
lấy viên ngói ra. Chú đệ tử theo lòi con dặn, khi con 
nhập định, chú thấy viền ngói trong nước rõ ràng. 
Chú mở cửa vào lấy viên ngói đi. Sau khi con xuat 
định, thân thể bình thường như trước.

• ? • 7 *Giang giải:
Lúc bấy giờ, chú đệ tử đi đến, kể lại những việc
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như trước. Con bảo chú rằng, về sau khi nào lại thấy 
nước trong phòng thì hãy mở cửa, vào trong nước 
lấy viên ngói ra. Chú đệ tử theo lòi con dặn, khi con 
nhập định, chú thấy viên ngói trong nước rõ ràng.

Khi Bồ-tát Nguyệt Quang nhập định, chú đệ tử lại 
thấy trong nước có viên ngói rõ ràng. Chú mở cửa vào 
lấy viên ngói đi. Chú đi vào phòng và nhặt viên ngói 
ra. Sau khi con xuất định, thân thê bình thường như 
trước. Tim con không còn thấy đau nữa.

Kỉnh văn:

Phùng vô lượng Phật. Như thị chí ư Sơn Hải Tự Tại 
Thông Vương Như Lai, phương đắc vong thân, dữ thập 
phương giới chư hương thủy hải, tánh hợp chân không 
vô nhị vo biệt. Kim ư Như Lai đắc đồng chân danh, dự 
Bồ-tảt hội.

Việt dịch:
Con đã gặp được vô lượng chư Phật, cho đên 

khi gặp Đửc Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Như 
Lai, con mói chửng được không thân, cùng với the 
tánh của nước biển hương thủy trong mười phương 
cùng thể nhập với chân không, chẳng hai chăng 
khác. Nay ở trong pháp hội của Như Lai, con được
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danh hiệu là Đồng chân, được dự vào chúng hội của
hàng Bồ-tát.

/^1 _•*? __Giảng giải:
Con đã gặp được vô lượng chư Phật, cho đến 

khi gặp Đức Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Như Lai.
Con tu tập theo pháp quán nước như vậy trải qua vô số 
vô lượng chư được Như Lai. Cho đến khi Đức Phật Sơn 
Hải Tự Tại Thông Vương Như Lai thị hiện ra đời, con 
mói chứng được không thân. Đến mức độ trong định 
khi quán tưởng về nước, con thấy nước ở bên ngoài và 
nước trong thân con là đồng một thể, và thân con biến 
mất. Cùng với thể tánh của nước biển hương thủy 
trong mười phương cùng thể nhập vói chân không, 
chăng hai chăng khác.

Khi Bồ-tát Nguyệt Quang thành tựu đại định do 
thủy quán, ngài thấy thể tánh mình đồng nhất với thể 
tánh của nước.

Nay ở trong pháp hội của Như Lai, con được 
danh hiệu là Đông chân, được dự vào chúng hội của 
hàng Bồ-tát.

Nay đối trước Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, con công 
nhận là Đồng chân nhập đạo và được dự trong chúng hội 
của hàng Bồ-tát.

Kỉnh văn:
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Phật vẩn viên thông, ngã dĩ thủy tánh nhất vị lưu 
thông. Đắc vô sanh nhẫn, viên mãn bồ-đề. Tư vi đệ nhât.

Việt dịch:
Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán tánh 

nước lưu thông thuần một yị, nên chứng được vô 
sinh nhẫn, viên mãn đạo quả bồ-đề. Đây là phương 
pháp thứ nhấtề

s ~ - ị • ? • 2  • -Giảng giải:
Nay Đức Phật hỏi các đệ tử về phương pháp tu tập 

để đat viên thông mà họ đã được thành tựu. Con do 
quán tánh nước lưu thông thuần một vị. Con dùng 
pháp quán tánh nước-về thể tánh cuả nước-nhận ra 
tánh nước chỉ thuần một vị châu lưu khắp mọi nơi. Nên 
chứng được vô sinh nhẫn, viên mãn đạo quả bồ-đê. 
Đây là phương pháp thứ nhất. Theo ý kiến của con, 
quán nước là phương pháp thù thắng nhất.
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VIÊN THÔNG PHONG ĐẠI 
Lưu Ly Quang Pháp vương tử

Kỉnh văn:

Ỉ Ằ ĩ ế ^ t i ầ í ^ -  o o T l í í i ậ

Ẵ , ĩd é ì iặ t  o A - ì Ề ^ ề m ỳ ỳ M  o

o 0 I I ,

o > ẩ ^ J r * ể u í U # r #  o
Ly Quang Pháp vương tử tức tòng toà khởi. 

Đảnh lê Phật túc nhi bạch Phật ngôn. Ngã ức vãng tích 
kinh hằng sa kiếp. Hữu Phật xuất thể danh Vô Lượng 
Thanh, khai thị Bô-tảt bôn giác diệu minh. Quán thử thế 
giới cập chủng sanh thân, giai thị vọng duyên phong lực 
sở chuyển.

Viêt dich:
• •

Lưu Ly Quang Pháp vương tử liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, 
“Con nhớ hằng hà sa kiếp trước, có Đức Phật ra đòi 
hiệu là Vô Lượng Thanh, ngài khai thị cho hàng Bồ- 
tát tính bản giác diệu minh. Ngài dạy quán sát thế 
giới này và thân chúng sinh đều là do sức lay động 
của nhân duyên hư vọng mà ra.”

Giảng giải:
Lưu Ly Quang Pháp vương tử. Lưu Ly

(s: Vaidũrya) là ngọc quý màu xanh. Pháp vương tử là
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danh hiệu để gọi hàng Bồ-tát. Ngài liền từ  chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, 
“Con nhớ hằng hà sa kiếp trước, có Đức Phật ra đòi 
hiệu là Vô Lượng Thanh. Đức Phật hiệu Vô Lượng 
Thanh ngài khai thị cho hàng Bồ-tát tính bản giác 
diệu minhệ Ngài dạy quán sát thế giói này và thân 
chúng sinh đều là do sức lay động của nhân duyên 
hư vọng mà ra.”

Lưu Ly Quang Pháp vương tử thành tựu đạo quả 
nhờ vào phong đại.

Kỉnh văn:

lẴ-ìMrtủHệ o í !

M  o

Ngã ư nhĩ thời quản giới an lập, quán thế động thời, 
quán thân động chỉ, quán tâm động niệm. Chư động vô 
nhị, đắng vô sai biệt.

Việt dịch:
Lúc ấy, con quán sự an lập của thế giói, quán sự 

thiên lưu của thời gian, quán thân khi động khi yên, 
quán tâm khỉ khỏi khi diệt. Thấy các tính động ấy 
đều bình đẳng như nhau, vốn không sai biệt.

Giảng giải:
Lúc ấy, con quán sự an lập của thế giới, có nghĩa 

là, các hiện tượng trong thế giới, các thế giới hệ- world- 
system- được hình thành như thế nào. Con quán sự
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thiên lưu của thòi gian. Con quán sát các thời quá khứ, 
hiện tại và tương lai. Con quán thân khi động khi yên, 
quán tâm khỉ khởi khi diệt. Ngay khi niệm tưởng vừa 
sinh khởi trong tâm, chúng ta đã tạo nên lực lay động 
của gió ngay trong tâm. Một khí có sức lay động của gió 
trong tâm, thì liên có nhiều loại gió bên ngoài anh khởi. 
Thấy các tính động ấy đều bình đẳng như nhau. Thể 
tính và tướng trạng của các thứ lay động ấy đều vốn 
không sai biệt.

Kỉnh văn:

ề L B ệ ĩ  - Ê tb g ệ - Í Ị ỉ lỀ  „

e -YTTịiLầỉầm&Ế-n-ìíỉ;  o

Ngã thời liêu giác thử quần động tánh, lai vô sở 
tòng, khứ vô sở chỉ. Thập phương vỉ trần điên đảo chủng 
sanh đổng nhất hư vọng.

Viêt dich:
• •

Bấy giờ con nhận ra các tánh lay động ấy, đến 
không do đâu, đi chăng về đâu. Mười phương chúng 
sinh điên đảo nhiều như số vi trần đều đồng một tính 
hư vọng.

» 7 I ? •Giảng giải:
Bấy giờ con nhận ra các tánh lay động ấy, đến 

không do đâu, đi chăng về đâu. Lúc ấy, con đã giác 
ngộ rõ ràng thể tính của sự lay động ấy. Mưòi phương 
chúng sinh điên đảo nhiều như số vi trần đều đồng 
một tính hư vọng. Chúng đều là hư vọng, chúng được 
tạo ra từ một tính hư vọng như nhau.
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Kinh văn:
- k a ỉk T )  3 . 2 - ^ r  —  Ỹ ì f f ị % % -  

ẳ . ,  H ià ý Ằ v Ệ L IL ’ị  o

- t  + í i U M i P A  o j f e ' f ậ Ạ # ; , # & ị &  o
iWỉtf í/ỉ.zẵ nãi chí tam thiên đại thiên nhất thể giới 

nội sở hữu chủng sanh, như nhẩt khỉ trung trử bách vạn 
nhuế, thu thu loạn minh, ư phân thốn trung, cô phát 
cuồng não. Phùng Phật vị kỷ, đắc vô sanh nhân.

Việt dịch:
Như thế cho đến hết thảy chúng sinh trong một 

tam thiên đại thiên, cũng như hằng trăm loài muỗi 
mòng có trong đồ chứa, kêu vo ve ẫm ĩ, ở trong gang 
tấc, ồn ào rối rít. Con gặp Phật chưa bao lâu, liên 
được vô sinh pháp nhẫn.

• «7 • 2 ẾGiảng giải:
Như thế cho đến hết thảy chúng sinh trong một 

tam thiên đại thiên-cứ như vậy, từ một thế giới cho 
dến một tiểu thiên thế giới, cho đến 1000 tiểu thiên thế 
giới, có nghĩa là một trung thiên thê giới và cứ như thê 
cho đến một đại thiên thế giới. Suốt tất cả tam thiên đại 
thiên thế giới, cũng như hằng trăm loài muỗi mòng có 
trong đồ chứa, kêu vo ve ẫm ĩ. Chúng sinh trong các 
cõi ấy cũng giống như vô số muỗi mòng bị nhốt trong 
cái hũ, Mỗi con muỗi trong ấy đều kêu vo ve loạn xạ. 
Chúng bị nhốt trong gang tấc, ồn ào rối rítể Trong mỗi 
không gian rất nhỏ, chúng kêu la rối rít. Con quán sát
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theo cách này, và chẳng bao lâu sau khi con gặp Phật, 
liền được vô sinh pháp nhẫn.

Kỉnh văn:

o 7 }  J L Ạ ý ị r ; f  o

Ã ắ - i - ĩ - y - h á r #  o / Ỉ ^ H Ì c â r

m. o

Nhĩ thời tâm khai, nãi kiến Đông phương bất đông 
Phật quôc, vỉ Pháp vương tử sự thập phương Phật. Thân 
tâm phát quang, đông triệt vó ngại.

Việt dịch:
Bấy giờ tâm con khai ngộ, mới thấy được cõi 

Phật Bất động ở phương đông. Con thành vị Pháp 
vương tử, thừa sự mười phương Phật. Thân tâm 
phát ra ánh sáng rỗng suốt không ngăn ngại

• •> • 9 »Giảng giai:
Bấỵ giờ tâm con khai ngộ, mói thấy được cõi 

Phật Bất động ở phương đông. Con tập trung công 
phu tu tập theo phương pháp này một thời gian rất lâu, 
không đế cho một niệm hư vọng xen vào. Cuối cùng, 
con được giác ngộ, tâm con khai mở, và con có thể thấy 
được Đức Phật Bất động Dược sư Như Lai ở phương 
đông. Ngài còn được gọi là Bất động Phật và Kim cang 
Phật. Còn thành vị Pháp vương tử  ở quốc độ ấy, và 
con thừa sự mười phương Phật. Thân tâm phát ra 
ánh sáng rỗng suốt không ngăn ngại. Con tiếp tục 
công phu tu tập cho đên khi tâm con phát sáng và thân
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cũng phát sáng. Nó xuyên suốt lẫn nhau và hoàn toàn 
không ngăn ngại.

Phật vẩn viên thông, ngã dĩ quản sát phong lực vô 
y. Ngộ bồ-đề tâm nhập tam-ma-địa. Hợp thập phương 
Phật truyền nhất diệu tâm. Tư vi đệ nhât.

Việt dịch:
Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán sát 

sức lay động của gió vốn không nương vào đâu, nên 
ngộ ra tâm bồ-đề, thể nhập vào chánh định. Hợp với 
diêutâm của chư Phật trong mưòi phương đã truyền 
dạyẽ Đó là phương pháp tốt nhất.

Giảng giải:
Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán sát sức 

lay động của gió vốn không nương vào đâu.
Có nghĩa là, gió vốn không có tự thể riêng của nó 

-không có tựtánh. Từ đó, nên con ngộ ra tâm bồ-đề, thể 
nhập vào chánh định. Họp với diệutâm của chư Phật 
trong mười phương đã truyền dạy. Con nhận được 
pháp môn truyền tâm ấn của chư Phậtễ Đó là phương 
pháp tốt nhất. Pháp môn quán sát tính bât động của 
gió là phương pháp hay nhất. Con nghe như vậy. Con đã 
thành tựu đạo quả bằng cách quán chiếu phong đại.
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VIÊN THÔNG KHÔNG ĐẠI 
H ư Không Tạng Bồ-tát

Kinh văn:

i ầ Ề o  o ĩMìílậX.

%  o
Hư Không Tạng Bồ-tát tức tòng toà khởi, đảnh lễ 

Phật túc nhi bạch Phật ngôn. Ngã dữ Như Lai, Định 
Quang Phật sở, đắc vô biên thân.

Việt dịch:
Hư Không Tạng Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng 

dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con 
cùng Đức Như Lai chửng được vô biên thân nơi Đức 
Phật Định Quang.”

/ ^ • 7 _______ • 7 tGiang giải:
Hư Không Tạng Bồ-tát thành tựu đạo quả bằng 

cách quán chiếu không đại là một trong bảy đại đã nói 
đên trước đây. Bây giờ ngài Hư Không Tạng Bồ-tát thuật 
lại phương pháp quán chiếu về không đại.

Hư Không Tạng Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con 
cùng Đức Như Lai chứng được vô biên thân noi Đức 
Phật Định Quang.”
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Như Lai ở đây là chỉ cho Đức Phật Thích-ca Mâu- 
ni. Hư Không Tạng Bồ-tát là chỉ cho thân thể giống 
như hư không-vô biên, không ngằn mé. Đức Phật Định 
Quang là chỉ cho Nhiên Đăng Phật. Khi Đức Phật Thích- 
ca Mâu-ni tu hành vào đại a-tăng-kỳ kiếp thứ hai, ngài 
được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký sẽ thành Phật.

Kinh văn:

i f  Bệ k. f  ỉậ- o ?& -Ỷ7ĨỆÍỈỀ
ọ

Nhĩ thời thủ chấp tứ đại bảo châu, chiếu minh thập 
phương vỉ trần Phật sát, hoả thành hư không.

Viêt dich:
• •

Lúc ấy tay con cầm bốn Iiạt châu lớn, chiếu sáng 
khắp mười phương cõi Phật nhiều như vi trần, và 
biến các cõi nước ấy thành hư không.

/ N  I  ? _ _ • 2 • _Giảng giải:
Lúc ấy, là khi Hư Không Tạng Bồ-tát đã chứng 

được vô biên thân. Con Cầm-Ngài có trong tay bốn hạt 
châu lớn, chiếu sáng khắp mười phương cõi Phật 
nhiều như vi trần, và biến các cõi nước ấy thành hư 
không. Việc này diễn ra trong vô lượng cõi nước của 
chư Phật nhiều như vi trần.

Kinh văn:

o E l i  o f*ỉ
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o 'iL:Ạ - f 7 ĩ  „ Ề -ìầH ĩặ :
Hựu ư tự tâm hiện đại viên kỉnh, Nội phổng thập 

chủng vỉ diệu bảo quang, lim quản thập phương, tận hư 
không tế.

Viêt dich:
• •

Lại trong tự tâm hiện ra đại viên kính trí, trong 
đó phóng ra 10 loại hào quang báu vi diệu, đều soi 
săp cùng tận hư không khắp mưòi phương.

Giảng giải:
Hư Không Tạng Bồ-tát, từ trong chân tâm thường 

trú hiện ra đại viên kính trí. Kính này biểu tượng cho 
đại trí huệ. Khi thức thứ 8 được chuyển thành thanh tịnh 
thì nó trở thành đại viên kính trí. Trong đó phóng ra 10 
loại hào quang báu vi diệu, đều soi sắp cùng tận hư 
không khắp mười phương. Ánh sáng hào quang rất 
rực rỡ, chiêu khăp cùng tận hư không ở mười phương.

Kinh văn:

l ầ Ỷ ì ỉ - M  %  o 4- |s]
o

Chư Tràng vương sát lai nhập kính nội, thiệp nhập 
ngã thân. Thân đông hư không, bất tương phương ngại.

Việt dịch:
Các cõi nước Phù tràng vương đều hiện ra trong 

kính này và nhập vào thân con. Thân con đồng như 
hư không, không phương ngại lẫn nhau.
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Giảng giai:
Các cõi nước Phù tràng vương-có nghĩa là, các 

Phật độ- đều hiện ra trong kính này và nhập vào thân
con. Hư Không Tạng Bồ-tát đều gom vào trong kính tất 
cả các quốc độ của chư Phật trong cùng tận hư không, 
khắp 10 pháp giới. Khi các quốc độ ây hiện ra trong 
gương, chúng liền nhập vào thân ngài. Thân con đông 
như hư không, không phương ngại lẫn nhau. Thân 
của ngài Hư Không Tạng Bồ-tát tự nó là hư không, hư 
không chính là thân ngài. Tuyệt đôi chăng có gì khác 
biệt nhau giữa thân ngài và hư không.

Kỉnh văn:

Thân năng thiện nhập vi trần quốc độ. Quảng hành 
Phật sự đẳc đại tuỳ thuận.

Việt dịch:
Thân con khéo nhập vào các quốc độ nhiều như 

vi trần. Làm nhiều Phật sự, được sự tuỳ thuận.
Giảng giải:
Hư Không Tạng Bồ-tát nhận ra rằng thần mình 

chính là hư không. Do vậy, chẳng có gì ranh giới để phân 
biệt giữa hai thực thể ấy, và cũng chẳng có gì phương 
ngaị giữa chúng. Chúng dung thông nhau. Từ ý nghĩa 
đo, thân con khéo nhập vào các quốc độ nhiều như vi 
trần. Làm nhiều Phật sự, được sự tuỳ thuận.
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Thân của ngài Hư Không Tạng Bồ-tát rộng khắp 
nhiêu quôc độ. Ngài sẽ làm gì khi ngài có thể đi đến 
khắp các cõi nước như vậy? Ngài phụng sự các Đức 
Phật. Ngài làm việc ấy như thế nào? Ngài chuyển các 
việc làm ở thế gian thành Phật sự. Ngài có được sự tuỳ 
thuận, có nghĩa là ngài đạt được năng lực lớn nhất để tuỳ 
thuận, hoà hiệp với chúng sinh.

Kỉnh văn:

ứ j& 1 ệ ặ Ẫ  T & k ầ r t â L ,  - Ỉ - M Ế .
'Â,
ỉkỉỉL o

Thử đại thần lực do ngã đế quán tứ đại vồ y, vọng 
tưởng sinh diệt. Hư không vô nhị, Phật quốc bổn đồng. 
Ưđông phát minh, đẳc vô sanh nhẫn.

Việt dịch:
Có được thần lực lớn này là do con quán chiếu 

rõ ràng, thấy tứ đại không nương vào đâu, do vọng 
tưởng mà có sanh diệt. Hư không vốn chẳng phải 
hai, quốc độ Phật vốn đồng nhau. Do thấy được thể 
tính đồng mà được vô sinh pháp nhẫn.

Giảng giải:
Có được thần lực lớn này-năng lực tuỳ thuận 

tất cả chúng sinh-là do con quán chiếu rõ ràng, thấy 
tứ đại không nương vào đâu. Con chiêm nghiệm và 
quán chiếu thật chi tiết về bốn đại: đất, nước, lửa, gió,
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đều không có tự thể. Chúng chẳng y cứ vào một cái 
gì cả. Con nhận ra rằng, do vọng tưởng mà có sanh 
diêt. Hư không vốn chẳng phải hai. Do hư vọng mà 
khởi dậy có phân biệt sinh tử. Con quán chiếu thấy 
được rằng, thân thể con vốn chẳng khác biệt với hư 
không. Ngay cả các quốc độ Phật cũng đồng nhau. 
‘Đồng’ có nghĩa là các cõi nước của chư Phật, vôn 
cũng là không. Chính Bồ-tát Hư Không Tạng nhận 
ra các pháp đều vốn là không. Ngài xoay chuyên các 
pháp đều quy về hư không, gồm cả những nơi là cõi 
nước của chư Phật và cả những nơi chăng phải là cõi 
nước của chư Phật. Do thấy được thể tính đồng mà 
được vô sinh pháp nhẫn. Con nhận ra tính không 
này, và điều thực chứng ấy đã khiến cho con đạt được 
vô sinh pháp nhẫn.

Kỉnh văn:

Phật vẩn viên thông, ngã dĩ quán sát hư không vô 
biền, nhập tam-ma-địa, diệu ỉực viên minh. Tư vi đệ nhât.

Việt dịch:
Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán chiếu 

hư không vốn không ngằn mé, nên được thể nhập 
vào chánh định, có được diệu lực viên minh. Đây là 
phương pháp tốt nhất.
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Giảng giải:
Đức Phật hỏi về viên thông, con do dùng năng lực 

quán chiếu hư không vốn không ngằn mé. Vì hư không 
chăng có ranh giới, nên thấy thân thể con cũng trở nên 
không có ranh giới. Từ sự quán chiếu về hư không, mà 
con nhập được vào chánh định-hư không định và con 
chứng được diệu lực viên minhẻ Hư không định này vô 
cùng vi diệu. Năng lực của định này hoàn toàn viên mãn 
và sáng suốt. Đây là phương pháp tốt nhất. Do vậy nên 
đối với con, Bồ-tát Hư Không Tạng, như con đã tưng tu 
tập, thây đây là phương pháp thù thắng nhất.
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VIÊN THÔNG THỨC ĐẠI 
Dỉ-lăc Bồ-tát

Kỉnh văn:

m ậ h g - Ê . v ? v t j ầ & .  o ĩ
' íệ t '  o ề .ềlẾ ti-Ệ -tỀặ íẼ -ếh  o ỹ Ệ iậ ik iỊ t^
0  o &mỀLÌ%>ĩbíịÌit- o - ư í - Ể r

Ẩ  o

Di-lặc Bồ-tát tức tòng toà khởi. Đảnh lễ Phật túc 
nhi bạch Phật ngồn. Ngã ức vãng tích kinh vỉ trân kỉêp. 
Hữu Phật xuất thế danh Nhật Nguyệt Đăng Minh. Ngã 
tòng bỉ Phật nhỉ đắc xuất gia. Tâm trọng thế gian, hảo 
du tộc tính.

Việt dịch:
Di-lặc Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lê 

sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con nhớ trong 
kiếp trước nhiều như vi trần, có Đức Phật ra đời hiệu 
là Nhật Nguyệt Đăng Minh, con theo Phật xuất gia. 
Nhưng tâm con còn rtrọng hư danh thế gian, thích 
giao du với hàng quyên quý.”

Giảng giải:
Di-lặc Bồ-tát, còn gọi là A-dật-đa (Ạịita). Di-lặc 

(Maitreya) là họ của gia đình. Còn A-dật-đa (Ajita) là tên 
của ngài. Di-lặc (Maitreya) có nghĩa là Từ thị. A-dật-đa 
(Ạịita) Hán dịch là Vô năng thăng. Chăc quý vị đã từng



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 261

thấy hình ảnh vị tăng to béo mập mạp trong trai đường 
của các ngôi chùa. Di-lặc chính là vị ấy. Có lẽ là vị Bồ- 
tát này thích ăn ngon nên hình dáng to lớn như vậy. Ngài 
cũng rất thích cười, nhưng tiếng cười của ngài không thô 
tháo. Đúng hơn, ngài luôn luôn nở nụ cười rất tươi trên 
mặt. Ngài rất thích chơi với trẻ con, và đáp lại, trẻ con 
cũng rất thích chơi với ngài. Khi nào quanh ngài cũng 
có nhiều trẻ con vây quanh. Sau khi Đức Phật Thích- 
ca Mâu-ni nhập diệt, không còn là bậc đạo sư giáo hoá 
chúng sinh ở cõi này nữa, thì Đức Phật Di-lặc sẽ ra đời 
để tiếp tục việc giáo hoá chúng sinh. Đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni được gọi là Hồng Dương Phật. Khi Bồ-tát Di-lặc 
thành Phật, ngài sẽ được gọi là Bạch Dương Phật. Điều 
này có nghĩa là khi Đức Phật Di-lặc thị hiện ra đời, thì 
máu của chúng sinh sẽ là màu trắng, không còn màu đỏ 
như thời trước nữa. Loài người hiện nay có máu màu đỏ 
vì đang ở trong thời giáo hoá của Hồng Dương Phật.

Khi nào Đức Phật mới Di-lặc thị hiện ra đời? Nghe 
thật là lâu xa khi quý vị được kể ra, nhưng thực sự là 
chẳng xa chút nào, vì theo cái nhìn của một vị Bồ-tát thì 
đó chỉ là trong nháy mắt. Vậy thời gian từ đây đến khi 
ngài ra đời là bao lâu? Như hiện nay, mạng sống của con 
người vào khoảng chừng 60 năm. Cứ 100 năm, mạng 
sống của con người giảm xuống một tuổi và chiều cao 
trung bình giảm đi 1 inch. Giảm như vậy cho đến khi 
mạng sống của con người còn lại chừng 30 tuổi, thì sẽ có 
một cơn dịch bệnh. Con người sẽ chết rất nhanh vì bệnh 
tật, đến mức họ chết một giờ ngay sau khi mắc bệnh.
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Người ta có thể gọi bác sĩ, nhưng bác sĩ cũng chết như 
những người khác. Chừng 50% số dân còn lại kháng cự 
được với bênh tật. Khi mạng sống của những người này 
còn lại 25 tuổi, thì sẽ có một cơn thiên tai khác. Tại sao 
những người này phải chết? Vì thời ấy, tinh thần của 
những naười này quá suy đồi. Có quá nhiều người ác, 
thế nên trời đất phải trừ diệt những người căn tính thô 
bạo này. Họ sẽ chịu không nỗi và phải đổi lấy một thân 
thể tốt hơn. Thế nên, trong đợt dịch bệnh đầu tiên, 50% 
số người phải chết. Khi mạng sống trung bình của con 
người giảm xuống 25 tuổi, sẽ có một trận hoả tai. Không 
chỉ loài người trên thế giới bị đốt cháy, mà cả những 
chúng sinh ở cõi trời thiền thứ nhất (sơ thiền thiên) cũng 
bị thiêu rụi.

Hoả tai tận sơ thiên.
Các biển cả trên thế gian đều khô kiệt. Không biết 

bao nhiêu người bị chết trong lửa. Tuy vậy, cũng có 
người thoát được kiếp thiêu. Khi mạng sống trung bình 
của con người còn lại chừng 20 tuổi, sẽ có nạn thủy tai.

Thủy tai tận nhị thiển.
Khi mạng sống trung bình của con người còn sống 

sót giảm xuống dưới 20 tuổi, sẽ có nạn phong tai, nó sẽ 
thổi đến cõi trời thiền thứ ba.

Phong tai tận tam thiền.
Nên kinh nói rằng trong cõi trời Lục dục thiên, có 

5 dấu hiệu báo trước tai hoạ.
Trước hết, ở cõi trời thiền thứ ba, sẽ cỏ phong tai.
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DÙ ai có công phu tu tập, đạt đến cõi trời phỉ tưởng 
phỉ phi tưởng xứ,
Cũng không bằng vãng sanh về cõi Tây phương 
Tịnh độ.
Cõi Lục dục thiên như chúng ta đã nghe giảng từ 

trước, đó là cõi trời Tứ thiên vương, Đao lợi thiên, Tu- 
dạ-ma thiên, Đâu-suất thiên, Hoá lạc thiên và Tha hoá 
tự tại thiên.1 Chúng sinh trong các cõi trời này phải chịu 
năm tướng suy.

1. Hoa trên đầu khô héo. Chư thiên ở cõi trời thường 
có vòng hoa trên đầu. Vòn hoa này không do họ 
làm ra, mà hoa tự hiện ra để trang nghiêm cho thân 
tướng của họ. Nhưng khi một chúng sinh ở cõi trời 
gần mạng chung, thì điều gì sẽ xảy ra? Hoa sẽ rụng 
xuống. Trước khi một chúng sinh ở cõi trời chấm 
dứt thọ mạng, thì hoa trên đầu họ vẫn còn tươi.

1 Lục dục Thiên deva): e: Six desire Heaven.
1. Tứ thiên vương cãturmahãrãjikadeva); e: Heaven o f the 

Four Kings
2. Đao lợi ( í 1]) hay Tam thập tam thiên (— " t " s :  trãyastrimsa- 

deva);the Trayastrimsha Heaven.
3. Dạ-ma (jỉLJỆ; s: yãmadeva) hoặc Tu-dạ-ma thiên ( Ì Ẫ Ệ L I Ệ s: 

suyãmadeva); e: Suyama Heaven.
4. Đâu-suất thiên s: tusita); e: Tushita Heaven,
5. Hoá lạc thiên ("ít J f l^ ;  s: nirmãnarati-deva); e: Heaven o f  Bliss by 

Transíormation
6. Tha hoá tự tại thiên ( ' â  s: paranirmitavasavarti-deva); 

e: Heaven o f Comíbrt from Others’ Transformations.
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2. Y phục dơ bẩn. Áo quần của chư thiên nam nữ trên 
cõi trời không phải giặt như áo quần của loài người 
ở thế gian. Áo quần của chư thiên sẽ không bao giờ 
bị dơ bấn mãi cho đến khi có năm tướng suy hiện 
ra. Đây là kết quả của quả báo. Sự dơ bẩn trên áo 
quần của họ là có từ nghiệp chướng. Tại sao mọi 
người có mùi rất nặng khi họ sắp chết? Người khác 
lại có mùi nặng khi chết. Đó cúng là nghiệp báo.

3. Nách đổ mồ hôi. Chư thiên không đổ mồ hôi như 
loài người. Họ không có mồ hôi, ngoại trừ khi họ 
săp mạng chung.

4. Toàn thân hôi thối. Bình thường, chư thiên thường 
toát ra mùi hương từ thân họ. Tuy nhiên,, khi sắp 
mạng chung, thì có mùi rất khó chịu. Thông thường, 
họ chẳng phải xông ướp thân thể bằng các thứ hương 
hoa, vì thân họ vốn tự nhiên đã có mùi hương.

5. Không ngồi được lâu. Họ không ngồi được lâu như 
thường ngày. Họ bồn chồn đứng dậy rồi ngồi xuống 
như thể họ điên dại. Giữa cơn xáo động này, họ rất 
bối rối, và chẳng bao lâu nữa là họ qua đời. Họ lại 
đầu thai xuống cõi trần.
Khi ba thảm họa (tam tai) này xảy ra, mạng sống 

trung bình của con người giảm xuống còn 10 tuổi. Lúc 
đó, chiều cao trung bình của con người sẽ bằng như con 
chó bây giờ. Họ rất đồi bại và hành xử chẳng khác gì 
loài bò, heo, ngựa. Họ ham muốn tình dục ngay khi vừa 
mới sinh ra. Họ cũng biết nói ngay khi sinh ra. Họ liền 
có bản năng tình dục là vì,
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Tình sinh ái, ải sinh dục.
Lúc đó, loài người tự buông mình vào sự phóng 

đãng. Họ kết hôn vào tuổi lên hai hoặc lên ba. Họ sinh 
con và họ chêt lúc 10 tuổi. Nhưng khi mạng sống trung 
bình của con người giảm xuống còn 10 tuổi, thì kiếp 
tăng lại bắt đầu.

Tiến trình cũng giống nhau: cứ mỗi 100 năm, họ 
được tăng thêm 1 tuổi. Mạng sống trung bình của con 
người tăng dần cho đến khi được 84.000 tuổi. Lúc đó 
kiếp giảm lại bắt đầu. Rồi đến kiếp tăng. Khi mạng sống 
trung bình của con người tăng dần cho đến khi đươc 
84.000 tuôi thì Đức Phật Di-lặc ra đời.

Có một vài tôn giáo khác đã cho rằng Đức Phật Di- 
lặc đã thị hiện thành Phật rồi. Đây chỉ là lời nói mớ căn 
bản là do họ không hiểu gì về Phạt pháp. Sự thị hiện của 
Đức Phật Di-lặc sẽ diễn ra theo một cách thức nhất định
quý vị không thể giải thích theo lối như vậy được.

Khi Đức Phật Di-lặc còn trong thời gian tu tập 
ngai thương tim cau sự thuân lợi cho riêng mình người 
Trung Hoa gọi là ‘phan duyên. ’ Ngài thường thích giao 
du với kẻ giàu sang quyền quý. Thế nên mặc dù ngài và 
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni cùng tu tập một thời gian 
mà Di-lặc không thành Phật nhanh như Đức Phật Thích- 
ca Mâu-ni, vì Bồ-tát Di-lặc mãi còn thích phan duyên. 
Tôi tin là ngài còn thích mong cầu sự tiện nghi thoải 
mái, nên thấy ngài mập mạnh làm sao? Ngẩi mập vì ngai 
thích ăn ngon, chăng phải chỉ vì ngài hay cười.
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Di-lặc Bồ-tát liền từ  chỗ ngồi đửng dậy, đảnh lễ 
sát chân Phật rồi bạch Phật rằng. “Con nhớ trong 
kiếp trước nhiều như vi trần, có Đức Phật ra đời hiệu 
là Nhật Nguyệt Đăng Minh, con theo Phật xuất gia. 
Nhưng tâm con còn trọng hư danh thế gian, thích 
giao du với hàng quyên quý. Con thích giao hảo VƠI 
những người có danh vọng giàu sang trong xã họi. 
“Hàng quyền quý” là chỉ cho những gia đình giàu sang. 
Quốc gia nào cũng có những người giàu, và bất kỳ khi 
Di-lặc Bồ-tát đến đâu, ngài cũng không đê ý đên người 
nghèo, nhưng chỉ thích đến những gia đình giàu sang 
để ơiao du với họ. Đi đến đâu ngài cũng tự khoa trương 
chiúnh mình. Ngài giả mạo theo cach nay khi mơi phat 
tâm tu tập. Nhưng quý vị đừng cho rằng Di-lặc Bô-tát 
chỉ là một người phan duyên, vì cuối cùng ngài đã dừng 
lại điều ấy. Đoạn kinh văn tiếp theo sẽ nói rõ ngài đã từ 
bỏ việc ấy vào lúc nào.

Kinh văn:

1Ệ B ị i Ị t Ì ệ - ũ ầ . l ậ -  f  ợặ - ‘̂  
ì ề  o S : M  í Ậ y ^ A ^ - ĩ ị f ‘t ễ . ì ỳ /íậ  o

Nhĩ thời Thế Tôn giáo ngã tu tập duy tâm thức định, 
nhập tam-ma-địa. Lịch kỉêp dĩ lai, dĩ thử tam muọi, sự 
hằng sa Phật, cầu thế danh tâm yêt diệt vô hữu.

Việt dịch:
Lúc ấy Đức Thế tôn dạy con tu tập pháp định
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duy tâm thức, con được nhập vào chánh định. Tù 
nhiêu kiêp nay, nhờ chánh đỉnh này, mà con đưọx 
phụng sự chư Phật nhiều nhữ cát song Hằng. Tâm 
câu danh thê gian đã diêt sach không cònế 

Giảng giải:
Lúc ấy tâm mong cầu sự thuận lợi tiện nghi cho 

riêng mình và tâm phan duyên dà dừng lại. Tâm ấy của 
Di-lặc Bô-tát đã dừng lại từ lâu. Chúng ta nên học theo 
cách ngài đã dừng bặt tâm phan duyên hơn là thay vì bắt 
chước các tập khí xấu.

Lúc ấy Đức Thế tôn, tức là Đức Phật Nhật Nguyệt 
Đăng Minh dạy con tu tập pháp định duy tâm thức, 

Tam giới duy tâm 
Vạn pháp duy thức.

Đó ià nguyên lý của pháp Duy thức quán 
con được nhập vào chánh định. Từ nhiều kiếp 

nay, nhờ chánh định này, mà con được phụng sự chư 
Phật nhiều như cát sông Hằng. Con được cúng dường 
chư Phật nhiêu như cát sông Hằng. Tâm cầu danh thế 
gian đã diệt sạch không còn. Cả lòng ham thích danh 
tiêng và thói quen thích giao du với người giàu có đều 
biên mât, Bây giờ con không còn phan duyên nữa, không 
còn mong câu sự tiện lợi cho riêng mình nữa.

Kinh văn:
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Chỉ Nhiên Đăng Phật xuất hiện ư thế, ngã nãi đắc 
thành vô thượng diệu viên thức tâm tam-muội.

Việt dịch:
Cho đến khi Đức Phật Nhiên Đăng thị hiện ra 

đời, con được thành tựu vô thượng diệu viên thức 
tâm tam-muội.

Giảng giải:
Di-lặc Bồ-tát thưa tiếp, “Cho đến khi Đức Phật 

Nhiên Đăng thị hiện ra đời, con được thành tựu vô 
thượng diệu viên thức tâm tam-muội.” Ngài chứng 
đắc được pháp viên thông rất vi diệu, đó là định lực thức 
tâm tam-muội.

Kỉnh văn:

f t í i r J Ẵ  .
Nãi chí tận không Như Lai quốc độ, tịnh uê hữu vồ, 

giai thị ngã tâm biên hoá sở hiện.
Việt dịch:
Cho đền cùng tận hư không các cõi nước của Như 

Lai, dơ sạch, có không, đều là biến hiện từ tâm conễ
Giảng giải:
Cho đến cùng tận hư không các cõi nước của Như 

Lai, dơ sạch, có không, đều là biến hiện từ tâm con.
Ngay cả sự biến hiện của cùng khăp các cõi hư 

không hư không của các Đức Như Lai, các thứ thành 
tựu cấu uế, đề là do từ tâm con biến hiện mà có.” Các
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hiện tượng ấy đều biến hiện từ định lực thức tâm tam- 
muội của Di-lặc Bồ-tát.

Kinh văn:

Thế tôn, ngã liễu như thị duy tầm thức cổ, thức 
tánh lưu xuât vô lượng Như Lai. Kim đẳc thụ kí, thứ bổ 
Phật xứ.

Viêt dich:
• •

Bạch Đức Thế tôn, do con rõ được tánh duy thức 
như vậy, nên từ thức tánh lưu xuất vô lượng Như Lai. 
Nay được Phật thụ kí, kế tiếp thành Phật ờ cõi này.

• 7 • -7 •Giang giải:
Di-lặc Bồ-tát thưa cùng Đức Phật Thích-ca Mâu-ni 

răng: “Bạch Đức Thế tôn, do con rõ được tánh duy 
thức như vậy-nguyên lí đã được nói ở trên-nên từ 
thức tánh lựu xuất-là biến hiện từ tâm thức-vô lượng 
Như Lai. Biến hiện ra vô lượng vô biên chư Phật. Nay 
được Phật thụ kí, kế tiếp thành Phật ở cõi này. Con 
được Thê tôn thọ kí sẽ thành Phật, trong tương lai, khi 
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nhập diệt, con sẽ thị hiện 
thành Phật ở cõi ta-bà này.”

Kinh văn:

N MUầ o y'Ằ iệặJL~j- o M

o o
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Phật vẩn viên thông, ngã dĩ đế quán, thập phương 
duy thức, thức tâm viên minh nhập viên thành thật. 
Viễn ly y  tha cập biến kế chấp. Đắc vô sanh nhân. Tư 
vi đệ nhất.

Việt dịch:
Đức Phât hỏi về viên thông, con dùng pháp quán 

tường tận mười phương đều do thức biến. Thức tâm 
được tròn sáng, thể nhập tánh viên thành thật, ròi 
xa các tánh y tha khởi và tánh biên kê sở châp, được 
pháp vô sanh nhẫnỂ Đó là phưong pháp tốt nhất.

Giảng giải:
Đức Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp quán 

tường tận mười phương đều do thức biênệ Vạn pháp 
trong mười phương đều là biến hiện từ tâm thức. Thức 
tâm được tròn sáng, thể nhập tánh viên thành thật. 
Đây có nghĩa là trí huệ. Ròi xa các tánh y tha khởi và 
tánh biến kế sở chấp, được pháp vô sanh nhẫn. Đó là 
phương pháp tốt nhất.

Có ba tánh:
1. Y tha khởi.
2. Biến kế chấp
3. Viên thành thật.
Từ tánh Viên thành thật, tâm niệm chúng sinh do 

dựa vào cái khác sinh khởi rồi khởi dậy tâm tính toán 
suy lường không ngừng. Chúng ta có thể ví răng tánh 
Viên thành thật cũng như dây gai, tánh y tha khởi cho 
đó giống như sợi dây thừng, tánh Biến kế chấp là nhìn
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sợi thừng trông tựa như con rắn. Chẳng hạn, ban đêm 
có người trông thất sợi dây thừng được bện bằng gai và 
nham đó là rắn và sợ hãi. Đó là tác dụng của biền kế sở 
châp, nhâm dây thừng là con rắn nên có phản ứng như 
vậy. Họ trở thành chấp trước vào V tưởng đó là con rắn 
trong khi vốn chẳng phải như vậy. Khi họ nhận ra đó 
chỉ là sợi dây thừng, anh ta nhận ra tánh y tha khởi nơi 
mình. Khi anh ta biêt sợi day thừng làm bằng gì, là anh 
ta trở về lại với tánh viên thành thật nơi mình. Anh ta 
nhận ra được nó thực sự là gì. Di-lặc Bồ-tát tu tập duy 
thức quán mà được giác ngộ. Trong doạn kinh văn naaỳ, 
ngài đê cập đến ba tánh khi ngài nói, “thể nhập tánh viên 
thành thật” và “rời xa các tánh y tha khởi và tánh biến 
kế sở chấp.”
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VIÊN THÔNG KIÉN ĐẠI 
Bồ-tát Đại Thế Chí

Kinh văn:

° Tẵ ^ í ^ Ệ Ă i r t í Ì é ĩ i Ệ Ì i  o
Đại Thế Chí Pháp Vương Tử dữ kỳ đồng luân ngũ 

thập nhị Bồ-tảt tức tòng toà khởi, đảnh lê Phật túc nhỉ 
bạch Phật ngôn.

Việt dịch:
Đại Thế Chí Pháp vương tử cùng 52 yị Bồ-tát 

cùng tu tập, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lê sát 
chân Phật roi bạch Phật rang:

Giảng giải:
Đại The Chí Pháp vương tử và Bồ-tát Quán Thế 

Âm đều là con trai của Đức Phật A-di-đà khi Đức Phật 
còn là vị Chuyển luân thánh vương. Khi Đức Phật A-di- 
đà đã thành tựu quả Phật, hai vị Bồ-tát này đến để trợ thủ 
cho ngài. Hai vị Bô-tát là hai người bạn đông hành hăng 
ngày của Đức Phật A-di-đà, một vị bên trái, một vị bên 
phải. Khi Đức Phật A-di-đà nhập diệt, không còn là bậc 
giáo chủ của cõi Cực lạc phương Tây, trong nửa đêm, 
giáo pháp sẽ suy tàn, và đến cuối nửa đêm đó, Bồ-tát 
Quán Thế Âm sẽ thành Phật tại cõi Cực lạc phương Tây. 
Khi Bồ-tát Quán Thế Âm nhập diệt, không làm bậc giáo
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chủ của cõi Cực lạc phương Tây nữa, thì Bồ-tát Đại Thế 
Chí sẽ thành Phật cùng một cách như Bồ-tát Quán Thế 
Am, ngài làm giáo chủ cõi Tâỵ phương Cực lạc. Bồ-tát 
Đại Thê Chí còn được gọi là Đắc Đại Thế— Ngài  
rất mạnh, đến mức độ mỗi khi ngài nhấc tay, động chan 
hay lăc đâu, thì đât bằng chuyển động. Khi ngài đi, thì 
đất rung chuyển. “Pháp vương tử” có nghĩa là Bồ-tat.

Cùng 52 vị Bồ-tát cùng tu tập, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật roi bạch Phật rằng: 

Năm mươi hai Bồ-tát ở đây biểu tượng cho thạp 
tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng 
giác, diệu giác-Năm mươi hai giai vị tu chứng của hàng 
Bồ-tát.

Kinh văn:

S.f?$LJỀ& o m ìỀ iỆ J L ữ é ) iậ t o ểvlt
ji-g-’Ìẫ.HỉỳiẦ o '̂íậik-Ểt£MiẾìfc o
—i o ậ í i l - M  o E) M
ỉ t  o c

Ngã ức vãng tích hằng hà sa kiếp. Hữu Phật xuất 
the danh Vo Lượng Quang. Thập nhị Như Lai tương 
kế nhất kiếp. Kỳ tối hậu Phật danh Siêu Nhật Nguyẹt 
Quang. Bi Phật giảo ngã niệm Phật tam-muộỉ.

Viêt dich:
• •

Con nhớ hằng hà sa kiếp trước, có Đức Phật
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ra đời hiệu là Vô Lượng Quang. Lúc ấy có 12 Đức 
Như Lai kế tục nhau thành Phật trong một kiếp. Đức 
Phật sau cùng hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang, ngài 
daỵ con pháp niệm Phật tam-muội.

Giảng giải:
Con nhớ hằng hà sa kiếp trước, có Đức Phật ra 

đòi hiệu là Vô Lượng Quang. Lúc ấy có 12 Đức Như 
Lai kế tục nhau thành Phật trong một kiếp. Đửc Phật 
sau cùng hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quangể Vào kiếp 
đó, có 12 Đức Phật Như Lai thị hiện ra trên đời, Đức Phật 
thứ 12 hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Ngài daỵ con 
pháp niệm Phật tam-muội. Đức Phật Siêu Nhật Nguyệt 
Quang dạy con niệm danh hiệu ‘Nam-mô A-di-đà Phật.

A-di-đà (Amitãbha) có nghĩa là ‘Vô lượng quang’ 
và ‘Vô lượng thọ’; có phải ngài là Đức Phật A-di-đà mà 
chúng ta thường biết đó chăng? Có lẽ không. Vì Đức 
Phật A-di-đà lúc đó là Đức Phật đã thành tựu Phật quả 
từ 10 kiếp trước. Nhưng danh hiệu vẫn đồng là một. 
Có nhiều Đức Phật có danh hiệu giống nhau, cũng như 
người thường có tên hoặc họ trùng nhau vậy.

Kinh văn:
Á̂-— Ị̂-féợằÌỀ', o

— o
Thí như hữu nhân, nhất chuyên vi ức, nhất nhân 

chuyên vong. Như thị nhị nhân, nhược phùng bâí phùng, 
hoặc kiến phi kiến.
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Viêt dich:
• •

Ví như có người, một đằng chuyên nhớ, một 
đằng chuyên quên, thì hai người ấy, dầu gặp cũng 
không là gặp, dâu thấy cũng không là thấv.

Giang giai:
Ví như có người, một đằng chuyên nhớ, một 

đằng chuyên quên. Đây là một ví dụ. Có hai ngươi, 
một người luôn luôn nhớ đên người kia, trong khi người 
kia không bao giờ nhớ đến người khác. Có le họ là bạn 
bè hay bà con. Hai người này dụ cho Đức Phật và chúng 
sinh. Đức Phật thường nhớ đến chúng chúng ta, các ngài 
luôn luôn thường xót chúng sinh, nhưng chúng sinh thì 
không bao giờ nhớ đến Phật. Chúng ta có thể có ít cơ 
may đê học Phật pháp, nhưng chúng ta hoàn toàn không 
biêt rõ những gì đang được giảng giải. Chúng ta hoàn 
toàn không biết những điều ấy vi diệu như thế nào. Tại 
sao chư Phật lại nhớ nghĩ đến chúng sinh. Vì các ngài 
thấy rằng chúng sinh vốn có cùng bản tánh Phật như các 
ngài. Chư Phật nhìn chúng sinh như là cha mẹ của các 
ngài trong quá khứ, và sẽ là chư Phật trong tương lai. Thế 
nên Đức Phật dạy rằng, “Mọi chúng sinh trên cõi giới 
này đều có Phật tánh. Đều có thể thành Phật.” Không có 
riêng một chúng sinh nào mà chẳng được thành Phật. 
Đây chính là điểm then chốt đã khiến chó đạo Phật trở 
nên cao quý và lan rộng khắp mọi nơi. Đó là lí do tại sao 
chư Phật không tán thành các việc sát hại, trộm cắp, tà 
dâm, nói dôi và uông rượu. Giữ và thực hành năm giới 
là cách thể hiện lòng thương tưởng đến chúng sinh. Vì
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chư Phật thấy rõ rằng chúng sinh có cùng thể tánh như 
các ngài, ngài muốn giáo hoá họ, đê giúp cho họ tiên lên, 
thành tựu Phật quả.

Chúng sinh chúng ta đến thế giới này và bỏ gốc để 
theo ngọn. Chúng ta quên đi nguồn gốc, bối giác hiệp 
ừần-tum our backs on enlightenment and unite with the 
dust-trần lao phiền não nơi thế gian. Đó là lí do khiến cho 
chúng ta quên đi chư Phật và không nhớ gì đên các ngài. 

Có nhiều phương pháp thực hành niệm danh hiệu
Phật.

1 ề Trì danh niệm Phật: Quý vị có thể niệm danh hiệu 
của Đức Phật nào mà mình thích. Chẳng hạn, nếu 
quý vị thích Đức Phật A-di-đà, quý vị có thể niệm 
‘Nam-mô A-di-đà Phật.’ Hoặc có thể quý vị thích 
niệm ‘Nam-mô Bổn sư Đức Phật Thích-ca Mâu-ni 
Phật.’ Hoặc có thể quý vị thích niệm ‘Nam-mô Tiêu 
tai Diên thọ Dược sư Lưu ly Quang Vương Phật.” 
Đó chính là đồng như danh hiệu với chư Phật trong 
khắp mười phương-quý vị có thể chọn danh hiệu 
nào để niệm tuỳ ý. Mục đích của việc niệm Đức 
Phật là nhằm gom niệm tưởng lăng xăng thành nhât 
tâm nhớ nghĩ về Đức Phật-là để trừ đi những vọng 
tưởng. Nếu quý vị không dính líu với những vọng 
tưởng, thì quý vị sẽ không sinh khởi vọng tưởng, 
và khi quý vị không tạo nên các việc ác, có nghĩa là 
quý vị đang trên đường làm việc thiện.

2. Quản tưởng niệm Phật. Quán tưởng Đức Phật A-di-
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đà từ tướng lông màu trắng ở giữa trán đang phóng 
ra hào quang. Có bài kệ tán thán việc này,

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu-di 
Hám mục trừng thanh tứ đại hải.

Quý vị có hình dung ra được không? Nếu quý vị có 
tâm lượng nhỏ hẹp, thì ý niệm của quý vị về Đức Phật 
cũng sẽ rât yêu khi quán tưởng về ngài. Nếu quý vị có 
tâm thiêt tha rộng lớn, thì sự quán tưởng về hình tượng 
Phật sẽ to lớn vô cùng.

3. Quản tượng niệm Phật Theo phương pháp này 
quý vị nhìn vào tượng Phật A-di-đà khi niệm danh 
hiệu ngài. Và khi niệm Phật quý vị quán tưởng đến 
những thân trang nghiêm và các tướng tốt của ngài. 
Nhưng tôi báo quý vị biết rằng, điều này có thể xảy 
ra khi quý vị bị một loài ma gá vào khi quý vị niệm 
Phật. Nói chung, bất kỳ quý vị tu tập pháp môn nẩo, 
cũng cân phải có giới hạnh-đức hạnh trong tu đạo. 
Khi tôi ở chùa Ze Xing, núi Da Yu tại Hông Kong 
có một vị tỷ-khưu muốn tu một khoá Phật lập tam- 
muội. Khi tu tập pháp này, người tu phải ở trong 
thât và đi kinh hành liên tục, nên gọi đó là pháp 
Thường hành tam-muộ^-hoặc Phật lập tam-muỘL

1 Bát-chu tam-muội 0^ Pratyutpanna-samãdhi; Bát-chu |£^ j-
Hán dịch nghĩa là Phật lập 'ỉậsL , còn dịch là Thường hành đạo 'Ệ ^ r  

Tông Thiên Thai gọi là Thường hành tam-muội bẠ. Khi tu
tập pháp tam-muội này, trong suốt thời gian từ 7 ngày cho đến 90 ngày 
hành giả phải công phu liên tục không được gián đoạn.
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Trong 90 ngày, hành giả đi liên tục trong phòng, 
không nằm, không ngủ. Đâỵ là pháp môn đòi hỏi 
nhiều nghị lực. Vị tỷ-khưu ây phải niệm Phạt suot 
trong thời gian tu tập pháp Thường hành tam-muội 
này. Một hôm, tôi để ý thấy rằng càng ngày vị ấy 
niệm Phật càng lớn tiếng hơn, cho đến một hôm 
ông ta rống lên, “Nani-mô A-di-đà Phật! Narn-mo 
A-di-đà Phật! ” Khi tôi nghe như vậỵ, tôi biết ông 
ta đã gặp một cảnh giới nào đó, thê nên tôi đên 
để xem thử sao. Ông ta chạy quanh thất như điên. 
Điều gì đã xảy ra? Trong kiếp trước, vị tỷ-khưu này 
là một con bo. Vì ông ta đã làm được một số công 
đức ở một ngôi chùa nhờ cày ruộng cho chùa, nên 
đời này, ông được làm vị tỷ-khưu. Tuy nhiên, mặc 
dù là một tỷ-khưu, tập khí của loài bò vân chưa 
được thay đổi. Ông ta có một thói quen thật kỳ lạ. 
Lí do mà ông ta chạy quanh phòng là vì ông ta 

thấy Đức Phật A-di-đà hiện ra, và ông ta đuổi theo ngài. 
Điều gì thực sự đã xảy ra? Vị tỷ-khưu ấy đã gặp phải 
ma sự. Vốn thực chẳng có Đức Phật A-di-đà nào đên cả, 
đó chỉ là một con trâu nước hiện lên từ biển. Nó là loài 
thủy quái biến hiện thành Đức Phật A-di-đà để gạt vị tỷ- 
khưu. Vị này tưởng đó là Đức Phật A-di-đà hiện ra, nên 
chạy theo ngài.

Khi tôi đến đó, tôi dùng một phương pháp để giải 
trừ ma sự cho vị tỷ-khưu. Thế nên cũng có khi quý vị 
gặp phải ma sự khi trì niệm danh hiệu Phật.

4. Thực tướng niệm Phật: Đây có nghĩa chính là tham
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thiền-investigating dhyana. Chúng ta ngồi thiền và
tham công án ‘Ai là người niệm Phật?’
Trong đoạn kinh này, một người luôn luôn nhớ đến 

Phật, một người thường chẳng bao giờ nhớ đến chúng 
sinh.Thì hai ngưòi ấy, dầu gặp cũng không là gặp, 
dầu thấy cũng không là thấy.

Dù họ có gặp nhau, cũng như thể là họ chưa từng 
thấy nhau. Có thế họ đã gặp nhau ở một nơi nào đó, 
nhưng “chẳng hợp nhãn nhau.” Yì năng lượng của họ 
không giao thoa nhau, vì một người thì nhớ một người 
quên. Họ không thể gặp được nhau. Dù họ có đối diện 
nhau, cũng như thể họ không thấy nhau.

Kỉnh văn:

— —  o -kVỈL7Ò
Ẫ í k  o °

Nhị nhăn tương ức, nhị ức niệm thâm, như thị nãi chí 
tòng sanh chí sanh, đồng ư hình ảnh, bất tương thừa dị.

Viêt dich:
Nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai bên nhớ 

nhau thật sâu trong tâm niệm, như thế cho đến đời 
này sang đời khác, như hình với bóng, không bao giờ 
cách xa nhau.

Giảng giải:
Neu cả hai ngưòi đều nhớ nhau, hai bên nhớ 

nhau thật sâu trong tâm niệm-nếu họ nhớ nhau rất 
sâu đậm- như thế cho đến đời này sang đời khác, như
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hình vói bóng, không bao giờ cách xa nhau. Cái bóng 
của mình dù mình có đi đâu nó cũng đi theo, nó không 
bao giờ rời bỏ hình ảnh của nó. Hai người này cũng sẽ 
như vậy và không bao giờ tách rời ra. Họ sẽ không bao 
giờ còn có việc chẳng nhận ra nhau hay quên nhau.

Kỉnh văn:

Thập phương Như Lai lân niệm chủng sanh như 
mâu ức tử. Nhược tử đào thệ, tuy ức hà vỉ. Tử nhược 
ức mẫu, như mâu ức thời, mâu tử lịch sanh bất tương vi 
viễn.

Việt dịch:
Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sinh 

như mẹ thương con. Nếu con trốn tránh, tuy nhớ, 
nào có ích gì. Nếu con nhớ mẹ, như khi mẹ nhớ con, 
thì mẹ con đời đòi không cách xa nhau.

• «7 • ? #Giảng giải:
Mưòi phương Như Lai thương nhớ chúng sinh 

như mẹ thương con-Chư Phật trong mười phương 
thường thương nhớ chúng sinh như mẹ thương con. Neu 
con trốn tránh, tuy nhớ, nào có ích gì. Dù mẹ thường 
nhớ con mọi thời, nhưng con quên mẹ, thì thật vô ích. Neu 
con nhớ mẹ, như khi mẹ nhớ con, thì mẹ con đòi đòi 
không cách xa nhau. Neu mẹ và con cùng nhớ đến nhau
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trong theo cách ấy, thì mẹ con sẽ nhớ nhau suốt đời, từ đời 
này sang đời khác. Họ sẽ không bao giờ tách lìa nhau.

Có nghĩa là, nếu chư Phật thương tưởng, hằng nhớ 
đến chúng sinh, mà nếu chúng sinh cũng nhớ đến chư 
Phật, thì đời này sang đời khác, chúng sinh và Phật chẳng 
lìa xa nhau. Chúng ta sẽ ở bên Phật mãi mãi.

Kỉnh văn:

Ằ Á  o

Nhược chủng sanh tâm ức Phật niệm Phật. Hiện 
tiền đương lai, tất định kiến Phật.

Việt dịch:
Nếu tâm chúng sinh, nhớ Phật, tưởng đến Phật, 

thì đời này, đòi sau, nhất định thấy Phật.
Giảng giải:
Nểu chúng sinh tưởng nhớ đến Phật, niệm danh 

hiệu Phật, thì chắc chắn họ sẽ được thấy Phật trong đời 
này hoặc đời sau.

Kỉnh văn:
o x t i Ị ỳ r i ±  â  # ' í > '  m  o _

Khứ Phật bất viễn, bất giả phương tiện tự đắc tâm
khai.

Viêt dich:
• •

Họ đã cách Phật không xa, nên không nhờ vào 
phương tiện mà được tâm khai ngộẽ
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Giảng giải:
Họ chắc chắn sẽ được giác ngộ.
Kỉnh văn:

&JỆL o
Như nhiêm hương nhân, thân hữu hương khí. Thử 

tăc danh viết hương quang trang nghiêm.
Viêt dich:

• •

Như người xông hương thì thân thể có mùi thơm. 
Đó gọi là hương quang trang nghiêm.

Giảng giải:
Như người xông hương thì thân thể có mùi thơm.

Neu có người xông ướp thân thể mình băng hương thơm, 
thì mùi hương ấy sẽ thấm đượm quanh thân. Đó gọi là 
hương quang trang nghiêm.

Kinh văn:

Ngã bôn nhân đỉạ dĩ niệm Phật tâm, nhập vô sanh 
nhân. Kim ư thử giói, nhiêp niệm Phật nhân, quy ư tịnh độ.

Việt dịch:
Bản nhân của con là dùng tâm niệm Phật mà 

thế nhập vô sanh nhẫn. Nay con trong cõi này, tiếp 
dẫn những người niệm Phật trở về cõi Tịnh độ.
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Giảng giải:
Bản nhân của con là dùng tâm niệm Phật mà 

thể nhập vô sanh nhẫn.
Bồ-tát Đại Thế Chí nói rằng từ trong nhân địa tu 

hành của ngài, có nghĩa là, từ khi mới phát tâm tu đạo 
làm vị tỷ-khưu, ngài chứng được vô sinh pháp nhân nhờ 
vào pháp niệm Phật. Nay con trong cõi này—cõi ta-bà, 
tiếp dẫn những người niệm Phật. Như thỏi nam châm 
sẽ thu hút hết thảy các vụn sắt, Bồ-tát Đại Thê Chí tiêp 
độ và dẫn dắt mọi chúng sinh nào tu tập pháp niệm danh 
hiệu Phật, đưa họ trở  về cõi Tịnh độ. Ngài dẫn dăt họ 
trở về với cõi Cực lạc.

Kinh văn:

Phật vẩn viên thông, ngã vô tuyên trạch đô nhiêp 
lục căn tịnh niệm. Tương kể đắc tam-ma-địa tư vi đệ 
nhất.

Việt dịch:
Đức Phật hỏi về viên thông, con do thu nhiếp tất 

cả sáu căn mà không cần lựa chọn, tịnh niệm liên tục. 
Đó là phương pháp hay nhất.

Giảng giải:
Đức Phật hỏi về phương pháp để tu tập đạt được 

viên thông, con do thu nhiếp tất cả sáu căn mà không



284 QUYẺNV

cân lựa chọn, tịnh niệm liên tục. Con không có sự lựa 
chọn nào khác. Con chỉ có một pháp phương pháp là 
niệm danh hiệu Phật. Con dùng pháp môn này để thu 
nhiêp sáu căn và các vọng tưởng khởi dậy từ sáu căn 
ấy. Con điều phục sáu căn không để cho chúng khởi dậy 
vọng tưởng nữa. Con niệm Phật với tâm thanh tịnh mãi 
không gián đoạn, cho đến khi con đạt được chánh định 
Đó là phương pháp hay nhất.

ựỉết quyển 5 bản Hán)

Thích Nhuận Châu

Tịnh thất TỪ NGHIÊM 
Mùa Phật Đản Pl. 2550 

Bính Tuất-2006.
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